Dịch 

văn bản 
KHOA HỌC 
và KỸ THUẬT 


„„ Tiếng Anh 


n5 - sân 


PUMPYANSKI 


DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ 
KỸ THUẬT SANG TIỀNG ANH 


Người dịch: ĐÀO HỒNG THU 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
HÀ NỘI - 2002 


LỜI NÓI ĐẦU 


Tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá, 
tiếp thu kiến thức khoa học và kỹ thuật. Lĩnh vực dịch văn bản khoa học và 
kỹ thuật là một lĩnh vực còn mới mẻ ở nước ta. Để phần nào đáp ứng nhu 
cầu trong lĩnh vực này, chúng tôi đã mạnh dạn cho dịch cuốn “Dịch văn bản 
khoa học và kỹ thuật sang tiếng Anh” của tác giả Pumpyanski, Viện thông 
tin khoa học kỹ thuật thuộc Viện hàn lâm khoa học Liên Xô (do nhà xuất 
bản “Nauka”, Maxcơva ấn hành năm 1981). Mặc dù có những phần chuyển 
từ tiếng Nga sang tiếng Anh chưa thật phù hợp với tiếng Việt mà chúng tôi 
cố gắng biên dịch lại, cuốn sách vẫn hết sức bổ ích đối với tất cả những ai 
làm việc trong lĩnh vực dịch văn bản khoa học hoặc quan tâm tới lĩnh vực - 
này. Cuối sách có phần phụ lục đề cập đến sự hình thành và phát triển của 
Lý luận dịch văn bản khoa học và kỹ thuật. 


Là một công trình địch thuật tiên phong trong lĩnh vực này nên cuốn 
sách không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi mong nhận được 
những nhận xét, góp ý của bạn đọc gần xa. 


NHÀ XUẤT BẢN 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


DẪN NHẬP 


ì. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VẢ KỸ THUẬT 


Văn bản khoa học và kỹ thuật được đặc biệt chú ý không những về nội dung 
mà còn về hình thức. Ngoài số lượng rất lớn sách về các vấn đề khoa học kỹ thuật 
trên toàn thế giới, hàng năm các tạp chí còn đăng hơn bốn triệu bài báo khoa học 
kỹ thuật. 


Sự cần thiết trao đổi thông tin đã làm nảy sinh bộ môn mới là dịch văn bản 
khoa học và kỹ thuật. Ở đây, cống hiến đặc biệt thuộc về các nhà khoa học và sư 
phạm Xô viết ngay từ những năm 30 đã cho đăng hàng loạt các công trình quan 
trọng về dịch thuật (M. M. Morozov, Ya. I. Retsker, A. V. Fedorov). Trong những 
năm 50 - 60 của thế kỷ 20 sự quan tâm đến vấn đề dịch thuật đã làm xuất hiện thêm 
những tên tuổi mới. Năm 1953 A. V. Fedorov đã công bố lý thuyết dịch đại cương 
của mình, là cống hiến quan trọng của khoa học Xô viết về vấn đề này và chứa 
đựng hàng loạt ý tưởng có liên quan tới dịch văn bản khoa học và kỹ thuật. 


Đề cập đến lý thuyết dịch các cặp ngôn ngữ cụ thể cần thiết phải nhắc tới 
công trình của J. Vinay và J. Darbelnet về phong cách so sánh tiếng Anh và tiếng 
Pháp, công trình của A. Malblanc về phong cách so sánh tiếng Pháp và tiếng Đức. 
Đây là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực hành to lớn. Trong các cuốn 
sách về dịch của tác giả đã được xuất bản (1959 - 1964) có đề cập đến các vấn đề 
dịch văn bản khoa học và kỹ thuật tiếng Anh, nói riêng năm 1961 tác giả đã nêu: 
“Chúng ta thấy rằng những khó khăn về dịch thuật có thể khắc phục được nếu ta 
làm rõ và phân tích được các yếu tố tạo ra lỗi điển hình hoặc dịch không chính xác. 
Thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt các công trình về vấn đề này. Rõ ràng là đã 
đến lúc phải nghĩ đến việc xây dựng bộ môn đặc thù: dịch văn bản khoa học - kỹ 
thuật”. Cũng trong năm ấy cuốn sách của R. W. Jumpelt (Đức) đã được xuất bản và 
hoàn toàn đề cập đến các vấn để chung về lý luận dịch văn bản khoa học và kỹ 


thuật và đưa ra cơ sở cho bộ môn mới này. 


ii. DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHƯ MỘT BỘ MÔN 
ĐẶC THÙ 


Năm 1953 A. V. Fedorov đưa ra luận điểm về khả năng xây dựng lý luận 
dịch đại cương trên cơ sở ngôn ngữ học. Luận điểm này dã gây ra sự phản ứng từ 
phía các nhà nghiên cứu văn học và ngôn ngữ. Ví dụ, E. Cary (1956) cho rằng 
không thể xét vấn đề địch thuật hoàn toàn theo quan điểm ngôn ngữ học cũng như 
về các khoa học khác bởi vì dịch là một hiện tượng độc lập (sui generis). Quan 
điểm này đã được J. Ortega-y-Gasset (nhà văn Tây Ban Nha) ủng hộ. A. V. 
Fedorov đã phê phán sự đánh giá không dúng mức của các nhà nghiên cứu văn học 
về các vấn đề ngôn ngữ và đưa ra nhận xét đúng dắn rằng “không chỉ đối với thực 
hành dịch - mà hơn thế nữa - đối với cả lý luận dịch cần có cơ sở ngôn ngữ học sâu 
sắc, kiến thức về các quy luật đang tôn tại giữa các ngôn ngữ nhất định”. Đồng thời, 
Fedorov thừa nhận sự tồn tại của một số hiện tượng trong dịch thuật không thể giải 


thích được bằng phương pháp ngôn ngữ học. 


Jumpelt không tìm ra được mâu thuẫn rõ ràng giữa các quan điểm của 
Fedorov và Cary. Vấn để là lý giải đối tượng ngôn ngữ học như thế nào - hẹp hay 
rộng. Có vẻ như, việc dịch tác phẩm văn học cần được xét từ góc độ ngôn ngữ cũng 


như lý luận văn học, nhưng nghiêng về mặt ngôn ngữ học. 


Việc xét các vấn đề về dịch văn bản khoa học và kỹ thuật từ góc độ ngôn ngữ 
học đã gây tranh cãi, lần này lại là từ phía các nhà chuyên môn của các lĩnh vực 
khoa học và kỹ thuật khác nhau, trong đó nổi lên ý kiến cho rằng để dịch được chỉ 
cần đến các kiến thức ngoại ngữ cơ bản, điều quan trọng là chỉ cần nắm vững 
chuyên ngành tương ứng. Ngày nay đã không còn ý kiến phản đối sự cần thiết phải 
nghiên cứu sâu trên phương diện ngôn ngữ học lý thuyết và thực hành dịch văn bản 
khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên cả trong trường hợp này, không thể giải thích tất cả 
các vấn đề dịch thuật trực tiếp bằng ngôn ngữ học mà cần giải quyết vấn đề cùng 
với các nhà chuyên môn của lĩnh vực khoa học và kỹ thuật đó. 

Như vậy, dịch văn bản cân được xét đến từ các quan điểm ngôn ngữ học cũng 


nhự chuyên ngành khoa học và kỹ thuật đặc thù, chủ trọng hơn đến phương điện 


ngôn ngữ học. 


Dịch thuật là lĩnh vực ngôn ngữ học đặc thù, bao gồm các bộ môn riêng biệt 
(dịch tác phẩm văn học, địch bản tin, dịch văn bản khoa học và kỹ thuật), đôi khi có 
quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Việc xác định các quy luật tự nhiên của dịch thuật văn bản khoa học và kỹ 
thuật như một bộ môn đặc thù cần được tiến hành trên cơ sở phân tích dữ liệu thực 
của các cặp ngôn ngữ riêng biệt, xuất phát từ 5 luận điểm cơ bản sau: 

1) giới hạn nghiên cứu trong các phạm vi của khoa học tự nhiên, chính 
xác và kỹ thuật, điều này cho phép đưa ra các quy luật dịch văn bản khoa học và 
kỹ thuật; 

2) thiết lập các quy luật ngôn ngữ tổng quát thuộc về các lĩnh vực khoa học 
và kỹ thuật này, điều này cho phép chủ động lựa chọn các phương tiện từ vựng và 
ngữ pháp khi dịch, thay thế sự phỏng đoán tự phát bằng cách dịch thuật dựa trên cơ 
Sở lôgích của các hiện tượng ngôn ngữ; 

3) phát hiện các quy luật ngôn ngữ còn chưa được nghiên cứu nhờ phân tích 
quan hệ tương hỗ các cặp ngôn ngữ riêng biệt trong quá trình dịch, điểu này phải 
tạo ra đóng góp nhất định trong ngôn ngữ học đại cương; 

4) làm phong phú thêm, hệ thống hóa và hợp lý hóa ngôn ngữ khoa học và kỹ 
thuật trên cơ sở phân tích ngôn ngữ với sự cộng tác của các nhà chuyên môn theo 
các ngành khoa học và kỹ thuật riêng biệt; 

5) phát triển lý luận dịch đại cương như một lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ 
riêng biệt. 


II. PHONG CÁCH VĂN BẢN TIẾNG ANH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Khái niệm về phong cách xuất hiện từ thời kỳ cổ đại: người Hy Lạp và La 
Mã đã xây dựng khoa học về hùng biện - tu từ học và nó đã tồn tại vài nghìn năm, 
dần dần được phổ biến bằng văn viết và được gọi là phong cách học. 

Phong cách ngôn ngữ là sự kết hợp của hai nhân tố: “nói gì” và “nói như thế 
nào”, có nghĩa đây là sự tổng hòa các phương tiện ngôn ngữ. “Cơ sở khái niệm 
phong cách ngôn ngữ là sự đánh giá quan hệ các phương tiện biểu đạt và nội dung 
biểu đạt” (V. V. Vinogradov). 


Cơ sở phong cách văn bản khoa học và kỹ thuật tiếng Anh hiện đại là các 
- chuẩn ngôn ngữ viết bằng tiếng Anh với các tính chất đặc thù xác định, cụ thể là: 


1. Từ vựng học. Sử dụng số lượng lớn các từ và thuật ngữ chuyên ngành có 
nguồn gốc không phải Ănglô-Xãcxông. Từ ngữ được lựa chọn rất cẩn thận để dịch 
chính xác tối đa. Chiếm vị trí đáng kể là trợ từ (từ chức năng): giới từ và liên từ; và 


các từ đảm bảo mối liên kết lôgích giữa các thành phần lời nói riêng biệt (trạng từ). 


2. Ngữ pháp. Chỉ sử dụng các chuẩn ngữ pháp đã được xác định chắc chắn 
trong văn viết. Các cấu trúc bị động;vô nhân xưng và nhân xưng không xác dịnh 
được phổ biến rộng rãi. Phần lớn sử dụng các câu phức liên thuộc và phụ thuộc, 
trong đó chiếm ưu thế là danh từ, tính từ và các dạng vô nhân xưng của động từ. Lôgích 
thường được nhấn mạnh bằng cách không sử dụng trật tự từ cứng nhắc (đảo câu). 


3. Phương thức trình bày văn bản. Nhiệm vụ chính của văn bản khoa học 
và kỹ thuật là đưa được lượng thông tin nhất định đến tận người đọc một cách thật 
rõ ràng và chính xác. Điều này đạt được bằng cách trình bày dữ liệu thực tế có cơ 
sở lôgích, mà không sử dụng các từ biểu cảm, các thành ngữ và tu từ trong cấu trúc 
ngữ pháp. Phương thức tạo lập văn bản như vậy có thể gọi là phương thức lôgích - 
hình thức. 


Cả ba đặc điểm nêu trên đều thuộc về các khoa học tự nhiên và chính xác 
(cũng như các lĩnh vực ứng dụng của chúng) như toán học, thiên văn học, vật lý, 
hóa học, địa chất, luyện kim, sinh vật học, thực vật học, động vật học, trắc địa học, 
khí tượng học, cổ sinh vật học, y học, điện tử học, kỹ thuật điện, kỹ thuật vệ sinh, 
hàng không, nông học, lâm học, ngành mỏ, công nghiệp quốc phòng, xây dựng, 
giao thông và công nghiệp hóa học, công nghệ cơ khí. 


Theo R. V. Jumpelt, các khoa học như kinh tế học, xã hội học, lịch sử và 
pháp lý không thuộc về lĩnh vực này do tính chất đặc thù của các khoa học này gần 
với các bộ môn khác. Đôi khi ở các giới hạn phân loại này chúng ta gặp những tác 
phẩm được viết ở trình độ cao về văn học (công trình của nhà sinh vật học người 
Anh C. Thomson, nhà hóa học người Pháp H. Moisson, nhà địa chất người Nga A. 
E. Fersman). Đôi khi, khi chứng minh một luận điểm bất kỳ, khi minh họa một ý 
nghĩ nào hoặc khi tranh luận với các phản biện khoa học của mình, tác giả có thể 
mượn cả giọng của nhà hùng biện, cả bằng phong cách chính luận báo chí hoặc 
ngôn ngữ văn học. Nhưng dù sao tất cả các trường hợp như vậy đều không điển 
hình. 


Đến lượt mình, văn bản khoa học và kỹ thuật có một vài cấp bậc. Các văn 
bản khoa học và kỹ thuật khác nhau không chỉ bởi lĩnh vực khoa học hay kỹ thuật 
mà các văn bản đề cập tới, mà còn bởi mức độ chuyên môn hóa của chúng. Các đặc 
trưng nêu trên hoàn toàn có liên quan đến các chuyên khảo và các bài báo khoa 
học, bài tóm tắt và sách giáo khoa. Tuy nhiên trong văn bản của các sách chỉ dẫn về 
kỹ thuật, danh mục (catalô), bảng biểu, báo cáo kỹ thuật, bản liệt kê và hướng dẫn 
đôi khi có thể có những câu không có vị ngữ (khi liệt kê các số liệu về kỹ thuật 
v.v...) hoặc chủ ngữ (nếu chủ ngữ ẩn hiểu được theo ngữ cảnh). Trong các sách chỉ 
dẫn, tra cứu kỹ thuật thường gặp nhiều đoạn văn bản chỉ là liệt kê con số. Bảng 
biểu, bản liệt kê, báo cáo kỹ thuật và danh mục thường được lập theo khuôn mẫu và 
bằng các thuật ngữ chuyên ngành. Khuôn mẫu về từ vựng - ngữ pháp cũng tồn tại 
trong văn bản về chứng nhận phát minh, sáng chế. 


Trong cuốn sách này chủ yếu chúng ta xét đến các vấn đề về dịch các chuyên 


khảo, bài báo, bài tóm tắt và sách giáo khoa. 
IV. TỪ VỰNG VĂN BẢN TIẾNG ANH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Đặc trưng của thành phần từ vựng văn bản khoa học và kỹ thuật;là sự sử dụng 
một lượng lớn các thuật ngữ khoa học và kỹ thuật, nghĩa là các từ hoặc cụm từ biểu 
đạt các khái niệm khoa học hoặc kỹ thuật. Chúng ta không thể xác định được giới 
hạn rõ ràng giữa thuật ngữ và từ ngữ thông dụng do sự đa nghĩa của nhiều từ. Ví dụ, 
các khái niệm phổ biến như điện, nhiệt độ, ô tô và các từ thường được sử dụng như 
nguyên tử, chất dẻo, vitamin, kháng sinh, pênixiin, vũ trụ không phải là các thuật 
ngữ trong ngôn ngữ thông dụng vì các khái niệm khoa học và kỹ thuật chỉ đóng vai 
trò thứ yếu (phụ thuộc). Mặt khác, những từ đơn giản như ;ước, đất, lửa, chất lỏng, 
lực, bạc, áp suất lại là thuật ngữ trong văn bản khoa học hoặc kỹ thuật cụ thể khi 
chúng mang ý nghĩa chủ yếu (nguyên phát). 

Bằng các thuật ngữ chúng ta có sự xác định chính xác, tập trung và kinh tế 
nhất về khái niệm khoa học hoặc kỹ thuật. Ví dụ, thuật ngữ “nước” là sự xác định 
khoa học về một hợp chất hóa học mà phân tử của nó được cấu tạo từ 2 nguyên tử 
hyđrô và l nguyên tử ôxy. Mối quan hệ tương hỗ phức tạp giữa các từ ngữ thông 
dụng và các thuật ngữ gây cản trở cho sự khu biệt thuật ngữ trong văn bản thuộc 
các linh vực riêng biệt của khoa học và kỹ thuật. Do vậy, W, Flood đã đề nghị loại 


ky 


bỏ những từ ngữ thông dụng ra khỏi số các thuật ngữ nếu chúng không bao hàm 
được nghĩa đặc thù của chuyên ngành khoa học hoặc kỹ thuật. Khi phân tích từ điển 
của E. Thorndyke và I.ordge gồm 30.000 từ được sắp xếp theo tần số sử dụng, W. 
Flood cho rằng các từ mang ý nghĩa thuật ngữ đơn nghĩa chỉ xuất hiện sau 10.000 từ 
đầu tiên. Một điều lý thú là trong phạm vi 6.000 từ đầu tiên ông đã tìm ra các từ 
ƒfocu, skeleton, solar, telescope, thermometer;, trong phạm vì 7.000 từ: eclhpse, 
eptdemic, filter, magnet, organic. trong số 8.000 từ ông đã tìm được các từ 
qabdoImen, andtoMy, len, protein, sulphuric; trong phạm vì 9.000 từ - fermei, 
#ungus, parasHe, protoplasm, shale và trong giới hạn 10.000 từ ông đã tìm thấy các 
từ caÌorie, carbolhydrate, graphite, metamorphosis. Tuy nhiên Flood cho rằng giới 
hạn ông dưa ra sau 10.000 từ là tùy ý, cũng có thể bát đầu hệ thống hóa các thuật 
ngữ, chẳng hạn, từ 5.000 từ. Các vấn để về thuật ngữ học và dịch các thuật ngữ 
tiếng Anh kỹ thuật cũng được dề cập đến trong cuốn sách của E. F. Skorokhodko: 
“Các vấn đề dịch văn bản kỹ thuật tiếng Anh (dịch thuật ngữ), 1960. Sự mô tả tuyệt 
vời về thuật ngữ học có thể tìm được trong cuốn sách của Ya. I. Retsker “Phương 
pháp luận dịch kỹ thuật”, 1934. Lịch sử phát triển của nhiều thuật ngữ hóa sinh 
được nêu lên trong cuốn sách của E. Andrews “Lịch sử tiếng Anh khoa học”, 1947. 
Hệ thống hóa các thuật ngữ tiếng Anh khoa học và kỹ thuật gặp khó khăn do cùng 
một thuật ngữ có ý nghĩa khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau của khoa học và 
kỹ thuật hoặc thậm chí trong các giới hạn của mội lĩnh vực (ví dụ, trong lĩnh vực 
công nghiệp than tồn tại hơn 6.000 tên gọi cho 300 ngành nghề cơ bản), cũng như 
bởi sự xuất hiện với số lượng lớn các thuật ngữ mới. Đã từ lâu tồn tại các ban 
chuyên ngành có nhiệm vụ hệ thống hóa và hợp lý hóa các thuật ngữ, tuy nhiên kết 


quả hoạt động của các ban này xem ra còn khiêm tốn. 


Trong quá trình dịch văn bản khoa học và kỹ thuật từ điển phải đóng vai trò 
'chủ yếu. Tuy nhiên, nhược điểm cơ bản của từ điển là rõ ràng chúng không theo kịp 
sự phát triển của khoa học và kỹ thuật. Ngoài ra, các từ điển được xuất bản chủ yếu 
là từ điển chuyên ngành. Do sự tiến hóa của Anh ngữ phức tạp nên trong tiếng Anh 
phổ biến rộng rãi các đồng nghĩa, trong đó có cả đồng nghĩa về từ vựng: cùng một 
khái niệm có thể được biểu đạt bằng các từ khác nhau, chủ yếu là các từ có nguồn 
gốc Ănglô-Xäcxông hoặc Latinh (Pháp). Trong văn bản khoa học và kỹ thuật phần 
lớn sử dụng các thuật ngữ có nguồn gốc Latinh. Ví dụ, các động tỪ /2 ass€†, to 
state, to declare, to reply được sử dụng thay động từ to say; ío contarminate thay 
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thế fø soil; to purify thay thế động từ fø cÍean, Điều này là cần thiết để phân dịnh 
chính xác hơn các quá trình riêng biệt, cũng như đế tạo cho ngôn ngữ khoa học và 
kỹ thuật có sắc thái ngôn ngữ đặc thù. Hơn nữa, kết hợp số lượng lớn các thuật ngữ 
có nguồn gốc Latinh và Hy Lạp với các từ như vậy làm cho ngôn ngữ văn bản khoa 
học và kỹ thuật trở nên đồng nhất hơn về thành phần từ vựng của mình. Ví dụ, câu 
*Tetracloralcan đã bị bẩn và chúng cần phải được làm sạch” được dịch là 
"*Tetrachloroalkanes were contaminated and hat to Đe pưrjfied, chứ không phải là 


“Tetrachloroalkanes were solled and had to be cleaned'`. 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật, trợ từ (từ chức năng) tạo ra các mối liên 
kết lôgích giữa các yếu tố hành văn riêng biệt đóng vai trò dáng kể. Đó là các giới 
từ và liên từ (chủ yếu là hợp thành) dạng øn, u“pon, in, a/ter, before, besidex, imstead 
0ƒ, i preference to, apart (astide) from, except (for), save IM addition (to), together 
with, owing to, due t0, thanks to, according to, Đecause ðf, by means oƒ, ín 
accordance with, In regard to, tu thị connecion, for the pưrpose øƒ, tH otler to, a$ 
a result, rather than, provided, providing, both.... and, eHther... or, whether... or ` 
(nor). Ngoài ra, trong văn bản khoa học và kỹ thuật thường sử dụng các trạng từ như 
however, also, agait, now, thus, alternatively, on the other hand là các yếu tố 


không thể tách rời trong quá trình phát triển lập luận lôgích. 


V. NGỮ PHÁP VĂN BẢN TIẾNG ANH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Thông thường trong các tác phẩm, bài báo, bài tóm tắt và sách giáo khoa sử 
dụng các câu tương đối dài. Gần đây, chúng đã trở nên ngắn hơn, tuy nhiên nếu tính 
trung bình thì chúng lại dài hơn câu trong các tác phẩm văn học đến 1,7 lần do 
trong văn bản khoa học và kỹ thuật có nhiều hơn một cách đáng kể các định nghĩa. 


“Một bài báo khoa học hoặc kỹ thuật bất kỳ — M. M. Morozov viết — theo 
bản chất là một định nghĩa mở rộng”. Khác với tác phẩm văn học với nhiệm vụ chủ 
yếu là xây dựng các nhân vật, văn bản khoa học và kỹ thuật có xu hướng mô tả và 
giải thích hiện tượng xác định một cách chính xác nhất. Vì vậy, trong văn bản khoa 
học và kỹ thuật chiếm ưu thế là các danh từ, tính từ và động từ vô nhân xưng. S. I. 
Kaufman, khi sử dụng phương pháp thống kê, đã xác định rằng động từ nhân xưng 
trong văn bản khoa học và kỹ thuật ít gặp hơn đến hai lần so với trong tác phẩm văn 


học mang tính khách quan và phân tích tâm lý nhân vật sâu sắc như “Thiên truyện 


HI 


dài về Forsyte” của Galsworthy hoặc “Đường hầm” của Kellerman. Chúng có ít vị 
ngữ và nhiều định ngữ hơn so với các tác phẩm mang tính chủ quan, trữ tình, xúc 
cảm (“Nhật ký Arthur Sterling” của U. Sinclair hoặc “Và Anh ấy không nói một 
lời” của Böll). Trong văn bản khoa học và kỹ thuật cũng cố mô tả hình tượng nhưng 
có xu hướng tiếp nhận dạng sơ đồ, hình vẽ hoặc biểu mâu (mà không phải là chính 
sự vật) và đo đó chúng mang đặc điểm lôgích, mô phỏng. Thậm chí trong các văn 
bản mà mở đầu có biểu thị hình ảnh, mầu sắc, ví dụ khi mô tả mầu sắc lông chim 
trong điểu học thì hình ảnh vẫn mang đặc điểm mô tả thuần tuý, theo sơ đồ. Câu 
What is a bird”? trong văn học gợi lên hình ảnh xác định, còn trong văn bản khoa 


học đây lại là khái niệm xác định. 


Về phương diện cấu trúc cú pháp thì văn bản tiếng Anh có nội dung khoa học 
kỹ thuật được đặc trưng bởi cấu trúc phức tạp. Các văn bản loại này chứa đựng 
nhiều phân từ, động từ nguyên mẫu và danh động từ, cũng như một số cấu trúc khác 


thuần tuý sách vở. 


Dạng câu chủ yếu trong văn bản khoa học và kỹ thuật là câu phức liên thuộc 
và phụ thuộc. Điều này dẫn đến sự sử dụng rộng rãi các giới từ và liên từ hợp thành 
(gồm vài ba từ), cũng như các đoạn động từ vô nhân xưng với chức năng làm bổ 
ngữ và trạng ngữ, các động từ nguyên mẫu, phân từ và danh động từ tương ứng. Đặc 
biệt cần nhắc đến các cấu trúc phân từ với giới từ wi:h. Các cấu trúc này làm giảm 
nhẹ và phong phú thêm cấu tạo câu, đặc biệt là đoạn câu phức có sử dụng thành 
phần độc lập và phụ thuộc. 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật bằng tiếng Anh, các dạng động từ nhân 
xưng rất thường được sử dụng ở thể bị động. Điều này có lý do xác đáng. 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật tác giả quan tâm đến các hiện tượng cụ 
thể cần mô tả và giải thích. Do vậy cá nhân tác giả lùi xuống vị trí thứ hai, còn tên 
gọi sự vật, quá trình, v.v... chuyển lên vị trí thứ nhất và là chủ ngữ theo trật tự từ 
nghiêm ngặt của tiếng Anh. 

Ngoài ra, trong văn bản khoa học và kỹ thuật hiện đại, thường thường nội 
dung được truyền đạt không phải bởi ngôi thứ nhất mà bởi ngôi thứ ba và thường sử 
dụng các cấu trúc vô nhân xưng và nhân xưng không xác định đạng: ¡ was decided, 


If has been found expediem, tt 1s f0 be nof€d, I† iš H€CẴ€SSAFY, Í† iS ÙHPOTIAHI, care 
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must be taken. S. I. Kaufman đã chỉ ra rằng trong văn bản khoa học và kỹ thuật 
động từ ở dạng nhân xưng thường gặp trong các cấu trúc bị động nhiều hơn gần 6 
lần so với trong tác phẩm văn học (29,4 và 4,23%). M. Bryant cũng cho rằng "cấu 
trúc bị động thường gặp hơn trong các văn bản có tính mô tả (Khoảng 10%) so với 
trong tiểu thuyết ngắn và truyện (gần 2%). Như vậy chúng ta có 2 tương quan gần 
nhau: 1:6 và l:5. 


VI. PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT NỘI DUNG VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT BẰNG TIẾNG ANH 


Chúng ta thừa nhận rằng văn bản khoa học và kỹ thuật có phương thức biểu 
đạt nội dung trung lập hoặc phong cách trung lập. Tuy nhiên, A.V. Fedorov đã 
đúng khi viết: “Khái niệm về phong cách “trung lập” nào đó, nghĩa là phong cách 
khô khan, không có hình tượng, cảm xúc là khái niệm rất tương đối bởi vì chính sự 
vắng mặt của các tính chất nà; lại là dấu hiệu phong cách rõ nét mặc dù là tiêu 


cực.... và thể hiện cả dấu hiệu đặc trưng tích cực”. 


Do văn bản khoa học và kỹ thuật biểu đạt nội dung một cách hình thức,. 
lôgích gần như nghiêm ngặt, nên về mặt nguyên tắc có thể gọi sự biểu đạt như vậy là 


biểu đạt lôgích - hình thức. 


Như trên đã nói, phong cách ngôn ngữ là sự đan xen phức tạp của hai yếu tố 
— nói gì và nói như thế nào. Vì vậy, khi sử dụng ở mục này thuật ngữ "phong cách" 
để mô tả phương thức biểu đạt nội dung văn bản khoa học và kỹ thuật bằng tiếng 
Anh, chúng ta sẽ đồng thời xét các đặc điểm về từ vựng và ngữ pháp của thể loại 
này đã được trình bày ở các mục trước. “Phong cách của nhà khoa học là phong 
cách hình thức — John Hook viết — nhà khoa học lấn tránh các định nghĩa không 
chính xác, các khái quát chưa đủ độ chín, tin tức gây chấn động..... Trong các công 
trình của nhà khoa học luôn tồn tại sự rõ ràng và việc thâm nhập sâu vào bản chất 
sự vật không tách rời tư duy và biểu đạt rõ ràng. Tính cẩn trọng không tách rời tính 
chính xác: nhà khoa học không khẳng định điều không thể chứng minh. Thông 
thường, nhà khoa học không dùng ngôi thứ nhất; anh ta cần các dữ kiện chứ không 
phải cái “tôi” nghĩ hay làm..... Anh ta lẩn tránh các lối nói tắt và đoản ngữ thường 
ngày”. “Mẫu số chung giữa nghệ thuật viết và phương pháp khoa học — D. Marder 
nhận xét — là lôgích. Người viết các chủ đề về kỹ thuật đã học được cách tư duy 
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trong thời gian chuẩn bị cho chuyên môn. Đối với anh ta, viết chỉ là sự mở rộng 
phạm vi tác động của bản chất này”. Như vậy yêu cầu đối với ngôn ngữ khoa học 
và kỹ thuật là giải thích các dữ kiện một cách rõ ràng và chính xác. Điều này cơ 
bản được thực hiện dựa vào khía cạnh lôgích, mà không phải khía cạnh xúc cảm 
của thông tin. Tác giả có xu hướng loại bỏ khả năng lý giải võ đoán bản chất sự 
vật. Vì vậy trong văn bản khoa học và kỹ thuật hầu như không sử dụng các 
phương tiện biểu cảm như ẩn dụ, hoán dụ v.v..., và sự biểu đạt văn bản mang đôi 
chút đặc tính hình thức, khô khan. 


Khi đề cập đến phương thức biểu đạt văn bản khoa học và kỹ thuật cần lưu ý 
là loại văn bản này có số người đọc hạn chế mà đối với họ chính phong cách lôpích 
- hình thức đảm bảo thông tin đầy đủ và có hiệu quả nhất. Th. Savory cho rằng 
phong cách trên được tạo lập bởi Hội khoa học Hoàng gia (Viện Hàn lâm khoa học 
Anh). Tuy nhiên phong cách này đặc trưng đối với cả các ngôn ngữ khác. Ngoài ra, 
không thể định mức ngôn ngữ. Phong cách lôgích - hình thức xuất hiện do nhu cầu 
thiết yếu của nhiều người. Nó là kết quả tự nhiên của sự phát triển ngôn ngữ văn 
bản khoa học và kỹ thuật. Những người phê phán phong cách này quên rằng công 
trình khoa học và kỹ thuật là dành cho các nhà chuyên môn có kiến thức tương ứng 
và đối với họ việc tách thói quen sử dụng phương thức biểu đạt văn bản là cản trở 
nhận thức dữ kiện. Theo thuật ngữ của V. V, Vinogradov, ông đã phân biệt 3 chức 
năng quan trọng nhất của ngôn ngữ là giao tiếp, thông báo và tác động thì văn bản 
khoa học và kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ thông báo. Bất kỳ văn bản khoa học và kỹ 
thuật nào phá bỏ nhiệm vụ này, cản trở thông tin đều là không tự nhiên, là bất hợp 
thức. V. V, Vinogradov dẫn chứng một đoạn từ truyện của I. Grekova (“Thế giới 
mới”, 1962, số.7, tr.113). Một cộng tác viên khoa học trẻ chuẩn bị tổng kết khoa 
học. Anh ta đưa vào đó cảm xúc, thơ ca, kịch và viết: “phương pháp tích phân có 
một không hai”, “giải quyết nhiệm vụ này khiến chúng ta rung động đến tận chân 
tơ kẽ tóc”, “thử nghiệm mang đặc diểm nước đôi”, “tích phân có hành vi lịch sự”. 
Một cộng tác viên khoa học khác xoá bỏ toàn bộ các câu văn vẻ và thay bằng các 


233 (( 


câu khác — nghèo nàn và đè dặt: “phương pháp tích phân có hiệu quả”, “chúng ta đã 


tiến gần với sự giải quyết nhiệm vụ này”, “trong quá trình thử nghiệm đã xuất hiện 


3œ 


các dữ kiện trái ngược nhau”, “tích phân hội tụ theo giá trị chủ yếu”. 
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Chúng ta biết rằng “Le style cest Ihomme” nghĩa là xét đoán về con người 
theo phong cách của họ,(Câu này thường được dịch là: “Văn tức là người”). Công 
trình của các nhà khoa học và kỹ sư hiện nay, thường không có phong cách cá 
nhân, Điều này là do phong cách không chỉ thể hiện cá nhân tác giả, mà còn cả thời 
đại mà tác giả đang sống. 

Các nhà khoa học lớn thế kỷ trước đã thể hiện công trình của mình dưới đạng 
phong cách gần với văn học, và mỗi người lại có phong cách của riêng mình. Tuy 
nhiên cần phân biệt sự khác nhau giữa tính cách cá nhân thuần túy và tính cách cá 
nhân của tập thể. Ở thế kỷ của chúng ta tiến bộ khoa học và kỹ thuật đạt được khi 
có sức mạnh tập thể, do đó các nhà khoa học và kỹ sư quan niệm công trình của 
mình không chỉ là thành quả sáng tạo của cá nhân, mà chủ yếu còn là cống hiến 
hợp lực cố gắng của nhiều người. Vì vậy khi mô tả các kết quả nhận được, họ sử 
dụng phong cách lôgích - hình thức (tập thể). S. I. Kaufman đã đưa ra công thức lý 
thú để đánh giá hệ số phong cách : K lệ X vn ở đây A là số lượng danh từ, tính 


từ và phân từ làm định ngữ; V là tổng số động từ ở đạng nhân xưng, V, là động từ ở 


2 qĐẻ + , là . , “ A 3 “ z ` 
thể bị động, V, là động từ ở thể chủ động. Ở dây, tỷ số Ấy nh mức độ chính xác và 


V 
đặc tính không xúc cảm của phong cách, nà xác định mức độ vô nhân xưng. Nếu 


ạ 
sử dụng công thức này, chúng ta thấy rằng sự biểu đạt trong phong cách cá nhân, ở 
ngôi thứ nhất, với việc sử dụng số lượng lớn động từ nhân xưng, sẽ làm thay đổi chỉ 
số K và xâm phạm phong cách biểu đạt lôgích - hình thức đã được tạo lập bởi một 
vài thế hệ các nhà chuyên môn để truyền đạt thông tin khoa học và kỹ thuật. 


Vii. HAI XU HƯỚNG XÉT LẠI NGÔN NGỮ VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ 
THUẬT BẰNG TIẾNG ANH 


Một sinh ngữ bất kỳ đều có sự thay đổi không ngừng. Điều này liên quan đến 
cả ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật. Như đã nêu trên, ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật 
hiện đại thay đổi mạnh mẽ trong ba thập kỷ gần đây. Nó tách khỏi ngôn ngữ văn 
học và cơ sở của ngôn ngữ này hiện nay là phong cách lôg¡ich - hình thức (tập thể). 


Điều này dược khẳng định bởi cứ liệu thực dẫn ra trong cuốn sách này. Tuy nhiên 
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trong quá trình hình thành, phong cách này luôn chịu đựng sự phong toả của 2 xu 
hướng cực đoan: những người theo xu hướng không sử dụng các chuẩn mực truyền 
thống của tiếng Anh đòi hỏi đơn giản hoá phong cách này và những người theo xu 
hướng bảo thủ - giữ gìn sự thuần khiết của tiếng Anh, không thừa nhận quy luật 
thay đổi diễn ra trong ngôn ngữ và đòi hỏi sự tuân thủ các chuẩn truyền thống của 
tiếng Anh đã được các nhà khoa học quy định. Chúng ta sẽ xem xét các lý giải của 
các đại diện cho cả hai xu hướng này. 

1. Xu hướng đơn giản hóa ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật 

tiếng Anh hiện đại 


Những người theo xu hướng từ bỏ truyền thống cổ điển yêu cầu đơn giản hoá 
văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật dựa trên lý lẽ là tiêu chuẩn đang tồn tại gây 
phức tạp cho nhiệm vụ thông tin của các nhà khoa học và kỹ sư là những người 
không có thời gian đọc hết tất cả số lượng văn bản ngày càng tăng về chuyên môn. 
Họ cho rằng từ vựng khoa học và kỹ thuật, trừ các thuật ngữ, cần phải được giới hạn 
bởi các từ đơn giản của ngôn ngữ thông dụng, ngữ pháp cần ở mức độ tối thiểu, câu 


trong văn bản cần ngắn gọn và đơn giản. 


Như đã nêu, ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật được đặc trưng bởi sự sử 
dụng các đồng nghĩa gốc Latinh (tiếng Pháp) kết hợp hài hoà với số lượng lớn các 
thuật ngữ có nguồn gốc Latinh và Hy Lạp. Những người theo xu hướng đơn giản 
hóa để nghị thay đổi các thuật ngữ bằng các từ ngắn và đơn giản hơn chủ yếu có 
nguồn gốc Änglô Xăcxông. Ở đây điển hình là các danh mục từ chịu sự thay đổi do 


G. Gilman đưa ra: 


accommodate — fit, take agitat€ — SULIr, eXCite 
accomplish — do, carry out alleViate — ease 

accordingly — so ameliorate — reduce, improve 
achieve — get, reach antedate — precede, beÍore 
ACtiVat€e — S†aTt antithesis — OppOsife 
additional — extra, more apparent — clear, plain 
admissible — allowed apparentÌy — seems 
advantageous — useful, øood applicable -— applies, fits 
aPpTregate — tofal, sum approximately — about 
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ascertain — learn, find out 
assimilate — absorb, digest 
afttempt — try 

attractive — øood 

bilateral — two-sided 

capable — able 

COgn1Zant — aware 

commence — begin, start 
component — part 

Conception — :dea, thought 
conference — meeting 
Conjecture —- guess 
ConsequentÌy — so 
cóns1derable — much 

COnsIsts — has 

construct — build, make 
Consummation — result 
COnfiguous — neXi to, near, 
touching 

continuous — steady, unbroken 
convenIent —- handy 

CrIterion — test, rule, standard 
deficiency — lack 

desirable — wanted 
development — growth, change 
điminish — drop, lessen 
dinmmuton — less, decrease, 
drop 

discussion — talk 

disengage — Íree, let go 
distribute — spread, allot 
duplicate — copy 

dynamic — active, swift 

effect — make, do, bring about 
effective — Works 


elevated — high 

elevatlon — height 
ermphasise — stress 
€ncounfer —— meet 
endeavor — try 

equivalent — equal 
evaluate — test, try out 
evident — plain, clear 
evolution — change, growth 
eXpenditure — cost 
€XpeTIment — test 
external — outer 

fabricate — make, build 
faclitate — ease 
formulate — draw up 
†ragment — plece 
ÍfrequentÌy — often 
function — job, task, role 
furthermore — then, also, too 
generate — produce, give 
8TaVitate — approach, settle 
hence — so 

Identical — same 

1llustrate — show 
Immediately — at once 
Impalr — harm 

1pArfS — g1ves 
inapplicable — unsuited 
Inasmuch — because 
Incombustible — fireproof 
indicate — show 
indication — sign 
Ineffectual — useless 
InexpensIve — cheap 
Initiate — begin, start 
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Inundate.— flood, 

isolate —- separäfe 
JeOpardize — rIsk 
Justiiication —— eXCuse 
Juxtaposition — alongside 
Iiberate — Íree 

likewise — and, also 
luminous — bright, shining 
magnitude — s1ze, range 
manufacture — make 
maxImal — highest, most 
minimal — least 
modification — change 
moreOVeT — next, also 
n€cessary — needed 
n€CessItate — need, require 
nevertheless — but, however 
obJective — aim, goal 
oblique — sianting 
obserVe — see, note 
Occupy — fill, take up 
Op€rafe — Work, run 
Operational — working 
optimal — best 

OptimiZe — make best 
Optimum — best 

Oriflce — hole 
oufstanding — main 
paramount — main, chief 
partialÌy — partly 
penetrate — plerce, enter 
periphery — outer edge 
peTtatming — related 
pictured — shown 
predominant — main 
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principal — main, chief 
prlior — before 
problematcal — đoubtful, 
gue€ss 

procedure — way, method 
proportion — part 
prototype — model 
provide — gIve, allow 
quadrilateral — four-sided 
Y€CognIZze — know, accept 
TeConstruct — remake 
refÍrigerate — cool 
remainder — the rest 
reproduction — copy 
require — need 

Tequisite — needed 
Saturate — soak, fill 
Segment — part 

S€Bregate — separate, sift 
selection — choice 
siImilar — Ìike 

SItuated — placed 

solitary — lone 

Stated ——satd 

subsequently — after, later, then 
substantial — much, large 
sufficlent — enough 
supersede — replace 
Symptomatic — shows 
tabulation — list, table 
technicality — detail 
technique — way, method 
terminate — end 

therefore — so 


thus — so 


Y©ö 


^aa®., 


a 


trañSV€TS€ —— CTOSSWIS€ velocity — speed 


ultimate — last, final virtually — almost 
unavailability —— lack visualize — see 

uniform — same voluminous — bulky, big 
Variatlon — change withstand —— stands, res¡st 


Không thể không lưu ý các danh mục từ tương tự được trình bày trong cuốn 
sách của G. Gilman “The Language of Science - A guide to effective writing”. Xin 
mời độc giả tự phán xét về tính hợp lý của việc thay đổi do tác giả đưa ra. Chúng tôi 
chỉ có nhận xét là nhiều từ trong số này là từ quốc tế, cụ thể là acfivafe, antithesis, 
aSsimiÌate, component, conception, conference, construct, criterion, điscussion, 
đdynamic, efective, equivalent, evolution, experimem, ƒragmemt, identical, inH1ale, 
isolate, maximal, minimal, modficaton, optimal, periphery, problematical, 
procedure, proporltion, profotype, reconsirucl, segmemt, segregafte, seleciion, 
symptomatic, technique, variaiion. Những thay đối như vậy trong nhiều trường hợp 
có thể làm sai lệch nghĩa (ví dụ: £o visuaiize có nghĩa là “hình dung” ở nghĩa “giả 
sử”, còn ?o see nêu lên đữ kiện cụ thể) hoặc dẫn đến vô nghĩa (ví dụ, sưtwrated 
compounds là các hợp chất bão hoà - không thể truyền đạt như soaked (hoặc filed, 


compounds). 


D. Rannie đã nói đúng: “Cấu trúc ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật 
cần phải được điều chỉnh bằng lôgích, còn tính rõ ràng cần phải điều hoà các yếu tố 
riêng biệt của nó. Từ được lựa chọn cần đủ đơn giản và thông dụng để thu hút được 
sự chú ý của người đọc và đảm bảo cho họ lĩnh hội được nghĩa của từ. Các từ cần 
đủ dài và có gốc nước ngoài trong trường hợp không thể hiểu được nghĩa các từ đơn 
giản, thuần tuý Anh và thông dụng”. 


Những người theo xu hướng đơn giản hóa cũng tìm cách tước bỏ của ngôn 
ngữ văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật nguồn ngữ pháp phong phú. Chính 
sách này nhận được sự ủng hộ của một số biên tập viên các tạp chí khoa học và 
kỹ thuật, họ có xu hướng đơn giản hóa câu phức liên thuộc và phụ thuộc, loại bỏ 
khỏi văn bản dạng động từ vô nhân xưng, một số động từ nguyên mẫu, các đoản 
ngữ (ngữ đoạn) phân từ và danh động từ, chống lại sự phá huỷ trật tự từ nghiêm 
ngặt để tăng tính lôgích và v.v... Ví dụ, khi đưa ra chính sách ngôn ngữ cứng 
nhắc như vậy, tổng biên tập ấn bản tiếng Anh của tạp chí Nga “Thành tựu hóa 
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học” A. R. Katritski viết: “Bản thân tôi cho rằng phong cách của chúng ta cần đơn 
giản hóa đến mức có thể. Những người hiện nay đọc báo thường là bận, họ cần đọc 
rất nhiều và chúng tôi muốn giảm nhẹ cho họ nhiệm vụ này theo khả năng”. Chúng 
tôi cho rằng xu hướng đơn giản hóa kiểu này, cuối cùng có thể gây tác động đối với 
ngôn ngữ giống với ngôn ngữ của tạp chí “Readers Digest” và của truyện tranh, là 
sự đánh giá thấp một cách nghiêm trọng người đọc. Ngôn ngữ báo chí trên làm tâm 
thường hóa tiếng Anh. Thay vì nâng cao trình độ văn hóa cuả độc giả, các nhà xuất 
bản đã chiều theo trình độ văn hóa của họ. Không thể gọi là cái gì khác ngoài sự 
nhái lại đối với thành tựu văn hóa loài người cách diễn đạt tiểu thuyết bất tử của L. 
N. Tolstoy “Anna Karenina” bằng ngôn ngữ thô sơ trong 20 trang. Nhịp độ cuộc 
sống hiện nay đúng là rất nhanh, và con người không có thời gian rỗi. Tuy nhiên 
không thể đánh đồng văn bản khoa học và kỹ thuật với lối đọc giải trí ở trình độ 
thấp. “Người nào nghi ngờ trí tuệ của độc giả hoặc đối xử với họ như kẻ cả thì 
không thể viết tử tế được" — E. White nhận xét một cách đúng dắn. Và trên thực tế, 
lối biên tập đơn giản hóa bài báo dẫn tới làm sai lệch nghĩa. Điều này là hiển nhiên, 
sự coi thường các từ đồng nghĩa gốc Latinh (Pháp) và bỏ qua nguồn ngữ pháp 
phong phú của tiếng Anh không tạo khả năng truyền đạt được sắc thái ngữ nghĩa 
tính tế cần thiết để đảm bảo thông tin rõ ràng và mạch lạc. 


“Nhìn chung biên tập viên không nhất thiết phải cắt ngắn tất cả các câu dài, 
Điều này chỉ là cần thiết trong trường hợp khi trong một đơn vị câu chứa chất quá 
nhiều từ không thể hiểu được nghĩa” (E. White). Một số biên tập viên thậm chí 
phản đối cả việc sử dụng các trạng từ như essenially, fundamentally, relatively vốn 
đóng vai trò to lớn khi biểu đạt các thông tin về khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên thận 
trọng khi đánh giá sự việc là một trong các phẩm chất không thể thiếu được của nhà 
khoa học. Vì vậy nhà khoa học sử dụng các từ như: chủ yếu là, theo nguyên tắc, tương 
đối, tương tự, đủ, khoảng v.v... Ở đây, thường diễn ra sự mô tả một cách chính xác. Và 
trên thực tế, phần lớn lượng sách, bài báo, bài tóm tắt và sách giáo khoa trong 18 
năm gần đây như đã khẳng định ở cuốn sách này, được viết bằng tiếng Anh khá 
chuẩn, tuân thủ tất cả các yếu tố của phong cách lôgích hình thức đặc trưng cho văn 
bản khoa học và kỹ thuật. Điều này, một lần nữa chứng tỏ không thể “sắc lệnh hóa” 
các chuẩn ngôn ngữ. “Phong cách giả tạo có thể không những chỉ là quá văn hoa, 
mà còn là quá đơn giản” — G. Krapp đã nhận xét đúng. Vì vậy, ý định đơn giản hoá 
ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật cần coi là không có sức thuyết phục. “Cần 
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phải tiếp nhận ngôn ngữ như nó đang có, cần thận trọng đối với dạng cổ diễn, sự đa 
dạng, phong phú của ngôn ngữ” (E. White). “Trình độ cao của ngôn ngữ văn bản khoa 
học và kỹ thuật cần được xác định không chỉ bởi sự diễn đạt lôgích và mạch lạc, mà 
còn bởi sự lựa chọn từ cẩn thận, cú pháp uyển chuyển và đa đạng, sự tôn trọng đối 
với các hình thức biểu thị nghĩa bền vững và tế nhị nhất” (D. Rannie). 

Cuối cùng, chúng tôi để cập đến một xu hướng đơn giản hoá ngôn ngữ văn 
bản khoa học và kỹ thuật tiếng Anh nữa. Đó là xu hướng biến đổi các cụm từ phức, 
chủ yếu là các trợ từ (từ chức năng) thành các từ đơn giản hơn. Các tác giả theo xu 
hướng trên thừa nhận rằng các cụm từ này không cản trở tiếp nhận nghĩa, song cho 
rằng chúng chiếm vị trí không cần thiết trong văn bản (“space wasters”) và gây cản 


trở cho người đọc, thậm chí đôi khi hoàn toàn không cần cho văn bản. 


Để minh họa chúng tôi lấy các ví dụ từ một số cuốn sách (trong ngoặc là từ 


được đề nghị thay thế). 


Đespue the fact that (although), tm the matter ðƒ (aboHlt), in respect tfo + 
(about), a long period öƒ từne (a long từme), th the capacHy ðƒ (4š), resembling ín 
nattre (hke), In some instances (Sometines), to make an aitempt (to try), to reach a 
đecision (to decide), signed an agreement providing for (agreed to), to be in favour 
øƒ (to favour), t† is the belief of (he believes), ít ïš ím the process oƒ being (is being), 
exhibis a tendency (tends), due to the fact that (because), ú"Ð connexion with 
(concerning, for, im"), inasmuch as (since, becaHse), with the obJect to, prior to, 
previous to (before), subsequent to (after), provided that, providing that (Ú), as 
regards, with regard to (for), majority öƒ cases (most oflen), in the neighbourhood 
6ƒ, in the vicimly oƒ (near, about, approximaftely) a major consideration 
(important), email constderable expenditure (expensive), approximafely (about), 
capable øƒ (can), at the present time (now, nowadays), great majority (nearly all), 
đn eXcessive amount ðƒ (too mụch), an tncreased amount öƒ (more),a great deal oƒ 
(much), a large number öƒ (many), a decreased amount oƒ (less), a smaller amount 
Of (fewer), increased im length (lengthened), increased tm width (widened), 
đecreased in length (shortened), adjacent to (near to, next to), the question as to 
whether (whether), there is no doubt but that (no doubt, doubtless), used for fuel 


purposes (used for fuel), in a hasty manner (hastly), this is a subJect that (thíg 
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subject), his story ís a strange one (his story ¡is sirange), in addition to thịs 
(besides), In a quiet manner (quietly). 

Cả trong trường hợp này xin mời độc giả tự phán xét về tính hợp lý của các 
thay thế được đưa ra. Chúng tôi chỉ lưu ý rằng các cụm từ như ¿" resjpect to, in 
some instances, to make an attempt, to be in ƒavour oƒ, ¡t is the belieƒ oƒ, exhibHs a 
tendency, due to the fact that, In connexion with, inasmuch as, with the obJect to, 
prior to, previous to, subsequent to, provided (that), providing (that), as regards, 
with regard to, majority oƒ cases, in the neighbourhood oƒ, in the viciufty oƒ, a 
major consideration, approximately, capabÌe oƒ, great majorMHy, an excessive 
amoumt, a great deal oƒ, a large number oƒ, adjacent to, the question as to whether, 
this Lý a subject that, in addition to thường gặp trong tất cả các sách và bài báo khoa 
học được chúng tôi sử dụng khi nghiên cứu cụ thể ngôn ngữ văn bản khoa học và 
kỹ thuật tiếng Anh. Các cụm từ này cũng được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ báo 
chí - xã hội, các công trình lịch sử, xã hội học, luật pháp v.v... E. Gowers đã được 
chứng minh điều này bằng ví dụ văn bản ngoại giao, còn G.Vallins — bằng tài liệu 
báo chí. Vì vậy cả trong trường hợp này ý đồ của những người theo xu hướng đơn 
giản hoá cần coi là giả tạo và kém hiệu quả. 

Nói chung luận điểm về sự cần thiết phải đơn giản hoá trong ngôn ngữ viết 
để dễ hiểu đối với chúng tôi là điều còn phải tranh luận. Trong công trình đề cập 
đến vấn đề về quan hệ giữa chính tả và ngữ âm tiếng Anh, chúng tôi đã trình bày 
sự biến đổi ngữ âm tiếng Anh dẫn tới các nguyên tắc đọc mới, đơn giản và lôgích 
ra sao. “Khi chúng ta sử dụng lối viết đơn giản hoá từ /hrough thành thru, chúng ta 
quên rằng độc giả khi gặp phải lối viết mới phải suy tư cho đến khi đoán ra được lối 
viết mới này được sử dụng là để cho anh ta, người đọc, đọc được thuận lợi và đơn 
giản hơn" (E. White). Điều này cũng xảy ra tương tự đối với tất cả các cụm từ đã 
nêu trên. Mặc dù có cảm giác dài và phức tạp, các cụm từ được tiếp nhận như đã 
tôn tại và đặc trưng cho phong cách lôgích - hình thức. Sự thay thế các cụm từ ở 
mức độ nhất định đã phá huỷ tương quan tồn tại, làm thay đổi hệ số phong cách và 
do đó, không giảm nhẹ mà làm phức tạp thêm giao tiếp. “Rồi bỏ các chuẩn đã được: 
thừa nhận và phổ biến làm độc giả có trình độ tức giận và làm mất sự chú ý của anh 


ta. Do vậy anh ta không tiếp nhận nghĩa văn bản theo ý tác giả” (E. Gowers). 
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Đồng thời các nhà soạn sách giáo khoa và tài liệu hoàn toàn đúng khi cho 
rằng ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật cần sáng sủa và mạch lạc, không có từ 
thừa và rắc rối. Chính trong quá trình dịch văn bản khoa học và kỹ thuật từ ngôn 
ngữ này sang ngôn ngữ khác người ta đã phát hiện các yếu tố không cần thiết ngăn 
cản việc tiếp nhận ý tưởng của tác giả một cách mạch lạc. Người dịch cần cố gắng 
truyền tải ý tác giả sang ngôn ngữ khác một cách khúc chiết và chính xác tối đa. 


2. Xu hướng coi thường các biến đổi diễn ra trong ngôn ngữ văn bản 
khoa học và kỹ thuật tiếng Anh hiện đại 


Xu hướng thứ hai tác động đến ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật tiếng 
Anh hiện đại do những người theo chủ nghĩa thuần khiết, vì sự thuần kiết của tiếng 
Anh để xướng. Những người theo chủ nghĩa thuần khiết cho rằng các biến đổi 
đang diễn ra dẫn tới sự làm hỏng ngôn ngữ và yêu cầu phải tuân thủ chặt chế các 
chuẩn cũ theo truyền thống. Ví dụ, năm 1874 G. Marsh đã viết trong các bài giảng 
của mình về tiếng Anh như sau: “The phrase The house 1s being built' for the house 
¡S building' is an awkward neologtsm, which neither convenience, imelhigibilty, 
nor syHtacical congruity demands, and the use oƒ which should therefore be 
discountenanced, as an attempt at the artificial improvement oƒ the language in a 
point which needed no amendment”. (Cấu trúc “the house ¡s beng buil?” thay cho 
“the house ¡s building” là sự cách tân vụng về, không xác đáng xét về sự tiện lợi, sự 
rõ ràng lẫn chuẩn mực các pháp. Vì thế tuyệt nhiên không nên dùng nó, vì nó là 
một ý định cải tiến giả tạo ngôn ngữ ở chỗ không cần cải sửa). 

Tuy nhiên, hiện nay đạng “the house ¡š building” lâu đời đọc lên không tự 
nhiên, còn “the howse is being built° được tiếp nhận như một dạng có khả năng thay 
thế duy nhất. Cần thấy rằng những người vì sự thuần khiết của ngôn ngữ đóng vai 
trò tích cực nhất định bởi vì họ cố gắng bảo vệ cho ngôn ngữ văn học không bị sự 
thâm nhập không xác đáng của các loại từ và ngữ pháp không được thừa nhận. 
Tuy nhiên bởi vì họ thường chống lại hầu hết tất cả những biến đổi trong ngôn 
ngữ, nên khó xác định họ sai ở đâu và đúng ở đâu. Bằng các khuyến nghị trong 
sách giáo khoa và tài liệu tham khảo họ làm nhiều người có trình độ cao băn 
khoăn, buộc những người này phải cảm nhận sự kém giá trị của mình cả trong 
những trường hợp thực tế họ chứ không phải những người theo chủ nghĩa thuần 
khiết đã đúng. 
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Chúng tôi cho rằng tiêu chí đánh giá duy nhất là thực tế. Những gì đang được 
nhiều người đại diện ngôn ngữ tương ứng sử dụng không thể coi là không đúng. 
Trong trường hợp như vậy không nên phê phán các phương án mới, mà cần sử dụng 
hai phương án - cũ và mới. Theo chúng tôi quan điểm chơ rằng biến đổi trong ngôn 
ngữ được xúc tiến bởi sự tiến hoá tự nhiên của nó có thể dẫn tới phá hỏng ngôn ngữ 
là không có cơ sở. Tiến bộ của nhân loại dẫn tới việc các chuẩn ngôn ngữ thực hiện 
tốt hơn chức năng giao tiếp. Các chuẩn cũ dần dần trở thành cổ xưa. giả tạo và ngăn 
cần giao tiếp trong xã hội. “Khi phản ứng chống lại các hiện tượng ngôn ngữ riêng 
biệt, chúng ta cần biết rằng chúng ta không đánh nhau với cối xay gió” - J. Hook 
cảnh báo. Quy luật hoạt động của các phương án mới cần được xác định bằng cách 
nghiên cứu các trường hợp cụ thể sử dụng chúng với nhiều ví dụ và trên cơ sở thống 
kê nếu có thể. Trong cuốn sách này nhiều từ được đưa vào sử dụng cả trong các 
nghĩa bị những người thuần khiết chủ nghĩa phê phán nhưng trong quá trình nghiên 
cứu chúng tôi thấy chúng được sử dụng rộng rãi. Ví dụ, chúng ta hãy xét lịch sử 
tiến trình sử dụng một số từ: đưe fo, involve, alternative, les. 


Due to: phần lớn sách giáo khoa, từ điển và tài liệu dự báo việc sử dụng một 
cách không có văn hóa cụm từ đue /ø làm giới từ trong các câu dạng: Dưe tơ the 
reaction proceeding with a catalyst, the results were very ƒavourable; The shares 
ƒell rapidly due to unƒounded rumours. Thay cho đue to người ta khuyên nên sử 
dụng owing fo hoặc because øƒˆ. Tuy nhiên các nghiên cứu của chúng tôi chứng 
minh được sự sử dụng rất rộng rãi giới từ đe ?ø trong văn bản khoa học và kỹ thuật 
tiếng Anh. Để khẳng định điều này chúng ta sẽ đưa ví dụ từ các công trình có uy 
tín. Sử dụng đưe £o làm giới từ chỉ trạng ngữ trong từ điển Webster (1960) — mặc 
dù gây ra phản ứng của một số người, thường được những người nói tiếng Anh lưu 
loát sử dụng, ví dụ: He ƒailed due to ƒaulty traiming. “ ở chức năng này due ío được 
thực tế khẳng định và không có cơ sở gì chống lại hiện tượng này” - Nhà từ vựng 
học nổi tiếng E. Patridge viết. “ Những người thuần khiết chủ nghĩa đề nghị dùng 
owing to, caused by, on account oƒ, because øƒ. Tuy nhiên due to được các diễn giả 
và nhà văn nổi tiếng sử dụng rộng rãi. “ J. Kenyon chỉ ra rằng due to được các nhà 
văn lớn sử dụng. Cần thấy rằng sự phát triển đe ¿ø hoàn toàn tương tự như sự phát 
triển owing (o, và luôn luôn được thừa nhận như một giới từ. Nhà chuyên gia lớn 
nhất về tiếng Anh G. Curme đã mô tả cụ thể nguyên nhân chuyển tính từ với giới từ 
liền sau, được sử dụng làm vị ngữ định danh thành các cụm giới từ độc lập đóng vai 
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trò trạng ngữ và đi đến kết luận đây là hiện tượng tiến bộ và tự nhiên đối với tiếng 
Anh. E. Gowers đề cập nhiều đến vấn đề tại sao không thể sử dụng đue :ø như một 
giới từ, nhưng kết luận: “ Tuy nhiên cần thừa nhận sử dụng đe :ø như vậy rất 
thường gặp và được củng cố. Bây giờ khi đài BBC cũng đứng về phía những người 
sử dụng “thấp kém” này thì chắc rồi họ sẽ thắng”. 


Chúng tôi đưa ra một vài chỉ số. Theo số liệu của St. Leonard thì đa số những 
người được hỏi đều tán thành sử dụng đưe fø với chức năng giới từ. M. Bryant đưa 
ra số liệu tỷ lệ sử dụng giới từ đue to, because oøƒ, owing fo như sau: Trong sáu lần 
thống kê đưe £o chiếm 34%, trong hai thống kê khác ở ngôn ngữ viết số liệu cho 
thấy tương quan sau: đưe ío — 30%, because oƒ— 62%, owing to — 8%o. Tỷ lệ to be 
due to đối với due to ở sáu thống kê đầu là 65% và 35%. “Những người không 
muốn sử dụng đe fø trong các câu chỉ trạng ngữ - Bryant viết - không thể phê 
phán được nữa những người sử dụng nó. Cụm từ này đã vững chắc thâm nhập vào 
ngôn ngữ”. 


Involve. Như nghiên cứu nhiều năm đã chỉ ra, động từ này là một trong 
những động từ phổ biến nhất của văn bản khoa học và kỹ thuật tiếng Anh hiện đại. 
Nó còn được sử dụng trong các lĩnh vực khoa học không thuộc lĩnh vực khoa học tự 
nhiên và kỹ thuật như lịch sử, kinh tế, xã hội học, cũng như trong ngôn ngữ thông 
tin — báo chí và chính trị — xã hội. Trên các buổi phát thanh động từ này cũng có thể 
được nghe rất thường xuyên. Rõ ràng là động từ này đã vững chắc thâm nhập vào 
hệ thống tiếng Anh. Đặc điểm của động từ này là phạm vi ý nghĩa rộng lớn của nó 
(xem §237). Do vậy nhiều người theo chủ nghĩa thuần khiết yêu cầu loại bỏ imvoive 
khỏi tiếng Anh. Ví dụ, G. Giliman đề nghị chỉ sử dụng tính từ /mvofved với nghĩa 
“phức tạp”. J. Kirkpatrik khẳng định là chỉ nên sử dụng nó chỉ trong các trường hợp 
khi nói về điều phủ định: “7Öiš procedure involves certain diffcuies”. “Nên để từ 
này nghỉ ngơi, — E. Gowers viết — với hy vọng là nó có thể thoát khỏi trạng thái 
“không xương sống” và khôi phục được một chút sức mạnh trước đây của mình. Từ 
này đã mệt mỏi vì bị sử dụng cho các mục đích thấp kém khác nhau. Cảnh sát rất 
thích động từ này”. 


Chúng tôi cho rằng loại bỏ động từ này ra khỏi tiếng Anh là không hợp lý 
cho dù có những ý kiến ngược trên đây. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng đa nghĩa 
không nhất thiết là không tốt. Rõ ràng là trong tiếng Anh việc phổ biến các đồng 
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nghĩa về từ vựng cũng như ngữ pháp không hề làm giảm giá trị của tiếng Anh. Cần 
lưu ý rằng một từ bất kỳ hoặc dạng ngữ pháp có nhiêu nghĩa khác nhau chỉ có một 
nghĩa trong mỗi ngữ cảnh cụ thể. Động từ nhiều nghĩa fo ¿zvoj»e được tiếp nhận 
trong bất kỳ ngữ cảnh nào cũng với một nghĩa, rõ ràng và cụ thể, mà hoàn toàn 
không có nhiều nghĩa, tản mạn và tối nghĩa như một số người phản đối đã nhận 
định. Chính hiện tượng sử dụng rộng rãi động từ này đã chứng thực điều này. Nếu 
như động từ được sử dụng như một từ tối nghĩa và không mạch lạc thì từ lâu nó đã 
không còn tồn tại. Khi biết về tính đa nghĩa của động từ này, chúng ta dễ dàng tạo 
lập nghĩa của từ trong ngữ cảnh xác định và tiếp nhận nó như một hiện tượng đặc 
trưng cho tiếng Anh khoa học và kỹ thuật một cách toàn diện và đơn giản. 


Alternative. Sau nhiều năm nghiên cứu tiếng Anh khoa học và kỹ thuật 
chúng tôi cho rằng: “A/fernarive có thể vừa là danh từ vừa là tính từ và nó thường 
được dịch bằng nghĩa “sự phải chọn một trong mấy giải pháp khác nhau” và “có 
tính chất chọn một trong mấy giải pháp khác nhau”, “chọn lựa”. Tuy nhiên trong 
phần lớn các trường hợp a//ernative không nhấn mạnh hiện tượng loại trừ lẫn nhau 
của các khả năng khác nhau mà chỉ nêu lên sự hiện diện của một hay một vài khả 
năng (biến thể). Trong các trường hợp như vậy có thể dịch danh từ bằng các nghĩa 
“phương án”, “khả năng” cồn tính từ là “khác”, “có khả năng”. Tuy nhiên đa số các 
nhà soạn thảo sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cảnh báo độc giả: “Aifernative 
có nghĩa là một trong hai phương án loại bỏ lẫn nhau”. Có thể khẳng định các kết 
luận của chúng tôi bằng các dẫn chứng từ những công trình có uy tín. "Đôi khi 
alternative được sử dụng không đúng để chỉ số lượng lớn hơn hai: a thừd 
alternative”— G. Krapp nhận xét. H. Wyld ở vị trí thứ nhất đã nêu nghĩa “một trong 
hai cái”, vị trí thứ hai với lời chú: “kém đúng hơn” nghĩa “chọn một trong hơn 
hai...” Từ điển Webster (1960) trích dẫn Gladstone: “My đecided preference ¡s for 
the ƒfourth and last oƑ these alternatives”". J. Hook viết: “Bởi vì aWernative bắt 
nguồn từ từ Latinh nghĩa là “cái thứ hai trong hai cái” nên một số người đề nghị sử 
dụng nó trong các trường hợp khi chỉ có sự lựa chọn giữa hai khả năng. Tuy nhiên 
hoàn toàn không tồn tại từ thích ứng để biểu thị ba hoặc số lượng lớn hơn các khả 
năng. Vì vậy, điernarive buộc phải thực hiện chức năng này và cần coi việc sử 
dụng từ này một cách tương tự là hoàn toàn có thể được. E. Gowers cũng thừa nhận 
sự hợp lý sử dụng alernafive để chỉ số khả năng lớn hơn 2. “Sẽ là cố chấp, xuất 
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phát từ nhận thức về từ nguyên học, nếu phản bác từ này chỉ vì khả năng lớn 
hơn hai”. Sau khi bây tỏ quan điểm tiến bộ này, E. Gowers ngay lập tức tức 
phản bác lại việc sử dụng phổ biến aiernaiive như đồng nghĩa của các từ khác 
“khác”, “có khả năng”. 

Chúng tôi không có ý định tranh luận về sự sử dụng tính từ aiernafve đúng 
đến mức độ nào ở các phạm vi khác nhau của ngôn ngữ nhưng chúng tôi cho rằng 
kết luận của chúng tôi về tính từ này thường có nghĩa “khác”, “có khả năng” là 
đúng và thể hiện trên thực tế xu hướng chủ yếu trong tiếng Anh khoa học kỹ thuật 
hiện đại (xem §5L). 

Less. Rõ ràng là /ess được sử dụng với các đanh từ không đếm dược: There ¡s 
less miÌk than Ï thouglt; a fewer - với số từ đếm được: There are ƒewer apples im 
this barrel than in" that one. Nhiều tài liệu nêu lên xu hướng sử dụng sai /esy thay 
cho ƒewer. Chúng tôi cho rằng sự phổ biến rộng rãi bất kỳ hiện tượng ngôn ngữ nào 
đều là tự nhiên. Ngoài ra trong trường hợp này hiện tượng mở rộng phạm vị sử dụng 
tính từ /ess được khẳng định bởi các số liệu thống kê do M. Bryant đưa ra trích dẫn 
câu sau từ sách của V. Hooppe và J. Kominsky “Lôgích và ngôn ngữ”: “English for 
example, has less than 45 phonemes”. J. Hook cũng đề cập đến vấn đề này và chỉ ra 
rằng less thay thế cho ƒewer chủ yếu là sau liên từ /h¿n (trùng với ví dụ của Đryan). 
Hook dẫn chứng ngữ cảnh sau: “.... nóf Íess than 5,000,000,000 land birds”. 


VII. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC DỊCH VÀ NGƯỜI DỊCH VĂN BẢN KHOA 
HỌC VÀ KỸ THUẬT 


Trong nhiều thế kỷ tồn tại tranh luận về khả năng dịch tương đương từ ngôn 
ngữ này sang ngôn ngữ khác. A. V. Fedorov đã chứng minh một cách thuyết phục 
khả năng hoàn toàn tái tạo được các tác phẩm văn học bằng một ngôn ngữ khác. 
Dịch thuật vấn bản khoa học và kỹ thuật có những thủ pháp khác với dịch tác phẩm 
văn học. S. Marshak đã ví người dịch tác phẩm văn học với người vế chân dung đạt 
đến sự giống nhau (“cái thần”) của chân dung chứ không phải hệt như chụp ảnh. T. 
Savory cho rằng người dịch văn học là hoạ sĩ còn người dịch khoa học và kỹ thuật 
là nhà nhiếp ảnh mà chất lượng dịch thuật của họ phụ thuộc vào tài năng kỹ thuật 
của họ. Có thể nói rằng dịch tác phẩm văn học nghiêng vẻ nghệ thuật còn dịch công 
trình khoa học và kỹ thuật nghiêng về khoa học. Từ đây suy ra rằng người dịch 
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khoa học và kỹ thuật cần nắm vững không chỉ ngôn ngữ và chủ để tương ứng mà 
còn cả tư duy khaa học, các phạm trù lôgích. Cũng từ đây xuất hiện khả năng đưa 
ra các quy luật dịch khoa học và kỹ thuật cơ bản, đảm bảo nhiệm vụ chủ yếu của 
dịch thuật là thông tin rõ ràng và mạch lạc. Vẻ vấn đề cần dịch như thế nào T. 
Savory đã nói xác: đáng rằng: “Hoàn toàn nhất trí với những ai cho rằng dịch thuật 
cần có sáng tạo độc lập một cách thoải mái, không nhất thiết phải mang dấu vết 
ngôn ngữ nguyên bản, so sánh nguyên bản và bản dịch, không thể chỉ ra đâu là 
nguyên bản còn câu là bản dịch”. Hơn nữa, có thể khẳng định rằng ở một số trường 
hợp, dich văn bảr: khoa học và kỹ thuật cần trội hơn nguyên bản. Điều khẳng định 
có vẻ ngược đời này hoàn toàn có cơ sở và nảy sinh như một hệ quả tự nhiên của 
hai yêu cầu do Ya. I. Retsker đưa ra đối với người dịch khoa học và kỹ thuật: a) 
dịch phải chính xác, nghĩa là truyền đạt đúng những gì có trong nguyên bản — 
không hơn không kém. b) dịch phải rõ ràng mạch lạc - không phụ thuộc vào mức 
độ rõ ràng của ng iyên bản. 

Các tác giả thường có cảm giác là trong các bài báo của họ tất cả đều rõ ràng 
và dễ hiểu. Do hoạt động nhiều năm ở lĩnh vực hẹp nhất định, đôi khi họ quên rằng 
một số vấn đề họ đang tiếp nhận như nó phải có dòi hỏi phải giải thích và làm sáng 
tỏ. Một số tác gi¿ không có đủ kinh nghiệm viết báo hoặc trình bày ý tưởng của 
mình một cách đủ rõ ràng, nên trong các công trình của họ thường gặp các đoạn lặp 
lại hoặc câu và từ không cần thiết có thể loại bỏ mà không ảnh hưởng tới nội dung 
vấn đề được trình bày. Trong các trường hợp như vậy, để dịch đúng không thể đảm 
bảo điều kiện địch cơ bản là sử dụng phong cách lôgích - hình thức. Cần làm sáng 
tỏ trước các mối cuan hệ lôgích. Người dịch có kinh nghiệm sẽ biểu đạt ý tác giả 
bằng ngôn ngữ chính xác có sử dụng tất cả các yếu tố vốn có trong phong cách 
lôgích - hình thức tiếng Anh, ngắn gọn, mạch lạc và có cơ sở lôgích tối đa. Hoạt 
động như vậy của người dịch tạo ra bản dịch tốt hơn nguyên bản. Do chuyên môn 
hẹp trong khoa họ: và kỹ thuật nên người dịch khó sửa được tất cả những chỗ cần 
sửa ở văn bản tron;; quá trình dịch thuật và họ cần trao đổi với tác giả. 

“Nếu nguyê+ bản của tác giả không rõ ý hoặc có những khiếm khuyết khác 
nào đó thì nhiệm vụ của người dịch là làm sáng tỏ những gì tác giả muốn thể hiện, 
truyền đạt điều này bằng tiếng Anh một cách lưu loát nhất và cố gắng theo khả 
năng để bản dịch tốt hơn nguyên bản” (UNESCO. Dịch thuật khoa học kỹ thuật và 
các khía cạnh khác của vấn để ngôn ngữ, Paris, 1958). “Tôi muốn người dịch lý 
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tưởng sử dụng khả năng phê phán của mình để phát hiện các lỗi, các lý giải không 
lôgích, các biểu hiện không tương ứng và v.v... trong nguyên bản, muốn họ sửa 


được các lỗi đó và chỉ ra các lôi đó cho bên đặt hàng” (Œ£. Liebsny). 


Dịch văn bản khoa học và kỹ thuật là lao động phức tạp tính tế, sáng tạo, là 
kết quả làm việc liên tục trong lĩnh vực ngôn ngữ và chuyên ngành cụ thể. Để thực 
hiện được công việc như vậy một cách hiệu quả người dịch phải có chuyên môn rất 
cao: nắm thành thạo ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật nguyên của bản cũng như của 
bản dịch. Về mặt lý thuyết điều này chỉ có thể có trong giới hạn một chuyên ngành 
hẹp nào đó. Tuy nhiên trên thực tế làm công việc không thể có những người như 
vậy, một số ít chuyên gia đáp ứng được các yêu cầu này thì lại không làm công việc 
dịch thuật. Phần lớn các phiên dịch viên trong biên chế về khoa học và kỹ thuật đều 


tốt nghiệp các trường nhân văn. 


Tham gia dịch thuật có nhiều kỹ sư, tuy nhiên trình độ tiếng nước ngoài của 
họ tương đối yếu. Người ta cho rằng biết tốt ngôn ngữ dịch quan trọng hơn là biết 
tốt ngôn ngữ được dịch (gọi là dịch ngược). Kinh nghiệm dịch và biên tập sách báo 
khoa học kỹ thuật, tuy nhiên, đã chỉ ra rằng truyền đạt đúng, chính xác nội dung, 
thể hiện được toàn bộ sắc thái nghĩa văn bản theo chuyên ngành hẹp chỉ có thể có 
được khi nắm vững ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật nguyên bản và sau khi bàn luận 
sáng tạo về các vấn đề dịch thuật riêng biệt với tác giả bài báo hay cuốn sách. Các 
bản dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác thường thiếu chính xác, không ít 
trường hợp dịch gò từng từ và không có các yếu tố ngữ pháp và từ vựng đặc trưng 
cho ngôn ngữ tiếng Anh khoa học và kỹ thuật. Thông thường những người tốt 
nghiệp đại học ngoại ngữ chỉ biết ngôn ngữ nói, ra làm người dịch khoa học kỹ 
thuật thì họ phải học lại nghề hoàn toàn mới. Thực tế chỉ ra rằng để dịch được ngôn 
ngữ khoa học và kỹ thuật không cần thiết phải có kiến thức sâu về tất cả các lĩnh 
vực khoa học kỹ thuật. 

Để có được những bản dịch tốt, cần nắm vững ngôn ngữ khoa học và kỹ 
thuật, thông thạo các quy luật của nó. Nhiều nhà ngôn ngữ học sau một thời gian 
trở thành các dịch giả xuất sắc nếu họ có khả năng tiểm tàng về tư duy lôgích, nếu 
họ nghiêm túc phát triển cho mình phương pháp dịch khoa học và, rất quan trọng, 
nếu có khả năng yêu thích nghề nghiệp mới của mình, làm việc sáng tạo, khám phá 
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được vẻ đẹp và sự cân đối của phong cách lôgích - hình thức của văn bản khoa học 
và kỹ thuật. 


Cần nhớ rìng thậm chí chuyên gia tầm cỡ trong một lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật cụ thể không thể thực hiện dịch tương đương nếu không biết các quy luật về từ 
vựng và ngữ phár trên cơ sở ngôn ngữ văn bản khoa học và kỹ thuật bằng tiếng Anh. 


IX. CÂN CÓ SÁCH DẠY DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
SANG TIẾNG ANH 


Cân phải triển khai công việc soạn các sách tra cứu, trợ giúp người dịch. 
“Hiển nhiên là cệng đồng ngôn ngữ học không thể thoái thác hơn nữa trách nhiệm 
nghiên cứu các vĩn đề về ngôn ngữ kỹ thuật” (W. Bower). Để xây dựng được các 
tài liệu về vấn đề này điều đầu tiên cần thiết là mô tả các đặc trưng của tiếng Anh 
_ khoa học kỹ thuật hiện đại và biểu đạt các quy luật của nó. Trong một vài năm gần 
đây ở Mỹ và Anh xuất hiện khá nhiều các tài liệu và sách giáo khoa đề cập đến các 
vấn đề về ngôn nẹ ữ tiếng Anh khoa học và kỹ thuật. Tuy nhiên các công trình này 
là dành cho những người nắm vững ngôn ngữ Anh khoa học và kỹ thuật. Do đó 
chúng được xây cựng trên nguyên tắc không tích cực, nghĩa là chỉ với mục đích 
cảnh báo lỗi đễ mác. Ở đây, các tác giả thường xuất phát không phải từ nghiên cứu 
cụ thể ngôn ngữ Anh khoa học và kỹ thuật hiện đại, mà có xu hướng áp dụng quan 
điểm cổ điển về tì: vựng, ngữ pháp tiếng Anh vào đó. Tuy nhiên, các dịch giả cần 
các tài liệu mà ở đó họ có thể tìm được quyết định đúng đắn cho các vấn đề họ 
quan tâm về từ vựt øg, ngữ pháp và phong cách tiếng Anh khoa học kỹ thuật và dịch 
tiếng Anh. Điều này đặc biệt liên quan tới các dịch giả là chuyên gia khoa học và 
kỹ thuật chưa nắm vững đầy đủ tiếng Anh, và các dịch giả đã nắm vững tiếng Anh 
giao tiếp, nhưng còn chưa nắm vững ngôn ngữ khoa học và kỹ thuật. 


Trong loạt tác phẩm này chúng tôi bước đầu đặt cơ sở nghiên cứu các yếu tố 
tổng quan về từ vụng và ngữ pháp tiếng Anh khoa học kỹ thuật hiện đại. Ở đây 
chúng tôi khẳng định rằng do tích luỹ số liệu chúng tôi có thể đưa ra được tổ hợp cơ 
bản các quy luật cụ thể của dịch thuật văn bản khoa học và kỹ thuật. Tính cấp thiết 
của vấn đề này, hiển nhiên, là động lực cho việc nghiên cứu mạnh mẽ môn học mới 
là dịch văn bản kho: học và kỹ thuật. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGỮ PHÁP KHI DỊCH VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ 
KỸ THUẬT SANG TIẾNG ANH 


CẤU TIẾNG ANH 


4. Trật tự từ chặt chẽ 


Điểm đặc thù cơ bản của kết cấu ngữ pháp tiếng Anh là tính chất phân tích 
Của nó. 


Do số lượng tiếp tố thay đổi từ không đáng kể và tính đa chức năng về mặt 
ngữ pháp cũng như số lượng tiếp tố tạo từ tương đối nhỏ nên các phương tiện hình 
thức của tiếng Anh rất hạn chế. Điều này xác lập vai trò chủ yếu của nguyên tắc 
“trật tự từ chặt chế” trong câu tiếng Anh và có thể biểu đạt như sau. 

Trong tiếng Anh, chủ ngữ, vị ngữ, tân ngữ (C-V-T) thường theo một trật tự 
nghiêm ngặt, dường như là “bộ xương” của câu. Theo nguyên tắc trạng ngữ đứng 
trước hoặc đứng sau “bộ xương”. Định ngữ không có vị trí cố định trong câu và ở 
cạnh thành phần của câu đòi hỏi định ngữ. Như vậy có thể biểu thị sơ đồ phân bố 


các thành phần của câu trong tiếng Anh như sau: 








“bộ xương” của câu 
tiếng Anh (C-V-T) 
chủ ngữ - vị ngữ - tân ngữ 


Nguyên tắc trật tự từ chặt chế là nguyên tắc cơ bản khi dịch thuật. 














Chú ý: Trật tự từ chặt chế vẫn cho phép sử dụng trật tự ngược (phép đảo câu) 
trong các trường hợp khi cần thiết phải nhấn mạnh lôgích vào thành phần nào đó 


của câu. 
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DANH TỪ 
2. Khó khăn chủ yếu khi dịch danh từ là vấn đề sử dụng mạo từ (còn 
gọi là quán từ) : 
Điêu duy nhất có thể đạt được ở giai đoạn này là nêu ra và cố gắng phân tích 
các trường hợp sử dụng khác nhau các mạo từ xác định và không xác định, cũng 
như trường hợp không dùng mạo từ. 


MẠO TỪ KHÔNG XÁC ĐỊNH 
3. Ý nghĩa từ vựng của mạo từ không xác định 

Mạo từ khéng xác định z (zn) bắt nguồn từ số đếm tiếng Anh cổ ~ an mà 
trong tiếng Anh kiện đại tương đương với số đếm ønwe (so sánh tiếng Đức — ein, 
tiếng Pháp — un, nghĩa là một). Vì vậy sang số nhiều bỏ đi mạo từ không xác định: 
a book — books. 

Mạo từ không xác định thường giữ lại ý nghĩa từ vựng “một” của mình, ví dụ: 

Tất cả bốn tìm đều nằm trong một mặt phẳng The four centres lie in 2 pÏane. 

Xét các hợp chất hữu cơ kim loại như một nhóm hợp lý hơn là tách bạch chia 
chúng thành các loại và phân loại (tiểu loại). 

Ït 1s more a[ipropriate to discuss organometallic compounds as ø group than 
to attempt a rIgid c assification into types and subtypes. 

Nếu như các nguyên tử tập trung ở các điểm trong cùng một mặt phẳng, ví dụ 
theo mạng không gian tương ứng với mặt phẳng tỉnh thể, thì hai hướng phân tấn 
đều có các tính chấ: đặc thù. 

If the atoms are centered on polnfs In ø piane, for example, a plane ¡n a 


lattice array corresronding to a crystallographic plane, two directions of scattering 
have special properties. 


Các tiêu chuẩn này cho phép xác định chính xác một hợp chất có phải là một 
phân tử không đối xứng hay là hỗn hợp của hai hợp chất đối xứng. 


These crieria prove conclusively whether a compound ¡is đn #nšymưnetrical 
molecule Or a miXtu'e of two symmetrical compounds. 


Tất cả ba ngu'ên tử ôxy nằm trong một mặt phẳng với nguyên tử cacbon. - 
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All the three oxygen atoms lie in 4 pÏane with the carbon atom. 

Đại lượng biến đổi phụ này bù chỉnh hao tổn của một phép đo khi chuyển 
sang không gian pha kỳ dị. 

Thịs extra varlable compensates for the loss of 4 đimension 1m passing tO 
singular phase space. 

Người ta biết rằng axit cholic chứa một nhóm carboxyl và ba nhóm rượu 
hyđroxy!l. 

Cholic acid was known to contain 4 c4boxyl group and three alcoholic 
hydroxyl] groups. 

Ngoài ra còn cần thêm 1500 pao than để sản xuất một tấn thép thành phẩm. 

In addition to this another 1500 lbs. of coal are needed to produce ø /øw of 
finished steel. 

Các phản ứng chúng tôi mô tả được đã biết đến hơn một thế kỷ. 

Reactions such as we have described have been known for OV€r đ cenffry. 

Một chương dành để xem xét khái niệm về năng suất mà chúng ta sẽ sử dụng 
trong công trình này. 

A chapter wIÏl be devoted to developing the concept of productivity that we 
are to employ ¡n this study. 

Hợp chất này, có thể, cũng như hợp chất được tạo thành trong dòng amin dư, 


ngoại trừ hợp chất molipđen hấp thụ 1 moi amin. 


Thịs compound ¡s probably the same as that formed in the fiow with excess 


0f amine except that the molybdenum compound has taken up 2 ;zole of amine. 
4. Mạo từ không xác định với nghĩa “một đơn vị” được sử dụng trước 
các số từ dozen, hundred, thousand, million, ví dụ: 
Trong số hai phản ứng thì phản ứng thứ hai diễn ra nhanh hơn phản ứng thứ 
nhất khoảng 1000 lần. 
Of the two reactions the second goes about a 0ọusand tìmes as fast as 
the first. 
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Hoặc thêm ví dụ: 

There are about ø zw/on tnhab1tants in the town. 

About a hundređ of new derivatives Of isoxazole were discovered. 

There were about # đøzen people In the laboratory. 
5. Mạo từ khôn. xác định với nghĩa “một ... nào đó” 

Thông thường thì có thể trông chờ ở sản phẩm một mức độ không đồng nhất 
nào đó. 

A degree of inhomogeneity may be normally expected in the products. 

Một lượng hemixenlulôza không phân đoạn (nào đó) được thủy phân. 

A quanriry cÝ the unfractlonated hemicellulose was hydrolysed. 


6. Mạo từ không xác định được sử dựng trong các cụm từ half an hour 
(a degree), a quarter, ví dụ: 


Phản ứng đã tiếp diễn nửa giờ. 
The reaction proceeded for hajf' an hou?. 
Cần kiểm soát nhiệt độ của dung dịch trong phạm vi xấp xỉ nửa độ. 


The temper¿ture of the solution should be controlled within haÏƒ a degree 


OF SO. 
Vấn đề này đã gây tranh luận trong hơn một phần tư thế kỷ. 
The issue rer +ained controversial for OVer a đi4rfér OŸ aà centurY. 
7. Chức năng phân loại của mạo từ không xác định 


Theo chức nng ngữ pháp của mình mạo từ không xác định phân loại, tách 


bạch một loa: sự vật này với loại khác, ví dụ: 
Ong là một lcại côn trùng (mà không phải đại diện của loài sinh vật khác). 
The bee Is 4" /3eCt. 
Tính chất nàw là điển hình đối với các bazơ như một loại chất, còn sự tạo 


thành rượu chỉ trong trường hợp không thể tạo thành alken là trường hợp đặc biệt. 
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This behavior is typical of the bases as 4 cÏ4ss, and formation of an alcohol, 
in the one instance where production of an aÌkene 1s impossible represents a special 
Case. 

Ở giai đoạn đầu rượu hoạt động như một bazơ Lewis và nhận một prôtôn để 
tạo thành lon OXOII. 


1n the first step the alcohol functions as a LeWis base and accepts 4 øtøn †O 


form an oxonIum lon, 
Không có trường hợp nào am được tạo thành trong phản ứng với một đi". 
In no case Was đn amide formed in the reaction with 4n" 4mine. 


Để hoàn toàn xác định được polyme, chỉ biết thành phần hoá học và sự 
phân bố theo kích thước phân tử của nó là chưa đủ, mà còn cần phải biết hình 


đạng phân tử. 


In order to defline a poiymer completely, 11s chemical composiuon and 
đistributon of molecular size are not enough — a knowledge of the shape of the 


molecules 1s aÌso necessary. 


8. Mạo từ không xác định thường đứng trước danh từ chỉ dụng cụ thiết bị, 


ví đụ: 


Hỗn hợp phản ứng được để qua đêm trong tủ lạnh (mà không phải ở 
chỗ khác). 


The reaction mixture was let stand overnight In ¿ reƒrigerator. 

Sản phẩm dược chuyển sang máy phân ly. 

The product passed to 4 sép2arátor. 

Chúng tôi đã sử dụng ống tia katốt và bộ khuếch đại thiết kế tương ứng. 
We used a cathode-ray tube and a suttably designed amplifer. 


Chú ý. Đôi khi với tên gọi dụng cụ thiết bị người ta sử dụng cả mạo từ 
xác định. 


Chất chiết xuất được để qua đêm trong tủ lạnh. 


The extracts were placed overnight in the ¿cebox (refrigerator). 
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9. Chuyển đổi chức năng phân loại cửa mạo từ không xác định thành 
định ngữ truớc danh từ 


Khi có định: ngữ trước danh từ thì chức năng phân loại của mạo từ không xác 
định chuyển thành định ngữ biểu thị dấu hiệu hay khía cạnh hiện tượng làm nảy 
sinh sự phân loại anh từ. Ví dụ, trong thành ngữ a yellow brirfle substance mạo từ 
không xác định chỉ ra rằng chất đó màu vàng (mà không phải màu đỏ) và giòn (mà 


không phải cứng), ví dụ: 
Trong một J›hản ứng cùng kiểu đã thu được rất ít đimetylclorothiophosphat. 


In a relatel reaction  poør yield of di-methylchlorothiophosphate was 


obtained, 
Một quá trình lên men đều và mạnh. 
A vigorois tnd even fermentation. 
Một vòng 5 thành phần nở rộng các góc ngoài. 
A five-imeimbered ring expands the external angles. 


Chúng ta h:y xét một điện cực giọt được nhúng vào một dung dịch clorua 
cadimi tính khiết loãng. 


Consider a đropping electrode Iimmersed In a pưre địuted soluion oŸ 


cadmium chloride. 
Giữa cồn và ête tồn tại sự khác nhau cùng dạng. 
There 1s ø 2drallel difference between the alcohols and the ethers. 
Trong những năm gần đây người ta lại quan tâm đến hợp chất này. 
There has been đ renewed interest in this compound in recent years. 


Để giải thích các chuyển hóa lẫn nhau này cần tạo lập một lý thuyết tổng 


quát hơn. 
A more geneial theory must be soughtf to account for these Interconversions. 
Tăng nhiệt đo tạo kết tủa nhanh. 


Art elevafed t›perature favours settlinp. 
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Đây là trường hợp khi hấp phụ hóa học O; trên bề mặt kim loại. 
Such is the case when O; ïs chemisorbed on ø m£/aÍ surface. 


Khi cho dòng điện một chiều đi qua bình điện phân, thế năng của catốt nhận 
giá trị được xác định tại thời điểm bất kỳ đã cho bởi thành phần của dung dịch. 


When ø constanf current ¡s passed through an electrolysis cel\, the cathode 
potential assumes a value which at any instant ¡s determined by the composition of 


the solution. 


Mỗi một liên kết cácbon - ôxy đều là liên kết đôi trong một cấu trúc và liên 


kết đơn ở cấu trúc khác. 


Each of the carbon-oxygen links 1s a đouble bond in one structure and a 


single bond In the other. 

Benzen là axit mạnh hơn etan. 

Benzene Is đ 3/ronger acid than ethane. 

Một trong những cơ chế của phản ứng là sự ôxy hoá - khử bên trong với sự 
dịch chuyển ion hidrua. 

One reacuon mechanism is an wernal oxidatlon-reductiơn involving a 
hydride-ion shift. 

Các chất nổ là hợp chất hoặc hỗn hợp phân hủy rất nhanh. 

Explosives are compounds or mixtures whích undergo 4 very rapid 
decomposition. 

Phản ứng xảy ra khi có hydroxit tali, hyđroxit canxi hoặc một vài bazơ khác 
và có bề ngoài giống như sự ngưng tụ alđol bình thường. 

The reaclon occurs in the presence of thallium hydroxide, calcium 


hydroxide or certain other bases, and bears 2 superficlal resemblance to ah 


ordinary aldol condensation. 


Nếu có một bộ không lớn phim chuẩn thì sau khi xác định được hợp chất 
thành phần trong hỗn hợp cần sử dụng phim chuẩn để loại trừ không xem xét tiếp 
theo tất cả các vạch liên quan tới thành phần này. 
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If a smaÏl library of such “standard” films is available an Identification of a 
compound ¡n a mixture ¡s to be followed by the use of a síandarđ film to elininate 
all lines belonging to this component from further considerations. 


40. Mở rộng chi7c năng của mạo từ không xác định ra toàn bộ tổ hợp 
định ngữ 

Khi có định ngữ mở rộng trước đanh từ thì chức năng phân loại của mạo từ 
không xác định được mở rộng ra toàn thể tổ hợp định ngữ, bao gồm cả câu định ngữ 
phụ thuộc, ví dụ: 

AH 10II-€IHISIÍOH HÍCFOSCOD€ số poweiƒHl ï†ậ can magnify the head gƑa pửn to 
cover a 250-mmÌe area or can be Hsedl to study a mass mađe HD Oƒ onÌy nIH€ q1013, 
1S used at our research laboratory. 

One may regard the technique of using deviatlons as 4 revolitiondary 


Innovation which streamlines all networks and trahsistor caÌlculations by pÏacing a 


poweiful new mathematical tool in the hands oƒ the củ cuit designer. 


A new hard-soldered structure Is described which has been proved by long 


experience to eliminate fatigue failure, completely. 


The requirer1ent existed for a replaceable cartridge HH which could be 
readily imserted iilo a mount and set for oplimuin operation with a mintmum oƑ 


cø2ntrols. 


11. Số từ số lượng (firsf, second, efc.) thường được sử dụng với mạo từ 
xác định 


Tuy nhiên khi không biết tổng số các vật, hoạt động... người ta sử dụng mạo 
từ không xác định, ví dụ: 

Một bước sórg thứ hai nhỏ hơn cũng được tạo thành ngay trước khi tăng lần 
cuối dòng điện. 


A second smaller step is also produced just before the final increase in 


CUïrent. 
Hệ ký hiệu thí hai sử dụng các con chữ thường d - và l - để chỉ cấu hình. 
A second notation uses the lowercase letters d- and l- to denote 


configuration. 
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Khi brôm hóa keton, nguyên tử brôm thứ hai dịch chuyển vào hạt nhân. 

In brominating the ketone đ second bromine atom enters the nucleus. 

Trong công trình thứ ba Bodroux đã tiến hành phản ứng này xa hơn với hy 
vọng tìm được một số hydrôcacbon trong số các sản phẩm nhưng đã thất bại. 

In a rhừrd contribution Bodroux carried this reaction stll further 1n the hope 
of finding some hydrocarbons among the products, but was unsuccessful. 

Chú ý: nguyên tắc này cũng phổ biến đối với tính từ Øurher, ví dụ: 

Người ta đã xác lập một vòng 5 thành phần nữa. 


A ftuther five-membered ring was established. 


12. Sử dụng mạo từ không xác định sau các liên từ kiểu and, or, but, 
rather than 
Nếu giữa hai danh từ có liên từ kiểu đã nêu trên, thì sau liên từ thường bỏ mạo từ, 
ví dụ: 
The parent acid ¡s a liquid or solid. These two types of polymerisation 
reactions generate a univalent free radical, or free lon. The Íree acid ¡s an internal 
salt or Zzwltterlon. A selenocyanate Is reduced by a metal and acid to the 


selenomercaptan. 


Tuy nhiên M. và L. Fieser cho rằng trong các trường hợp tương tự thường 
không nên bỏ mạo từ do có hai dạng khác nhau của mạo từ không xác định (dạng 
mạo từ không xác định “2” đứng trước danh từ, bắt đầu bằng phụ âm: a r£action, 
dạng “an””— trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm: z/ a/om), ví dụ: 

an amine or a phenol; a phenol and an amine 

Có lẽ nên đồng ý với ý kiến này, hơn nữa các trường hợp sử dụng mạo từ như 
vậy thường gặp trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật, ví dụ: 

Hệ thống này được định vị bởi giới hạn thực và ảo mà qua đó năng lượng có 
thể vào hoặc ra ở một hoặc vài dạng trong vô số dạng của nó. 

The given system ¡s fixed by a real or an tmaginary boundary through which 
maÿY paSS, In Or Ou{(, energY 1n one or more of is many forms. 
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Thiếu hoặc :hừa một điện tử trong quỹ đạo ở vỏ nguyên tử. 
A deficit or an excess of one planetary electron in the shell of an atom. 


Phân tích n;uyên tố chỉ ra cấu trúc cầu nối metilen mà không phải cấu trúc 


hydroxymetyl. 


Elemental analysis favours a methylene — brldged ra(her than an 


hydroxymethylate:i siructure. 
Axit cacboxylic hoặc một dẫn xuất của nó. 
A carboxylu: acid, or ø derivative thereof. 
13. Mạo từ khôr g xác định sau tiểu từ nhấn mạnh và đại từ kiểu whaf, 
such, many, quite, so, foo 


Mạo từ thường đứng trước danh từ hoặc định ngữ của nó, ví dụ: a sfudy, an 
ừnporntanf study. Ty nhiên, đôi khi mạo từ không xác định có thể đứng giữa danh 
từ và tính từ, nếu rước nó là trợ từ nhấn mạnh và đại từ kiểu whđt, such, many, 


quite, so, too, Ví dụ: 
Chỉ sau đó r!ới sáng tỏ được rằng sự cải tiến đó là quan trọng đến mức nào. 
Only later w.\s I( discovered whaf mporfa an Innovation it Was. 


Quy trình tốn nhiều công sức như vậy, hiển nhiên, là không phù hợp đối với 
các nhận dạng bình thường. 


Such a latorlous procedure 1s obviously not suHable for routine 


Identifications. 
Các ví dụ củ một phản ứng như vậy xuất hiện ngay trong đầu. 
Examples of sw#ch a reaction Immmediately come to mind. 
Một ion như :/ậy là kết quả dịch chuyển của metyl tới điểm cuối của chuỗi. 
Such an 1on 1: the result of a terminal methyl shift. 


Axit hai bazo có thể tạo thành muối bình thường cũng như muối axit, nhưng 
dùng làm chất hoà t.m lại kém hơn là axit một bazơ. 


A dibasic acil, whích can form both normal and acid salts, is not so /seƒfif' a 


resolving agent as a monobasic acid. 
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Đó không phải là một vấn đề đơn giản như cảm nhận. 

Ít is not so simpÌe a problem as 1L seems. 

Các hợp chất này rất không ổn định nên không thể tham gia phản ứng ở các 
điều kiện mềm dịu. 

IL 1S too nsfabÏe a compound 1o react under mild conditions. 

Đây là một vấn để cấp bách đến mức khó có thể trì hoãn. 

Ít 1S tOO tr geH? a matter to be postponed. 
14. Các cụm từ bền vững, có sử dụng danh từ với mạo từ không xác định 


Ở bảng đối chiếu dưới đây là các cụm từ đặc trưng nhất đối với phong cách 
khoa học và kỹ thuật: 


a constderable body øƒ evidence một số lượng đữ liệu đáng kể 
a considerable number (một) số lớn, nhiều 

a large (great) number (một) số lớn, nhiều 

4 degree một mức độ nào đó 

đ ƒew một số 

a good many một số khá lớn, khá nhiều 

a great (good) deal 1) nhiều; 2) mạnh 

4 great many nhiều, (một) số lớn ˆ 

a great variety øƒ số lớn, mức độ khá đa dạng 

a lot o† nhiều 

a matter øƒ coutrse điều tất nhiên, việc tất nhiên 

a namber öƒ hàng loạt 

a poinf 6ƒ (múch) controversy vấn đề tranh cãi, vấn đề chưa ngã ngũ 
a variety øƒ_ 1) cả loạt, nhiều... khác nhau; 2) thứ, loại 

after a while sau một thời gian 


đ$ an aÌternative thay vào, thế vào đó 


4I 


đ$ đ Conye.trence do đó, vì thế, hệ quả là 

đ$ q ConseuHence oƒ do đó, vì 

(4š) a mat†2r of course đúng vậy, tất nhiên là 

as 4 matftet öƒfact thực tế là, thực sự, đúng ra 

d4 ad resHlf ]o vậy 

as a resuir 3ƒ đo. vì, kết quả là 

as a rule th ›o thường lệ, thông thường, theo thông lệ 
đs a whole \hìn chung | 
at a giance gay từ đầu, lập tức, thoạt nhìn 

đf 4 time đồng thời 

by a ƒactor öƒ (gấp)... lần 

for a time trong khoảng thời gian nào đó 

#ầếr a variety øƒ reasons do một loạt nguyên nhân 
in a @eneral way L) nhìn chung 2) nói chung 


ín 4 manner 1) theo nghĩa nào đó, theo một cách hiểu nào đó, đến mức độ 


nào đó; 2) bằng cách 
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in a regilar inanner bằng cách thông thường 

in a maiter 0 ˆseconds (nunuteš) chỉ sau vài giây (phút) 

II 4 poOF sfaIe Ở trạng thát không tốt, trong tình trạng kém 

trì a seinse theo nghĩa nào đó 

in a variety œˆways bằng các phương pháp khác nhau, các cách khác nhau 
" a way tron‡; chừng mực nào đó, theo một nghĩa nào đó 

tr sucÏ: 4 casc trong trường hợp như vậy 

in such a man"er như Vậy 


in súuch a way bằng cách (phương pháp) đó, như vậy 


it is a mafter oƒ conunon (general) observaiion đây là vấn đề mọi người đều 
biết, ai cũng biết là 

ít is a matter öƒ principle đây là vấn để nguyên tắc 

it is a sùnple matter: L) đơn giản là; 2) điều này thật đơn giản; 3) đây là chất 
(vấn đề) đơn giản | 

on a large scale trên phạm vi lớn, ở qui mô lớn 

øn a pár trung bình 

øn a pár with ngang bằng với, như nhau: 

over a period trong khoảng (thời gian) 

over a period øƒ a month trong một thắng 

quite a few khá nhiều, một số kha khá, không ít 

quite a nưmber hàng loạt, khá nhiều 

ruÏe oƒ a thưmnh (theo) kinh nghiệm, đại khái là 

t0 a certain degree (extenf) đến mức độ nào đó 

to a great extent ở mức độ đáng kể 

to a large degree ở mức độ đáng kể 

to be a success thành công 

to be na posiion 1) Ở trạng thái; 2) ở vị trí 

to be oƒ a certain nature có đặc điểm nhất định 

to bear a relation to (có) liên quan tới 

to become a practice được sử dụng rộng rãi, trở thành quen thuộc, trở nên 
phổ biến 

to have a bearing on (upon) liên quan tới, ảnh hưởng tới 

with a glance to (có) tính đến 

with a view to với mục đích 


witÌin a ƒactor oƒ ten trong phạm vị một bậc, cỡ cùng bậc 
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MẠO TỪ XẮC ĐỊNH 


15. Ý nghĩa từ v ng của mạo từ xác định 


Mạo từ xác .1ịnh bắt nguồn từ đại từ chỉ định Latinh cổ, trong tiếng Anh hiện 
đại tương ứng với đại từ ha = đó, này (so sánh: tiếng Đức là đer, đ;eser). Vì vậy 


the thường giữ nguyên ý ngưyên từ vựng của đại từ chỉ định “này”, ví dụ: 
Chúng tôi giả định một cơ cấu phản ứng. Cơ cấu này được mô tả ở phần sau. 


We have saggested a mechanism of the reaction. he mechanism ¡is 


described in the following section. 
Chúng ta qu: n tâm xem xét nguyên nhân của sự khác biệt như vậy về tốc độ. 
We shaÏl fin.l ít interesting to consiđder the reason for be difference In rates. 


Việc phản dối ứng điện cực thuỷ ngân bắt nguồn từ thực tế là phải thay 


điện cực. 
An objection to the mercury pool arises from /h¿ fact that ít must be 


replaced. 
Vấn đề này sš được đề cập ở chương sau. 
The matter will be discussed in the next chapter. 
Giá trị này khá trùng khớp với các giá trị do Hampton đưa ra. 
The value agI ees reasonably well with those quoted by Hampron. 
Vấn đề này đi hỏi làm việc có hệ thống. 
The questton zallàcor systematic work. 
Người ta đã xíc định nhanh chóng được là các kết luận suy diễn này đúng. 
It was not lons before đe deductions were shown to be correct. 
Tương ứng nhất với các số liệu này là hàm bậc hai. 
A square function fits /he data best. 


Vào thời giar đó người ta còn chưa biết là nhóm hợp chất ethynyl VỊ có 
hướng œ không bình thường. 
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At he tỉme ít was not khown that the ethynyl group of VI has the unnatural 


a-Orientation. 

Phân ứng này đáng chú ý đo mối liên kết đôi 9, 11 ở dấy 5 là trợ đối với 
tetroxit (ôxit bốn) osmI. 

The reaction is noteworthy ín view of the fact that in the 5B -series a 9,11 
double bond is inert to osmium tetroxide. 
16. Mạo từ xác định đứng trước số từ số lượng 


Trước số từ số lượng mạo từ xác định mang ý nghĩa (the fwo — “cả hai điều 
này”, hoặc “cả hai”: rhe three — cả ba điều này v.v.) và cho phép xác định toàn bộ 


số sự vật; như vậy (he o molecules có nghĩa là chỉ có hai phân tử, ví dụ: 

Axít cacboxylic thường tồn tại dưới dạng lưỡng hợp, hơn nữa giữa các nhóm 
cacbonyl và hyđroxy] của cả hai phân tử tồn tại các mối liên kết hyđrô rất mạnh. 

Carboxylic acids exist normally ín dimeric form with very strong hydrogen 
bridges between the carbonyl and hydroxyÌ groups of the nvø molecules. 

Mặt phẳng đối xứng này nằm giữa hai cacbon không đối xứng đã cho. 

This plane of symmetry ¡s midway between /Ùh£ no asymmetrIc carbons. 

Các công thức nửa suy diễn của cả ba axit tartaric được biểu thị ở trang sau. 


Semiprojectlon formulas fÍor rhe threc tartaric acids are shown on the 


following page. 
Khó có khả năng là sự tương thích của cả 6 hợp chất lại là sự trùng hợp 
ngẫu nhiên. | 
The close agreement of £he »ix compounds Is un]ikely to be a coincidence. 
Đã chỉ ra rằng cả hai nhóm carboxyl nằm trên cùng một phía của phân tử. 
The two carboxyl groups have been shown to be on the same side of the 


molecule. 


Cho đến nay cả ba phương pháp sắc ký đã được biểu thị dưới dạng biểu đạt 
đơn giản nhất có thể được. 
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The three c romatographic techniques have thus far been presented ¡n the 
simplest possible terrms. 

Tỉ lệ tạo thành cả bốn sản phẩm có thể có là một vấn đề rất phức tạp. 

The proport.on in whích rhe four possible products are formed presents a 
very complicated problem. 

Rõ ràng tất cả 4 hexitol là đồng phân nhưng quan hệ giữa chúng và đối với 
tất cả 5 đường cácbon sáu tự nhiên không được biết đến trước khi có công trình cổ 
điển của Fischer vào đầu những năm 90. 

The four he›tols were known to be Isomeric, but their relatilonship to cach 
other and to /¿e ƒv? natural Cụ sugars was not known until Fischers classical work 


in the early nineties. 
17. Chức năng c¡ thể hóa của mạo từ xác định 


Theo chức nšng ngữ pháp của mình thì mạo từ xác định có chức năng cá thể 
hóa, phân biệt một vật trong số toàn bộ vật tương tự nó. Và ở đây mặc dù ở dạng 
yếu hơn nhiều, đếểu xuất hiện nghĩa của mạo từ (xem §15) mà thậm chí đôi khi 
tương ứng với các !ừ “đã cho”, “đã được nhắc tới”, “đã nhận được” v.v.. Đối với 
phong cách khoa hoc kỹ thuật trong ngữ cảnh như vậy thì mạo từ xác định được 
sử dụng trước bất cỳ danh từ nào, kể cả các danh từ thường mang nghĩa trừu 
tượng như wøÈ, poM€r, eVilẴ€hC€, IH€dSUTCHEHI, Í€MJ€IdHUƯ€, p€FC€HIdEG, 
potenHal, spueed, đata, power, polymerlsalion, substHMHOH, COHCeHtration, 


synthesis, acefolys, ví dụ: 
Vận tốc quá trình polyme hóa tỷ lệ với khả năng thủy phân. 


The speed oÍ (he polymeriäation runs parallel with the susceptibility to 
hydrolysIs. 


Công trình được kết thúc vào đầu năm 1944. 
The work was completed early in 1944. 


Sự thay thế diễn ra nhanh chóng chừng nào trong hỗn hợp phản ứng còn tồn 


lại perOxiI. 


So long as peroxide was present ín the reaction miXxture 0e substitition 


proceeded rapidly. 
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Cần lưu ý rằng các số liệu gần với giá trị tới hạn khi các đại lượng chỉ nồng 


độ thấp. 


Ít is to be noted that 0e đafa approach the limitng law at low values of the 


COncentration. 


Trước khi chiết xuất cần axit hoá mạnh urin bằng axit clohydric và axit 


sunfuric. 


Prior to ?he extraction the urine must be strongly acidified with hydrochlioric 


or sulfuric acid. 
Sự tổng hợp chỉ được thực hiện vào năm 1948. 
The synthesis Was not completed unul 1948. 
Tỉ lệ phần trăm của các ion tách từ đypôt thứ nhất giảm do năng lượng tăng. 


The perceitage of the Ions which are reflected from the first dypode 


decreases as re ener§y ¡š tcreascd. 
Tuy nhiên nhiệt độ ảnh hưởng rất mạnh tới điểm cân bằng. 


The point of equilibrium however ¡is tremendously ¡influenced by he 


t£InPeraqftre. 


Khi tăng chiều dài thì khả năng phân tách của cột tăng lên, nhưng không tỷ 
lệ bởi vì lúc này các đại lượng biến thiên khác cũng bị thay đổi. 


By increasing (he lengih, the separaung power of the coÌumn Improves, but 


not to a proportIlonal degree because other operating variables are also affected. 


18. Dưới đây là các trường hợp sử dụng khác nhau mạo từ xác định 
trước các thuật ngữ gọi tên các chất với chức năng cá thể hóa 


Khi phân tích các câu này cần chú ý đến hiện tượng cụ thể hoá một hoặc một 
vài thuật ngữ trong các ngữ cảnh khác nhau, trong khi đó như các thuật ngữ khác 


cũng trong câu đó không có mạo từ, ví dụ: 
Sau ba tháng vẫn còn thấy có các gốc tự do trong polyme. 


The radicals are stiHẬ observable in ứhe polymer after as long as three months. 
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Halogen phi được lon hóa đến mức độ nào đó. 
The haloge' must be ion1zed to some eXtenI. 
Bromua có thể xử lý bằng iôđua kalÙi để điều chế iôđưa tương ứng. 


The bromid‹ may be treated with potassium todide to give the corresponding 


iodide. 


Người ta phát hiện ra rằng ketone II về mọi mặt đều đồng nhất với 


anđrosteron. 


The ketone l' was found to be identical in every respect with androsteron. 
Các hyđroxy:hiophen về bản chất là không bền vững. 

The hydroxylhiophenes are inherently unstable. 

Hiển nhiên là niken không đóng vai trò chủ yếu trong phản ứng này. 

The mnickel Was probably unessential in this reaction. 


Khi dẫn xuất của liti 4 được xử lý bằng halogenua etyl-magiê và ôxy thì nhận 


được 33% sản phẩm 4-hyđroxyđibenzothiophen . 


When (he 4- /tHum đerivative ¡š treated with ethyÌlmagnesium halide and 


oxygen, ø 33% yie/¿' oƒ the hydroxydibenzothiophene ¡s obfained. 


Các tỉnh thể điaxetat hoà tan chậm do giải phóng nhóm hyđroxyl phenolic. 


The diacetat¿ crystals slowly dissolve as 0e phenolic hydroxyl group 


1s liberated. 
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Do amoniắc bắc hơi nên cả hai lớp dần dần biến mất. 

As the ammoiiia evaporates, both layers pgradually disappear. 

Axir 7-keto liên kết với brôm mặc dù là chậm. 

The 7-keto aci† adds bromine, 1ƒ slowly. 

Brôm có thể thay thế một trong số hai nguyên tử g-hyđrô trong axit dextro. 
The bromine mr ay replace either of the two œ-hydrogens in the dextro acid. 


Bằng phương pháp tương tự có thể so sánh các muối hoặc các hợp chất RM. 


In like manner, it is possible to compare fhe saÍ:š or RM compounds. 

Có thể thu được spiran với lượng kha khá. 

The spirans may be made ¡n good yield. 

Các mô hình cấu trúc chỉ ra rằng trong 3 - và 4 - hyđroxypyridin các nhóm 
nitơ và hydroxyl quá cách xa nhau. | 


Structural models indicate that the nitrogen and hydroxyl groups are too far 


apart In £h£ 3- and 4-hydroxypyridine. 

Người ta đã nghiên cứu ảnh hưởng của sự axeto phân lên gÌucoza. 

The cftect of the acetolysis on gÌucose was tested. 

Loại bỏ nhóm hyđroxy!l ít đồi hỏi quá trình hoạt hóa. 

Removal of 0e ydroxyÏ group requires litt]e activation, 

Thật là điều lạ rằng hyđroquinon chưa khi nào bị tách ra khỏi các hợp chất p 
thay thế hai lần. 


Conspicuously enough, hydroquinone had never yet been isolated from the 


p-disubsttttted compoundds. 
Etyl iôđua và bạc sunfat ở nhiệt độ 150° cho kha khá sản phẩm este. 
Ethyl iodide and silver sulfate at 150” give a fair yleld Of the esfer. 
Đối với paladi, cũng như piatin thì đien thể hiện như nhóm chelat. 
Towards both palladium and plaun] the điene behaves as chelating group. 
Các phản ứng này là chung cho các sunfat. 
'These reactlons are common to /h£ sulfate3s. 


Nếu xà phòng hóa thioeste bằng hyđdrosulfua natri thì thioaxetat natri được 
tái sinh và có thể được sử dụng để tiếp tục điều chế este. 


Hƒ the thioester 1s sapomified with sodium hydrosulfide, sodium thioacetate 1s 


regenerated and may be used for making more of the ester. 
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19. Mở rộng chúc năng của mạo từ xác định đối với toàn bộ nhóm 
danh từ với định ngữ 


Khi danh từ có định ngữ thì mạo từ xác định biến đổi toàn bộ nhóm danh từ 
nói chung: the double bond, the replacement oƒ hydrogen. Khác với mạo từ không 
xác định tạo sự đối lập theo dấu hiệu (§9), mạo từ xác định chỉ đối lập một cụm từ 
với cụm từ khác cũng có mạo từ xác định. So sánh chức năng của mạo từ xác định 


và mạo từ không xác định trong câu sau: 


Các hợp chất :ầu XXIX có thể là hợp chất trung gian không bền vững, hoặc 


là trạng thái chuyển ếp của phản ứng. 


The bridged sJsecles XXIX might represent either đa 0+s(able intermedlate or 


the transttion stale o “the reqctioH. 
Ở môi trường :tày sóng antimon ở trước sóng chì khá nhiều. 
In this medIun: 0£ 4umony wave is Well in advance of the lead wave 
Hằng số cân biing và hằng số tốc độ của phản ứng trực tiếp. 
The equilibriun constanf and the forward ra†€ COHSÍqHI. 


Trong các trường hợp khi biết hệ thống tỉnh thể mà không biết các kích cỡ 


của ô ngăn. 
When /he crystal system but not the cell dimensions is known. 
Khó khăn thứ Fai liên quan tới việc xác định đo điện. 
'The second difi1culty is concerned with (he electrometric deleriination. 


Lượng đâu ra tốt hơn đáng kể trong trường hợp iodua thứ cấp so với trong 
trường hợp Iođua sơ cÍp. 


The yIeld is notably better with ứ£ secondary than with the primary iodide. 


Theo phương pháp Grignard formaldehyt và ôxit etylen cho các rượu bậc 


nhất, aldehit cho rượu bậc hai, còn cả keton và este phức cho rượu bậc ba. 


In (he Œrignari process formaldehyde and ethylene oxide give primary 
alcohols, aldehydes aiford secondary alcohols, and both ketones and esters yield 


terilary alcohols. 
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Phản ứng là thuận nghịch và vì vậy dẫn đến biến đổi cấu bình của nguyên tử 
cacbon không đối xứng œ, trong khi các nguyên từ cácbon không đối xứng khác 
không bị ảnh hưởng. 


The reaction is reversible and hence leads to a configurational change of (he 
đ-asyimmetric carbon alom whereas the other asymmetric carbon atoms are 


unaffected. 


Sản phẩm trong phản ứng giữa etyl orthoformat và axeton là ketal 
bình thường. 


In the reacuon between ethyl orthoformate and acetone the product Wwas (he 


conventtonal ketat. 


Cis - 2 - metyl xyclohexanol giả định trên thực tế là metylxyclopentyl 


carbinol. 


The supposed cis-2-methylcyclohexanol was in realty methylcyclopentyl- 


carbinol. 


Những thử nghiệm phân chia bảng hydroxyhydrinamin hoạt tính cũng 
không thành công. 


Atiempted resolutons with fhe active iydroxyhydrinamines also failed. 

Các hợp chất liên kết 4 của chính dạng này hầu như không được biết đến. 

The qguaternary comj2oundš oŸ Just this type are almost unknown. 

Nhìn chung, có thể bổ sung vào danh sách này birađical cácbon trung tính. 

The nentral carbon biradicaf might well be added to the list. 

Hợp chất niữo còn hoạt quang. 

The niro comjppound 1s sull optically active, 

Từ lâu người ta đã dự đoán rằng ion tropyli là caton bền vững và có lẽ, ít 
nhất nó cũng bền vững như ion benzyl. 


The tropylum lon wWas long ago predicted to be a stable cation and is 


probably at least as stab]e as the benzyÏÌ ion. 


Benzylbutan 2 hoạt quang có thể có cấu hình ngược. 
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The optically active 2-benzylbutane 1s probably of the inverted configuration. 


Trong các ese thơm ví dụ về sử dụng metanol và axit sulfuric là sản xuất 


công nghiệp đinety anilin. 


In the aromat:i C series, the use of methanol and sulfuric acid 1s exemplified ¡in 
the comrmercial pro‹ ess for making dimethylaniline. 


Ngoài ra, cũnz dẫn ra các phản ứng đa dạng khác cụ thể là trực tiếp tạo thành 
alkyl đisulphiua cùng với ôxit nitơ hoặc với hydroxil amin hyđroclorua. 
A variety of other reactions also take place, notably the direct formation of 


the alkyl đisulphide together with mric oxide or hydroxylamine hydrochloride. 


20. Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường sử dụng mạo từ xác 
định trước danh từ, tiếp theo sau là định ngữ với giới từ of (xem 
§30), ví dụ: 

Tách nucleop o(ein từ tế bào. 

The isolatlon 2ƒthe nucleoprotein from the cell, 

Ete divinyl của etylen glycol khó được điều chế ra nhiều. 

The đivinyl etber øƒ ethylene glycol is not readily obtaimed ¡n good yIelds. 

Điều này thấy rõ từ các số liệu của Gross căn cứ vào ảnh hưởng của muối lên 
hệ số hoạt động của axeton. 


This is shown by /he data øƒ Gross on the salt effect on the activity 
coefficients of aceto 1e. 


Phản ứng xảy ra êm ả ngay khi một phần axit nitric được thay thế bằng nước 
tạo thành khi nitro h›á. 


The reaction runs smoothly as soon as some of the nitric acid ¡s replaced by 
the Water øƒ mtraLIO.. 


Cần tính đến :ác yếu tố cấu trúc nhất định, ví dụ, như độ lớn của các nhóm 
đipheny]. 


Certain structural factors such as be size øƒthe groups in the diphenyls must 


be taken Into cornsidcration. 
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Thay thế axit sulfuric bằng axit oxalic là ví dụ thú vị về sự tạo thành 
oxyxeluloza. 


The substitutilon øƒ oxalic for sulphuric acid supplies an interesting example 


of oxycellulose formation. 


Người ta cho rằng các phản ứng diễn ra với sự chuyển nhóm phenyl ở dạng 
thực thể trung tính, mà không phải dưới dạng ion. 


Ít is believed that the reaction proceeds by /Ï:£ transfer øƒ the phenyl grơup as 


a neutral entity, rather than as an iơn. 


Xuất phát từ các nguyên lý của cơ học sóng, có thể dự đoán được sự phân cực 


của các vạch này. 
The polarisaton øƒ these lines can be predicted from wave mechanical 
considerations. 


Ôxy hoá alkylthiophen, tuy năng suất rất thấp, đã được sử dụng rộng rãi 
trước đây. 


The oxidation øƒ alkylthiophenes, while giving very low yields bas been 
widely used In the past. 


Khả năng phản ứng cuả nhóm hyđroxyl tăng rõ rệt cùng với sự tăng nhiệt độ. 


The activity oƒ the hydroxyÌ group íncreases markediy with rse ¡ín 


t€TIp€ratUTe. 
Mục đích đầu tiên của việc nghiên cứu là tổng hợp chất A. 
The synthesis øƒ A was a first obJective of the research. 


Sunphônat hoá hàng loạt các sunphon khác được nêu ra cùng với các phản 
ứng mà trong đó các axit sunfonic là sản phẩm ban đầu. 


The sulÍonation øƒ a number of other sulfones is mentioned incidental to 


reactions in which sulfonic acids are the principal products, 
Khi mô tả sự xúc tác như một hiện tượng hóa - lý cần tính đến ba yếu tố. 
In /h£ descripton øƒ catalysis as a physico-chemical phenomenon, three 


factors should be considered. 
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Clo hóa tolucn trong hạt nhân thơm đòi hỏi các chất xúc tác hoàn toàn khác. 


The chlorination øƒ toluene in the aromatic nucleus requires quite đifferent 
catalysts. 

Phản ứng liêa kết với các hợp chất cacbonyl diễn ra hầu như không đổi với 
tác dụng của thuốc thử ái nhân lên nguyên tử cácbon carbonyl. 

Addition reictions to carbonyl compounds almost invariably Involve he 
attack øa nucleopl 1lic reagent on the carbonyl carbon atom. 

Phân tách isomaltose và các đồng đẳng cấp cao cuả nó đã chứng minh rằng 
liên kết œ-1,6 đang tồn tại và có thể gặp trong các đextran, tuy nhiên chỉ ghi được 
một trường hợp phân tách và nghiên cứu đisacarit hơn là các đồng phân maltoza. 

The 1solatton øƒtsomaltose and its higher homologues proved that the œ-1,6- 


linkage 1s present ad can occur in dextrans but there is only one case on record of 
the isolatton and examinatton øƒa disaccharide other than Isomaliose. 


Brooks đã nghiên cứu quá trình ôxy hoá phenanthren trên các chất xúc tác 
cấu tạo từ V;O; (5 éxyt vanadi) trên silicagel khi có và không có K;SO,. 


Brooks has st Idied zhe oxidation øƒ phenanthrene over catalysts consisting of 
V;O, on silica gel with and without K;SO,. 


Sự xuất hiện một dải ở đây không minh chứng cho sự có mặt của anhyđrit, 
bởi vì nhiều dạng hcp chất khác trong khu vực này có thể tạo ra các đải mạnh. 


The occurrence øƒ a band herce is not evidence for (he presence øƒ an 
anhydride, as many other types of compound can give rise to strong bands ¡n this 
Teg10n. 


Họ đã quan sít sự tạo thành dấu vết thuần túy của nguyên tử clo hoạt hoá 
tự do. 


They observecl he production øƒa mere trace of active free chlorine atoms. 


Liên kết hyđr› bromua có thể xảy ra hoặc bằng phương pháp đồng ly, hoặc 
bằng phương pháp dị ly. 


The addiion øƒ hydrogen bromide may take either a homolytic or a 
heterolylic course. 


34 


Một trong những mục đích nghiên cứu lần này là điều chế polyfloronaphtalen 
thay thế 


One of the objectives of the present investigalioa was íhe preparation øƒ 


substituted polyfiuoronaphthalenes. 


Chứng minh sự tạo thành các hợp chất RM trung gian một phần là dựa vào 


keo kết các hợp chất như vậy trong quá trình phản ứng Wurtz - Fitig. 


Part of the case for he intermediate formatton øƒ RM-compounds rests on 
the capture øƒ such compounds during the Wrtz-Fittig reaction. 


Để giải thích đúng các hằng số trầm tích cần có các phép đo các hệ số 


khuếch tán. 


Measurements of diffusion coefficients are needed fOr the proper 


Interpretation øƒ sedimenftation constants, 


Công việc loại như vậy là do Pines tiến hành về việc đồng phân bóa 


hyđrocacbon. 


Thịs is /£ type ð/ worK carred out by Pines on (be isomerizaton øƒ 


hydrocarbons. 


Khi có các điều kiện tương ứng loại men này có thể thúc đẩy khử hydro của 
nhiều aldehyt khác nhau. 


Given suitable conditons, thịs enzyme can catalyse ¿he dehydrogenation øƒ 


many đifferent aldehydes. 
Những hiện tượng như vậy không có điểm chung nào với tính axit của các 
dung dịch. 


Such phenomena have nothing whatsoever to do with rhe acidity oƒ the 


solutions. 


Trên thực tế phản ứng là sự biến đổi các phân tử không sonvat hoá thành các 


lon sonvat hoá. 


The reacuon ¡is really fz£ conversion øƒ nonsolvated molecules ¡nto 


solvated tons. 
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Butyrolacton đóng vai trò đáng kể như sản phẩm hoá học trung gian, là khởi 
đầu để tổng hợp các chất thay thế axit xitric. 


Butyrolactone: was of considerable Importance as a chemical intermediate for 
the synthesis øƒsub::titutes for ciIric acid. 


Các phản ứng phtalimit không còn được sử dụng để tổng hợp glyxin. 
The phthalim: de reactions are nơ longer used for he synthesis. øƒ glycine. 
Các chất hay : hế có thể làm tăng độ bên của dạng này so với dạng khác. 


Việc tạo thành axeton cùng với điôxit cacbon chỉ ra rằng cấu trúc này có 
mạch nhánh. 


The formation øƒthe acetone, along with carbon dioxide fixes the structure as 
having a branched clhiain. 

lon bromua cliếm vị trí tương ứng đối với việc (ạo thành một tetrahedron 
mới. 

The bromide .on occupies the proper position for ứhe formation øƒ a new 


tetrahedron. 


Phản ứng này hầu như là phương pháp thực hành duy nhất để nghiên cứu độ 
axit của các axit rất yếu như hyđrocacbon. 


This reaction ¡: about the only practical method for studying £he acidity øƒ 
such very weak acids as the hydrocarbons. 


Mục đích cuả chúng ta là làm sao để biến đổi được hydroxysteroit 14œ tạo 
thành các hợp chất hy iroxy 14 tương ứng. 


Our objective t:› effect he conversion øƒ the resulting 14œ-hydroxy steroids 
to the corresponding I4ƒ-hydroxy compounds. 


21. Mạo từ xác định được sử dụng cả trước danh từ, tiếp theo saư là 
định ngữ với giới từ oƒ (§20), và các giới từ khác hoặc với phân từ hiện tại, 
ví dự: 

Phản ứng nitro hoá trong dung dịch axit axetic chắc chắn là phản ứng bậc mới. 
The mitration ¿n \cetic acid solution was definitely first-order. 


Các nhóm có ng ayên tử niơ hầu như không ảnh hưởng đến các kết quả. 
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The groups on the nitrogen atom make very lite difference. 


Có khả năng là đồng trùng hợp với indol cũng liên quan đến cấu trúc của các 


melanin tự nhiên và được điều chế bằng phương pháp lên men. 


The copolymerisation with: indoles may also have a bearing on the struc†ure 


of natural and enzymically produced melanins. 


Cacbon liên kết với nguyên tử clo trong sản phẩm này được chuyển hoá so 
với chất ban đầu. 


The carbon carrying the chiorine ín the product ¡s inverted as compared to 


the starting material. 
Các mối liên kết đôi của các điolefin nhận được luôn tiếp xúc với nhau. 


The double bonds of /he diolefins produced are always adjacent to one 


another. 


Hợp chất đihydro nhận được khi khử nhóm carbonyl của hơrmon có hoạt tính 
hơn 3 lần so với anđrosteron. 


The dihydro compound resulfting from tÌhe reducton of the carbonyl group 
of the hormone 1s three times as actIve as androsteron. 


Người ta thấy rằng cacbonhydro không no nhận được trên thực tế là 
metyllaxetylen nguyên chất. 


The unsaturated hydrocarbon produced 1s found to be essentially pure 


methylacetylene. 

Phương pháp do các tác giả này nêu lên để xác định các chất béo là như sau. 

The technique ađopted by these workers for the eXamination of fats consisted 
¡n the following. 

Trong trường hợp đã cho, như đã nêu trên, các chất trung gian được đưa ra 
trên sơ đồ chỉ để biếu thị các số liệu hiện có và vì vậy chỉ là các dạng dự đoán 
(giả định). 

Here, as above, the intermediates are drawn to express íje evidence 4vailable 
and are therefore onÌy tentative forms. 
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22. Mạo từ xác định sau các đại từ alí và both, ví dụ: 

Sơ đồ này có nhược điểm là nó không tính đến tất cả các khả năng. 

This scherre has the disadvantage that it does not take into consideration 4Ï 
the possIbilitles. 

Chúng tôi ‹lã nghiên cứu cả hai phản ứng, được coi là đã cho ra hợp chất này. 

We have studied boøíh the reacUons thai are considered to lead to the 
compound unđer Investigation. 

23. Các trường hợp sử dụng chủ yếu và truyền thống mạo từ xác định: 

1) Với tên gọi đại dương, biển, hồ, sông, kênh đào. eo biển và vịnh, ví dụ: 

The Pacbic (Ocean), The Atlannc (Ocean), The Caspian (ŠSea), The 
Mediterranean (t%ea), The Thames (River), The Volga. 

Chú ý I: Nếu trước tên gọi hồ có từ /zke (tiếng Anh), /och (tiếng Xcôtlen) 
hoặc /ough (tiến; Ailen) thì bỏ qua mạo từ. Ví dụ: The Baikal, Lake Baikal; the 
Leman, Lake Lertan; Lake Balaton, Lake Olhio, Lake Ontario, Loch Katrine. 

Chú ý 2: ' rong các tên gọi thành phố được biểu thị bằng các cụm từ: tên gọi 
thành phố + giớ từ ønø (upon) + tên gọi sông, thì đôi khi không sử dụng mạo từ 
trước tên gọi sông: Šrafford-on-Avon, Newcastle-upon-Tyne. 

2) Với tên gọi các nhóm đảo, quần đảo (khác với tên gọi các đảo riêng biệt 
không có mạo tù): The West Indies, The Phiippines, The Canaries, The Hebrides. 

3)Với tên gọi các dãy núi (khác với tên gọi các dinh núi không có mạo từ): 
The Urals, The zdps; 


4) Với tên gọi các sa mạc: The Sahara, The Gobi. 


5) Với tên gọi một vài nước, các đơn vị hành chính, thành phố, đường phố và 
quảng trường: "he Netherlands, The Congo, The Argehntine, The Sudan, The 
Transvadl, The ¡.ebanon, The UDkraine, The Ruhr, The Crtmea, The Caucasus, The 
Hague, The Stra 1d, The Mail... 

6) Với tê gọi địa lý được biểu thị bằng các cụm từ, trong đó thành phần 
chính là danh từ chung (sea, ocean, guỮ, cape, etc.): The Black Sea, The Persian 
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Gulf, The Suez Canal, The GuỈƒ öƒ Mexico, The Cape öoƒ Good Hope, The Soviet 
Uunon, The United States, The United Kingdom (nhưng: Hudson Bay, Hudson 
Siran, Cape Horn); 

7) Với tên riêng của các tàu biển, khách sạn, tạp chí và bài báo: «The 
Sedow», '"Ihe Georgia”, “The Metropol”, "The Astoria”, «he Times», €Fhe 
Manchester Guardians", «The Daly Herald», «The Northern Review», «The 
Pravda», The Moscow News» (nhưng; Daily Worker). 


KHÔNG SỬ DỤNG MẠO TỪ 


24. Không sử dụng mạo từ trước danh từ số ít có nghĩa là danh từ biểu đạt 
khái niệm đã cho đưới đạng chung nhất, không tính đến phân loại và cá thể 
hóa, tức là dường như khái quát khái niệm này. 

Trong phong cách khoa học và kỹ thuật việc không sử dụng mạo từ đặc trưng 
cho danh từ của 3 loại: thuật ngữ khoa học và kỹ thuật, đanh từ chỉ vật chất hoặc 
khối lượng và danh từ biểu thị các khái niệm trừu tượng với điều kiện tất cả các 
danh từ này không đòi hỏi mạo từ xác định hoặc không xác định phụ thuộc vào 
ngữ cảnh cụ thể. 

25. Không sử dụng mạo từ trước thuật ngữ chỉ tên gọi các chất 

Các thuật ngữ chỉ tên gọi các chất phần lớn không dùng mạo từ, đặc biệt nếu 
trước chúng không có tính từ (tuy nhiên, xem thêm § 18-21), ví dụ: 

Trong cấu trúc J một hyđro được gắn với ôxy và do đó phân biệt với năm 
hydro khác được nối với cacbon. 

In structure Ï one hydrogen is attached to oxygen and, therefore ¡s different 


from the other five, which are linked to carbon. 
Hơi nước hút anilin và chuyển nó vào bình cầu thu. 
Steam entrains ømrÏine and carrI€s 1t Over Into the recelving flask, 
Sau đó người ta cho thêm nước và axit clohydric đến tan hoàn toàn clorua 


kẽm và hệ thống được xử lý bằng cồn nóng, cho đến khi tan cặn sau khi làm lạnh. 
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Water and hydrochloric acid were then added to dissolve out the zinc 
chioride, and the ›ystem taken up with hot a/cohol until the residue, after cooling, 
was soiid. 

Dù sao đi nữa, hàm lượng nước chắc là bị đánh giá thấp do sucroza có khả 
năng tách nước ra khỏi thể thực khuẩn. 

If anything this waler content Is probably underesttimated, because sucrose 


may extract water from phage. 


Thoạt nhìn só vẻ như các nhóm cực không ion trong amin sulphonat có thể 
tạo thành các mối. tên kết hyđro với casein trong hước ở phạm vị pH khá rộng. 


Ít appears frsí that nonionic polar pgroups m suiphonate anions can form 
hydrogen bonds to casei ín Water oVer quite a wide pH range. 


Etyl axetat đã được tạo thành và cùng với nó là ety] triclosilan. 
Ethyl aceltafe Wwas farmed, and with 1t ettyl trichlorosilane. 


Chú ý. Người ta cho rằng không dùng mạo từ là đặc trưng cho danh từ không 
đếm được, tức là danh từ không sử dụng ở dạng số nhiều. Tuy nhiên, nhận định này 
không áp dụng ch› tên gọi các chất. So sánh: sucrose —- sucroses, carbon — 
carbons, aniline — anilines, acid — aciIds, acetate — acetates, silane —- silanes, 
benzaldehyde — benzaldehydes v.v... 


26. Không sử dụisg mạo từ trước danh từ không đếm được 


Cũng như trong văn học, đối với phong cách khoa học và kỹ thuật tiếng Anh 
thường không dùng mạo từ đối với danh từ không đếm được chỉ vật chất hoặc khối 
lượng kiểu như wøfer, sand, light, air, work, gas, steam, ice, blood, tar, ví dụ: 


Dưới tác dụn/; của ánh sáng mặt trời peroxit này bị đồng phân hóa thành 
oxidoketon. 


Ôn exposure t0 sun/ighf, the peroxide is isomerized to the oxidoketone. 


Ý tưởng là phi làm sáng tò sự bền vững liên kết của các nhóm bằng cách 
xác định khả năng di cư tương đối của chúng. 


The idea was tơ throw jgi ơn the firmness of binding of groups by 
determimng their relative migratơry aptitudes. 


60 


Các muối này bên vững đối với nước và chỉ phân ly thành các ion 
thành phần. 

These salts are stable to wø/er and merely dissociate to the componeIt ions. 

Cần sử dụng khí khô vì nước gần như không phải là thành phần trơ. 


The use of dry gøđs 1s essential, since w¿fer ¡š a component that 1s Íar 


from inert. 
Màu này xuất hiện khi xử lý vải bằng hơi nước. 
This colour developed on subjecting the fabric to sứeđm. 


Sau khi duy trì trong một khoảng thời gian người ta đổ dung dịch này lên 
băng để nhận được 87% buty]sulfua. 


After standing for some time, this solution is poured onto ¡ce to give 87% 
of buiylsulfide, 


27. Trong phong cách khoa học và kỹ thuật tiếng Anh tổn tại xu hướng 
không sử dụng mạo từ khi có thể 

Ở phần này trình bày các trường hợp không dùng mạo từ trước danh từ đạng: 
đetectlion, description, dit€Htion, reaCHOH, ©XDCIHICHCG, €XD€ITÙUH€Ht, cvidencc, 
throughput, activity, equihbrium, resonance, viscosity, diamagnetism, hydrolysi, 
alcoholysis, reduction, pyrolysls, addion, separation, distaHon, dihution, 
substIuHon, methylation, alkylation, racenuzation, trradidtion, uhralttration, 
transƒfer, fIssion, dehydration, decoipositton, sublimatton, oxtdation, đeformation, 


tension, polygonisation, noftation, ví dụ: 


Trong trường hợp khi sử dụng tách sóng vi sai, thông thường cần đặt bộ tách 
sóng vào trong bộ điều nhiệt của dạng cột để tránh ngưng tụ. 

In the case, where differential đefecion ¡šs employed ít wIll frequently be 
necessary to place the detector widin the column thermostat to prevent 
Condensation. 

Để bài đọc có thể càng cô đọng càng tốt, việc mô tả được giới hạn bởi các 
phương pháp được sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm. 
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In order to keep the text as concise as possible, đescripfion ¡š confined to 


methods in gener:l use 1n the laboratorles. 

Luôn luôn cần chú ý đến độ nghiêng các đường nhận được khi ngoại suy. 

Constant a/ezrion to the slopes of the lines involved in an extrapolation 
1S ©ssentialL 

Thực tế đã :hỉ ra rằng các ô phân kênh bằng thủy tinh có xu hướng cho độ ổn 
định đường gốc km khi tăng nhiệt độ. 

Experience has shown that glass-channeled cells tend to give poor baseline 
stabilities at elevated temperatures. 

Chỉ có thử nghiệm mới giải quyết được vấn đề này. 

Only exper zmenf can settle that issue. 

Hiện nay chưa có chứng minh cho công thức đơn giản và bác bỏ chất 
lưỡng hợp. 

Evidence for the simple formula and against a đimer are lacking. 

Năm 1938 lã tăng tải các số liệu thí nghiệm. 

In 1938 exierimental ewience was avallable. 

Năng suất được xác định bằng các phương pháp khác nhau phụ thuộc vào 
điều tác giả muốn nhấn mạnh. 


Throughpu. has been defined ¡in a different ways, depending on what the 


Writer wanted to empÌhas1ze. 


Không một thành phần nào một mình nó có tác dụng như một chất xúc tác 
sinh học, nhưng h2at tính được khôi phục khi các dung dịch của các thành phần này 


trộn lẫn với nhau. 


Neither cornponent aÌone 1s effective as biological cafalyst, but acf»ify 1s 


restored - when sclutions of the components are mixed. 
Tăng nhiệt lộ giúp cân bằng do entropi. 


Equilibriumt 1S favourable at elevated temperatures because of entropy. 
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Cộng hưởng giải thích tính chất bền vững, trơ của hợp chất này, thường được 


mô tả là tính thơm. 


RÑesonance accounts for the stable inert character of this compound often 


described as aromaticity. 

Có thể thấy rằng độ nhớt sẽ tăng phụ thuộc vào các lực giữa các phân tử và vì 
vậy vào độ lớn của phân tử. 

Viscosiry would be expected 1o increase with the intermolecular forces and 
So with molecular s1ze. 

Tính nghịch từ tức là xu hướng của các gốc tự do bị đẩy khỏi từ trường được 
đặt vào, có nguyên do là bởi ảnh hưởng của trường lên các điện tử đang chuyến động. 

Diamagnetism, or the tendency of the radIcals to be thrust out of an applied 
magnetc fieldi ¡s due to the effect of the field on the moving electrons. 

Nhiệt phân đã bị loại bỏ đáng kể. 

Pyrolysi 1s substanuially eliminated. 

Liên kết diễn ra khá dễ đàng mặc dù hai nguyên tử cacbon ở các điểm cuối 
của hệ đien là các nguyên tử thay thế đôi. 

Addition occurs fairly readily ín spite of the fact that the carbon atoms at the 
ends of he diene system are both disubstituied. 

Hiển nhiên là sự pha loãng tạo điều kiện dễ dàng cho các phản ứng bên trong 
phân tử hơn là đối với các phản ứng giữa phân tử. 

Ít 1s, obvious, for example, that, in general, đihøn would favour intra-over 
Intermolecular reactIons. 

Sự phân tách kết thúc sau khi hai dải này tách xa nhau trên khoảng cách bằng 
với chiều rộng trung bình của chúng. 

Separation ¡š complete after the two bands have moved apart a distance cqual 


to their mean width. 


Cần lưu ý rằng alkin hóa paraphin diễn ra đạt hiệu quả chỉ khi nhiệt độ 
tương đối thấp, trong khi đó alkin hóa các hợp chất thơm diễn ra thuận lợi ở nhiệt 
độ bình thường. 
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Ít will be ¡ioted that paraffin alkyiafion 1s favoured only at relatvely low 


temperatures while the equiibrtum for aÍky!2tion oŸ aromatics 1s favourable. 


28. Trong phần này chúng ta xét việc không sử dụng mạo từ đối với 
danh từ đặ: trưng cho chất lượng hoặc trạng thái các sản phẩm 
được sử dụng hoặc điều chế, khi các danh từ này sử dụng với 
nghĩa trừu tượng, khái quát 

Chúng ta hãy xét các danh từ dạng: purity, size, flow, volune, actiVity, test, 
content, shape, hcight, temperature, distance, equihbriuMm, behaViOHF, constitIulion, 
traH$ƒer, rate, raho, drop, load, ví dụ: 

Xử lý bằng kháng huyết thanh là phương pháp được dùng để làm sạch cũng 
như kiểm tra độ ti+h khiết của chế phẩm. 

Treatment with aniiserum was a method of purification as well as a tesi 

OŸ pw'ity. 

Các số liệu về kích thước hạt của một vài thực khuẩn thể thu được nhờ hiển 

vi điện tử và các pương pháp khác được ghi ở bảng I ]. 

EstImates of particle s¿ze of several bacteriophages by eÌleciron microscopy 
and other methods are given mm Table I1. 

Các đường cong này thường thể hiện sự tương quan các số liệu thay đổi lưu 
lượng hoặc thể tích. 


Curves of this type usually correlate data for variation of ffow or volune. 


Khi tính các hàng số này không tính đến hàm lượng nước và sự lệch hạt khỏi 
đạng hình cầu. 


These consiants are computed without correction for water cøwen and 
departure of the particles from spherical shape. 


_ Chỉ còn cách thừa nhận là không thể đo được chính xác độ cao của sóng. 


There is nothing to do, bui accept the fact that accurate measurement of wave 
heighi is ImpossIbls. 

Người ta hoà tan sản phẩm không tiếp tục tẩy sạch vào dung dịch HCI đậm „ 
đặc và để ra nhiệt ¿ ộ trong phòng trong i6 giờ. 
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Without further purification the product was dissolved in conc. HCI and set 


aside at room /c1perature tor 16 h, 

Khoảng cách giữa các nguyên tử titan lớn hơn 2,65 lần đường kính vỏ 3d, 
trong khi đó niken lại có khoảng cách giữa các nguyên tử lớn hơn 3,69 lần. 

In tianium ¡interatomic đisfance ¡š 2.65 times the diameter of 3d shell, 


whereas in nikel this factor 1s 3.69. 
Chất hoà tan ở trạng thái cân bằng so với toàn bộ chất rắn. 
A solvent Is in eg@,ilibrrium with sobd complex. 


Sau này khi hợp tác với Wells, Osborne còn nêu đặc trưng một cách cụ thể 
hơn của các protein bằng cách chỉ ra mối liên kết giữa cấu tạo hóa học và tính chất 


miễn dịch học. 


L.ater, in collaboration with Wells, Osborne further characterized the proteins 
by showing a relauonship between chemical consiuiion and tmmunological 


behavior. 

Các yếu tố khác, cụ thể là tốc độ chưng cất, tỷ lệ hồi lưu và sự giảm áp suất 
sẽ được xét tới dưới đây. 

Other factors, such as re of distillatlon, reflux r¿/ø, and pressure đrøp will 


be considered later. 


Chúng ta phân tích việc sử dụng các từ hardness, volhiune, ease, composition, 
toighhess, microxtructure, veiglht, CondHCHviy resistance, shrimkage, porosity, 


warping trong các ví dụ sau: 


Grinding mills can be run at maximum load regardless of feed hardness or 
$ize by automatic control of the recirculated load. The contro]l system automatically 


adjusts input feed In relation to voizne of the load in the closed circuit. 


Choice of Materials: Ease of manufacture begins with the choice of the 
materlial to be used. Here, manufacturers are primarly concerned with 
tmachinabiliiy. Thịs term 1S sometimes mistakenly thought to be synonymous 
with hardness. However, It is determined not only by hardness, but by chemical 


coinpošition, toughnexs, ticrostruciuire, and the material's tendency to harden. 


A wide range of /errous materials is avatlable to the designer. Aluminium alloys 
have lipht weigit, are easily machinable, possess good heat conduecfivity, and have 
good abrasive resisfance. These Íactors are advantageous for a patiern material. 
One alloy suited f›r such work contains 7 per cent Cu, Š per cent Sĩ, 0.15 per cent 


TI, and remainder AI. 


Problems scmetimes encountered Include siz¡nkage and porosity, warping 
during machining, etc. Proper gating and risering, Including use of chills where 
necessary, will provide castings free from s/zikage. Freedom Írom gas porosity 
requires a good quality alloy whích must be melted under conditions which 


minimize gas pickup. 


29. Rõ ràng là trong phong cách khoa học kỹ thuật thường xuyên sử 
dụng các t' dạng /ype, problem, degree, evidence, concept, hypothesis, 
discussion, théory, Criterton, scheme, appara(us, meChatsm, method, mode, 
techmaque, condiion, inỆluence, direcion, eÍect, operalion, restricion, 
teinperature. Sau những từ này thường là các định ngữ với giới từ øƒ#. Về 
nguyên tắc, cá: định ngữ này được biểu thị bằng danh từ không dùng mạo từ, 


ví dụ: 


Chất khử trù +g gồm nhiều sản phẩm alkin hoá là ví dụ của vài dạng liên kết 


alkin khác nhau. 


Antiseptics Include many alkylated products that exemplify severaÌ different 


types Of alkyl linkaye. 


Giả thuyết * sự tạo thành các hợp chất trung gian có nguồn gốc từ 
năm 1808. 


The hypothesis oƒ tntermediate compound ƒormation traces 1s origin as far 
back as 1808, 


Dường như trong cấu trúc của cao su đều có mức độ ngẫu nhiên khác nhau, 


thể hiện ở các tính chất nhiệt của nó. 


There seem t2 be different đegrees øƒ randomness even ¡n rubber, which 1s 


Iindicated by is thennai properties. 
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Mặc dù điều này không trực tiếp liên quan đến việc nghiên cứu quá trình 
ðxy hóa, có thể nhận xét rằng rượu bậc ba không có khả năng axyl bóa bằng 


phương pháp bình thường. 


Althouegh incidental to thể đicussioH ðƒ oxidafion, 1L 1S OŸ 1nterest that 


tertlary alcohols are not acylable by the procedure ordinarily used. 

Đây là tiêu chuẩn khá thô về độ tỉnh khiết. 

Thịs 1s a rather crude cr1ferion ðƒ purity. 

Phần lớn các bằng độc quyền sáng chế này liên quan đến dụng cụ và các 
phương pháp điều chế các chất xúc tác như vậy. 

Most of these patents are concerned with appardits and methods 6ƒ 
IHaHHƒactire Of such catalysts. 

Phương pháp điều chế dẫn xuất một cách hệ thống này có giá trị thực tiễn bởi 
vì nếu tính đến tất cả các dạng thay thế có thể có thì không thể bỏ qua bất kỳ chất 
đồng phân nào. 


This systemauc 0ó£thod' øƒ đerivalion serves a useful purpose for ¡f all 


pOossIble modes of substitution are cpnsidered, no 1somer can be missed. 

Một yếu tố quan trọng khi đo bất kỳ đại lượng vật lý nào là việc duy trì các 
điều kiện nhiệt độ, áp suất ... chuẩn. 

Án Important considerauon ín the measurement of any physical quantity is 
the maintenance oŸ standard condftions ðƒ teIHDCFdaftr€, pFestIre, ©ÌC. 

Hướng chuyển nhóm sẽ phụ thuộc vào các yếu tố khác cần xem xét theo trật tự. 


The direction oƑrearrangemeni WIl] depend on two matters, which have to be 
taken In order, 
Ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, vận tốc không gian và tỷ lệ benzen- 
pronilen đã được McAllister xét trên cơ sở ví dụ về chất xúc tác bao gồm axit 
photsphoric và silicagen.. 


The cffect of temperature, pressure, space velocity and benZzenepropylene 


ratio with a phosphoric acidkieselguhr catalyst has been discussed by McAllister. 
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Và ở đây hai nhóm ở vị trí octo đối với nhóm nitro có vẻ cản trở sự 
cộng hướng. 
Here again the presence of two groups ortho to a nitro øgroup seems (o hinder 


the operation of resonance. 


Hạn chế quay tạo ra một tâm không đối xứng mới và như vậy biến sự tồn tại 
của các đồng phân lập thể bổ sung trở thành có khả năng về mặt lý thuyết. 

The restriction oƒ rotafion Introduces a new center of asymmetry and thus 
makes theoreticall 7 possible additional stereoisomers. 


Các clopara ›hin ít nhiều bão hoà được tạo thành phụ thuộc vào nhiệt độ của 
phản ứng. 
More or lcss saturated chloroparaffins are fíormed, depending on (he 


teinperattre oƑreaction. 


30. Các danh tù được dẫn ra ở mục trước có nghĩa trừu tượng thường 
gặp trong viín bản khoa học và kỹ thuật ở dạng không có mạo từ 
xác định, thảm chí khi sau danh từ là định ngữ với giới từ of 


Điều này ngược với các quy định chung đã được thừa nhận và các số liệu ở 
§20. Như đã nêu, hiện tượng không sử dụng mạo từ trong các trường hợp như 
vậy có thể, là do xu hướng hiện đại trong văn bản khoa học và kỹ thuật tiếng 
Anh muốn bỏ mạ» từ mỗi khi có thể được. Hiện nay tồn tại cả hai phương án 
đều được chấp nhýn như nhau. Chúng ta hãy xét các danh từ không dùng mạo từ 
dạng: knowledge, inspecHon, measurement, effect, evidence, bromination, 
determination, cofrmatioh, aCHVIy, ƒormatton, decomposition, co-ordination, 
fssion, addion, precipitation, separarion, Isolaion, breakdown, oxidialion, 


hydrogenation, IHƒc củon, depletion, dỰf?action, polymerisation, insolubiliy, ví dụ: 


Theo các kiến thức hiện nay về cấu tạo phân tử thì nhiều tài liệu trong số này 
giờ được coi là không đúng. 


In the light 5f present-day kowiedge oƒ molecular structure, much of this 


mat€rial is noW Incorrect. 


Phép do thế năng của ôxyt khử được sử dụng để quan sát tốc độ brom hoá 
cuả N,N alkylanilin, đồng thời áp dụng nồng độ ion brom trong khoảng 10~— 10”. 
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Measuremem øŸ redox potentials has been used to follow the rate of 
bromination of NIN-alkylanilines ¡in strongiy acid soluton, bromine lon 


Concentrations in range 1Ø” - 10” being used, 
Ảnh hưởng của các đại lượng biến thiên crăcking. 
Efect oƒ cracking variables. 
Xác định cấu tạo của hợp chất màu xanh là vấn đề không đơn giản. 


Determinaron øƒ the constituton of the blue compound is not a simple 


mmafI€T, 


Cần tìm sự xác nhận các dạng liên kết đôi đã giả định trong phần khác 


của phố. 


Confrnation öøƒ double-bond types suspected must be sought elsewhere ¡n 


the spectrum. 


Nhìn chung về mặt này hoạt tính của các hợp chất này không khác biệt rõ nét 


với hoạt tính của các chất đồng cấu benzen cuả chúng. 


To summarise generally acfiv/fy øƒ these compounds in these respects does 


not differ markedly from that of their benzene 1sologs. 


Có thể chia axit sunphônic 2 và 4 nhờ tính tan khác nhau của các muối kali 


của chúng, hơn nữa axit đầu ít tan hơn trong nước. 


Separatrion øƒ the 2- and 4-sulfonic acids Is possible through the 
differing solubilities of their potassium salts, that of the former being the less 


soluble in water. 
Có thể tiến hành không cần phân tách các sản phẩm trung gian. 
Isolation oƒ the Iintermediates can be dispensed with. 


Mặc dù khử amin là phương pháp chủ yếu để huỷ axit amin nhưng hoàn toàn 
không phải là phương pháp duy nhất. 


While deamination constitutes the chief method; whereby breakdown oƒ the 


amino acid takes place, it 1s by no means the only one. 


Để ôxy hoá keton người ta sử dụng khá phổ biến permanganat kali. 
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Oxidation oƑ ketones with potassium permanganate has been rather 
generally used. 

Trong trườr g hợp này hao tổn ion trong dung dịch sẽ là không đáng kể, vì ˆ 
vậy để giải thích sự sai khác này còn cần chú ý thêm đến một yếu tố khác. 

Đepletion cƒ the ions in the soluton wIll be negligible in this case so thai 
another factor must be faken Inio account to explain the new discrepancy. 

Sự nhiêu x¿ của các tia rơngen có bước sóng khác với bước sóng K mong 
muốn gây sự chú ” lớn. 

DjƒracHon doƒ X-rays having other than the desired K wavelength ¡is of 
ĐT€at Interest. 

Trong chương này chúng tôi sẽ xem xét quá trình polyme hoá chất đã nói 
hoặc ít nhất, làm t1ế nào để thực hiện nó một cách hiệu quả nhất. 

In this chazter we shall see how polymerisafion öƒ a given substance 1s 


carried out or, at l¿ast, how 1t ¡s best attempted. 
Tính không tan của hợp chất này cản trở các nghiên cứu tiếp theo. 
Imsolubihty oƒ thịs compound precludes further investigations. 
31. Danh từ với nghĩa trừu tượng vả các thuật ngữ thường xuất hiện 
không sử dụng mạo từ sau các giới từ for hoặc from 


Chúng ta hãy xét các trường hợp với các từ dạng: progress, đistillation, 
fraciionation, I?volvemeH, hydrogenation, preparaltion, rotaton, lysi, 
chromatography,  conversion,  chemisorption, ƒeedom,  isoimerisdtion, 


recrystallisation, rolymerisation, ví dụ: 


Các hệ thống hấp phụ, dựa trên cơ sở các hiện tượng trao đổi ion, đóng vai 
trò to lớn trong các công trình nghiên cứu mới nhất và đặc biệtựhá hẹn những bước 
tiến ở lĩnh vực này. 

Adsorption ¡;ystems based on ion exchange phenomena have been promineni 


In recent work and hold particular promise for progress ¡n this field. 
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Thời gian cần thiết để chưng cất được rút ngắn lại, và vì vậy có thể chứa 
lượng chất lớn hơn vào cột này để phân đoạn. 


The time required for distillation is shortened and, therefore larger volumes 


of material can be charged to a given column for fractionation. 

Không tồn tại bất cứ chứng có nào về sự tham gia cuả cation i-steroit. 

There ¡is no evidence for livoluement OŸ an i-steroid cation. 

Tất cả ba liên kết đôi có khả năng hyđro hoá đối lập rõ ràng với quan 
điểm này. 


The availabHity of the three double bonds for hydrogenation clearly argues 


AagaInst this view. 

Như vậy cần rất ít năng lượng để biến đổi sang hàng loạt các dạng khác. 

To be sure, very little energy 1s requtred for conversion (O a Varlety Of 
other Íorms. 

Một sơ đồ có thể có của các năng lượng hoạt hóa để hấp phụ hoá học bằng 
các ôxit dựa trên cơ sở các kiến giải được đưa ra trong bảng IV. 

A possible scheme of activation energies /or chemfsorption on these oxides 
based on these considerations 1s g1ven in Table IV. 

Cần tránh gió lùa. 

Freedom from draughts is essential. 

Sự đồng phân hóa từ hướng 6B sang hướng 6œ có kèm theo sự địch chuyển rõ 
rệt theo chiều kim đồng hồ (quay phải). 


lsomerisation from the 6Ä3- to the 6œ-orientation ¡s attended with a marked 


đextrorotatory shift. 


Để polyme hóa nhanh cần liên tục tỉnh thể hoá lại chất này từ este đầu mỏ 


hoặc metanol. 


Repeated recrystallisation from petroleum ether or methanol is necessary for 


rapid polyrmmerisation. 


T1 


32. Trong văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường gặp các 
danh từ không dùng mạo từ sau các giới từ by & with 


Chúng ta hặy xét các trường hợp sử dụng các danh từ dạng: ;crease, 
fitration oxidation, adsorption, reactton, chỉorindlioh, eXtractoh, precipiation, 
digiionin, evidence, spectroscopy, dWfraction, constderation, lack, hydroAylation, 
passage, solton, ví dụ: 

Điều này xảy ra rong trường hợp khi hiệu quả của đĩa tăng đồng thời với 
tăng lượng chất lỏng còn lại trong cột. 


Such is the case where increases In plate efficlency are accompanied by 


inerease in holdup.' 

Có thể loại bỏ amit natri bằng phương pháp lọc. 

"The sodamide can be removed by fittration. 

Tiêu hao đi dịch bằng hút bám hoặc bằng phản ứng không được tính đến. 

Depletion of the solution öy ađ4šørption or reaction ¡š not allowed for. 

Trichlorit có thể điều chế tại chỗ, trong nóng chảy bằng cách, clo hóa oxit 
khi có graphit. 

The tricloride can be produced ¡n situ, in the melt, by chiorinaiion oŸ an 
oxide in the presence of graphite. 


Trong phạm vị thí nghiệm, isocolesterol có thể phân tách dễ dàng hơn bằng 


cách kết tủa chọn lọc colesterol với digitonin. 


On a smail scale 1socholesterol can be isolated more easily by preferemial 


Prectpitation Of cholesterol with digitonin. 


Thiếu các phương pháp như vậy đã cản trở các thử nghiệm đầu tiên về 
alkyl hoá. 


ị 
The early work ¡n aÏkylation was hampered by /ack of such methods. 
Các phản ứng được thực hiện bằng cách hydroxyl hoá 1,4 hệ điene. 


The reactions proceed by J,4-hydroxylafion of the diene system. 
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Nitơ được làm tỉnh khiết bằng cách cho đi qua lớp đồng kim loại có chiều dài 
20 cm. 


Nitrogen is purifled by passage through a 20 cm length of metallic copper. 


33. Trong văn bản tiếng Anh khoa học và kỹ thuật các danh từ thường 
không sử dụng mạo từ khi chúng thực hiện chức năng trạng ngữ 
sau giới từ và cụm giới từ before, at, in, after, folloöwing, on, re- 
garding, due to, on the basis of, by means of, ví dụ: 


Để làm xuất hiện các đĩa cần loại bỏ lớp mỡ bôi trơn bằng chất hoà tan. 


The grease layer must be removed with solvent before development oŸ 


the plates. 


Khi pha loãng ở mức độ thích hợp sau khi khuấy trộn dung dịch có thể làm 
lạnh tới 0C. 


AI suitable dilutton the soÌution, after mixing, can be cooled to 05. 

Khi khử diaxetyl chỉ có một trong hai nhóm carbonyl chịu tác dụng. 
Only one of the two carbonyl groups 1s affected ïm reduction oŸ diacetyl. 
Khí tham gia phản ứng thường đi vào lớp xúc tác ở nhiệt độ đồng đều. 
The reactant øgases usually enter the catalyst bed đt u"„ƒOrm tenperdttre. 


Sau khi ươm đẳng nhiệt trong 1 giờ các tế bào nhanh chóng tập hợp tại máy 
ly tâm được làm lạnh và đông cứng lại. 


After incubation for L br., the cells were gathered rapidly in a refrigerated 


centrifuge and Írozen. 
Sau khí hoàn nhiệt chất xúc tác sắn sàng cho chu kỳ tiếp theo. 
Following regeheration the catalyst is ready for the next cycle. 


Axit Stađen là sản phẩm nhận được khi ôxy hoá cholestanol trong các điều 
kiện nghiêm ngặt. 


The Staden acid Is a product obtained øn đrastic oxidation of cholestanol. 
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Tuy lạ lùng, nhưng người ta cho rằng sóng lan truyền theo hướng ngược 
lại có năng lượng hoặc khối lượng âm tương ứng với các định nghĩa của thuyết 


lượng tử. 


The waves traveling backward are oddly said to have negave energy or 


mass according to the definiions ¿1? guanfHm theory. 


Nhóm Lederle đã thực hiện một quan sát tương tự đối với sự tạo thành 


etylenketal. 


The, Lederle group made a sumHlar observation regarding ethylenketal 


ormation. 
Thành phần được xác định cuả các đồng polyme có thể không chính xác do 
các mảnh của chất xúc tác hoặc chất hoà tan gắn vào. 


The copolymer compositons đdetermined are subject †O errors đực fo 


iHCorporaftion Of catalyst or solvent fragments. 
Trên cơ sở dinh hướng..... 
On the basis 0ƒ OrleHtatton... 
Thói quen này không được ấp dụng trong hoá học carbohydrat. 
Thịs usage ïs not followed In cearbohydrate chemisfry. 
Một nghiên cứu mà cho đến bây giờ chỉ được mô tả trong thông báo sơ bộ. 


An investigation, which thus far has been reported only ¡nr preliminary 


COHIHUHHICdtioH. 


Ở dạng tinh khiết các axit này chỉ điều chế được sau quá trình tinh thể hóa 
rất tốn hao về chất. 


The acids were obtained pure only aƒ#†er very wasteful crystallisation. 

Chế phẩm của sự tạo vòng thì ít và sản phẩm đòi hỏi phải làm sạch cẩn thận. 
The yIelds øt cycÏisafion are low and the products need careful purification. 
Khi brom hóa, rượu alylic thu nạp 2 nguyên tử brom. 


Allyl alcohol on bromination takes on two atoms of bromine. 


T4 


34. Trong văn bản khoa học và kỹ thuật thường gặp cụm từ “in + danh 
từ không sử dụng mạo từ” đặc trưng cho quá trình hoặc hiện 
tượng về số lượng hoặc chất lượng 


Chúng ta hãy xét các cụm từỪ:  eneFgy, Ù" THI€HSIty, E degre€, ÚL đCCUrdCY, 


n Course. í1 value, rH yield, im nHmber, ví dụ: 
Về năng lượng, chúng khác với chùm sáng tới. 
They differ in exergy from that of the incident beam. 
Đôi khi dải có cường độ yếu. 
The band 1s occasionally Weak in rn"Iens1ty. 


Rõ ràng là các mẫu khác nhau đôi chút về mức độ tinh khiết, hoặc có sự sai 


khác nhau không đáng kể trong độ chính xác khi xác định điểm nóng chảy. 


Evidently the samples varied somewhat  degree oŸ purIty, or else there Was 


Some varlaLtion ¿ 4ccuracy oŸ determination of melting poïnt. 
Phản ứng của hơi nước là giống hệt về tiến trình, nhưng kém hơn, về cường độ. 


The reaction of water vapour 1s Identical ¿+ cøurse but diminished ¿n 


[Hf€HSIHÿ. 
Giá trị hằng số tốc độ giảm đi khi nồng độ metanol tăng lên. 
The rate constant falls ; vaie with increasing methanol concentration. 


Các phương pháp biến đổi hecogenin thành cortison được mô tả ban đầu 
chưa đạt hiệu quả mong muốn đối với sản phẩm đầu ra và số giai đoạn nhưng dù 
Sao cũng gây sự chú ý. 

Methods iniially reported for conversion of hecogenin to cortisone left 
something to be đestred im yiel4 and nœuber oŸ steps, bút nevertheless present 


pOIS Of Interest. 


T1) 


35. Trong văn b¿n tiếng Anh khoa học và kỹ thuật một lượng lớn động 
từ đi với bổ rigữ có giới từ đòi hỏi sử dụng thường xuyên các danh 
từ với nghĩa trừu tượng không sử dụng mạo từ sau các cụm động 
từ dạng: :o Í‹ad ro, to be due to, to rêSH from, to attribude 1o, to turn to, to 
e@xpose !o, to rcspond to, to jHdege by, to be based on (Hpon), to bể Imdependent 
ø#, ví dụ: 

Hiện tượng này là do sự chuyển tiếp của các điện tử từ quỹ đạo này sang quỹ 
đạo khác. 

The phenomc:non 1s dưe fö iransiion OŸ electrons from one orbital to another. 

Thoại đầu ng ười ta cho rằng giai đoạn này trong dung dịch axit nitric là kết 

quả khử niobi hóa t:Ị 5. 

[i was originally inferred that the step in nitric acid solutions resulted from 


reduiction OŸ pentavalent niobium. 


Ôxit nhôm chứa một vài phần trăm nước ngay cả ở nhiệt độ 600%, có thể 
giải thích điều này ›ằng phương pháp hấp phụ hóa học. 


Alumina has a water content of several per cent even at 600° C, which can be 


aitrtbuted to chemi:'orptl0n. 


Van Hoff đã quay sang nghiên cứu hóa lý và kết quả là đã nhận được giải 
thưởng Nobel vì nh ng cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực này. 


Van Hoff tui neđd to physicaÏ chemistry and eventually won the Nobel Prize 


for outstanding con ributions In this field. 


Vinyl alkyl eie khó bị polyme hóa bằng cách đốt nóng hoặc sử dụng các chất 


XÚC tác peroXII. 


Vinyl alkyl ethers do not respond readily to polymerization by heating or by 
the use of peroxide catalysts. 


Thông thườn;y thế năng này là không đổi và không phụ thuộc vào nồng độ. 
Thịs po(entia. ¡s generally constant and independen oƒ conceHtration. 


Quá trình dẫi. đến nitro hóa có thể bao gồm một vài bước và diễn ra bằng các 


cách thức khác nhan phụ thuộc vào vật mang nhóm nitro. 
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The process leading to nữr0saffon may consist oŸ several steps, and take a 


number ot alternative courses, depending on the nitrosatlon carrIier. 


36.Trong văn bản khoa học và kỹ thuật sau các động từ to undergo, to 
involve, to come to, to maintain, to present, to offer, to effect, to 
seek, to reach, to acquire, to require, to favour, (o prevent..., các 
danh từ không kèm mạo từ kiểu như: ísomerisation, 
polymerisation, racemisation, oxidation, ovulation, conception, 
hydrolysis, hydrogenation, research, account, conclusion, control, 
verification, consideration, stability, pressure, moísture..., ví dụ: 


Các thí nghiệm chỉ ra rằng hợp chất butenyl trung gian dễ dàng dồng 
phân hóa. 


Experunents indicate that the butenyl intermediate 1s free fo undergo 
[SO0IM1€IisaHion. 

Hợp chất này dễ dàng thơm hóa khi có kiềm tác dụng. 

Thịs compound udergoes ready aromatfization 1n the presence of alkali. 

Để cân bằng cả hai cột cần năm đến sáu giờ. 

Both columns require five to six hours 0ð cóine fo equilibriuim. 

Rushton và Kriger đã đưa ra báo cáo khá chi tiết về công trình đã được tiến 
hành ở lĩnh vực này cho đến tận năm 1951. 


Rushton and Kriger have presenfed rather detailed accoun? of the work 
which had been done ¡n this field through 1951. 


Các tác giả đã tìm kiếm chỉ dẫn tiếp theo cho vị trí của liên kết đối. 
Authors souight further eviđdence oŸ the location of the double bonds. 


Những sự phân nhóm lại đặc trưng này rất có ích trong việc làm sáng tỏ cơ 


chế tách nhóm sơ cấp. 


These characteristic rearrangements øƒƒer excellent diagnostc heÌp in 


elucidating the mechamstic path rmvolving pimary ehnïnation. 


Alkyl hóa theo Eriedel-Crafts hiếm khi hoặc không bao giờ đạt được đặc tính 
được biểu thị một cách đủ rõ nét của S2. 


Jự 


Friedel-Crafts alkylations rarely, !Í ever, øcgire enough S12 character. 

Cả hai nhóm các nhà khoa học về cơ bản đã có kết luận tương tự về cấu trúc 
đuôi của thực khuẩn thể. 

Both groups of workers reached essentlally similar conclusion abouL the 


structure of the pha ge tai]. 


Các phương pháp cho sản phẩm axit thiophen sunphuric tốt đòi hỏi hoặc là sử 
dụng chất hoà tan trơ hoặc là điều chỉnh cẩn thận nhiệt độ của phản ứng. 


Methods prcducing good yields of thiophensulfuric acids regwire either inert 


solvents or careful cønzoÏ of reaction temperatures. 


Hiển nhiên -hiệt độ thấp làm tăng độ bền vững nhất là nếu các điều kiện 


khác là cận tối ưu. 


Low temper ìtures, OŸ course, ƒavour stabiliry, especlally 1Í other conditions 


are suboptimal. 
Sử dụng chấ hoà tan chính gây cản trở sự tạo thành lacton. 
The basic solvent used prevenfs lactone ƒormation. 


Tính chất chịu polyme hóa thuận nghịch vốn có ở nhiều chu trình 6 thành 


phần chứa các liên kết este. 


The propert) of #„dergoing reversible polymerišafion 1š common to many 6- 


ringe containing ester linkages. 


Các hợp chât có nhóm chức năng có khả năng phản ứng được nối trực tiếp 


với nguyên tử carb›n không đối xứng, chịu rakem hóa (triệt quang) . 


Compounds which have reactive functional groups directly attached to the 


asymmetric carbon atom w0dergo raCeH7đ1i0H. 


Một trong cíc vòi phải luôn luôn mở để không cho áp suất khí dư mở bình 


AXIt ra. 


One of the stopcocks must be open at aÌl times /2 jr£vef ©XC€SS gaS 


preSsure from operung the acid reservOIr. 
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Cần áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa khuếch tán chất ẩm từ chai vào ống 
có điôxit cácbon. 
Care must be taken rø prevenf moistze from the bottle diffusing mo the 


carbon đioxide tube. 


37. Mạo từ thường không được sử dụng, nếu sau các danh từ như 
chapter, table, figure, equation, formula, type, case, fraction, 
appendix là số từ số lượng 


Ví dụ: 


Như đã chỉ ra trong chương V, phản ứng có đặc tính đồng ly không đổi 
và tham gia phản ứng có các hạt trung hoà về điện như nguyên tử và các gốc 


trung tính. 


As Chapter V has indicated, gas reacuons are Invariably of the homolytic 


type, and involve electrically neutral particles, such as atorms and neutral radicals. 
Hình 2 biểu thị đồ thị đặc trưng của các mức năng lượng. 
In figure 2 1s shown a representative diagram of levels of energy. 


Không thể có bất kỳ cấu trúc nào khác ngoài cấu trúc đã được chỉ ra ở công 
thức XVII. 


No structure 1s possible other than that indicated In /ormula XVÌI. 
Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang trường hợp (2). 
We may now proceed to case (2). 


Vấn đề này sẽ được đề cập đến ở chương VI, chương này sẽ bàn về toàn bộ 
vấn đề phép do. 


This question wIll be taken up in Chap(er VÌ where the whole subject oŸ the 


measurement wIl be discussed. 
38. Về nguyên tắc cũng không sử dụng mạo từ đối với 


l. Tên riêng, ví dụ: : Loinonosov, Mendelyeev, Semenov, Moscow, London, 


New York, Great Britain, Russia, France V.V... 
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2. Danh từ chỉ các thành viên gia đình, người thân hoặc gần gũi nếu chúng 


được sử dụng như tên riêng. Các danh từ như vậy thường được viết chữ ¡n hoa: : 
Father, Mother, Atnt, Uncle, Nurse, Baby, Cluid; 


3. Tên gọi tháng, mùa trong năm, ngày trong tuần: January, February, 


March, Spring, Sununer, Autumn, WUuer, Monday, Tuesday, Wednesday; 


4. Tên địa danh có tính từ đứng trước: Southiern France, Northern England, 


Central Africa, Ancient Rome. 


39. Cụm từ bền vững với danh từ không sử dụng mạo từ 


Trong tiếng Anh tôn tại nhiều cụm từ bền vững, trong đó danh từ không có 


mạo từ. Ở mục này trình bày các cụm từ là đặc trưng nhất đối với văn bản khoa học 


và kỹ thuật: 
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ahead of time 

as part of the btudy 
at first glance 

at hand 


af ISSU€ 


at lenpth 


at request 
al T€SE 


at Will 
background of eXperience 


background of information 
beyond all shadow of doubt 
beyond doubt 

beyond question 

beyond (the) reach 

by chance 


trước thời hạn 

trong quá trình nghiên cứu 

thoạt nhìn, thoạt đầu 

(tới) gần, trong tầm tay 

1) đang (được) xem xét 2) đang tranh 
luận, chưa ngã ngũ 

1) cuối cùng, đần dần, sau một thời 
gian, sau hết 

2) cụ thể, chỉ tiết 

theo yêu cầu 

ở trạng thái đứng yên, không chuyển 
động, nghỉ 

theo mong muốn, tuỳ ý 

kinh nghiệm đã được tích luỹ, nền 
kinh nghiệm 

số liệu cơ bản 

không nghi ngờ gì nữa 

hiển nhiên 

không còn nghi ngờ 

không đạt tới được 

ngẫu nhiên 


by dint of 

by force 

by hand 

by (in) contrast 

by (n) contrast to (with) 
by means of 

by reason of 

by (in) virtue Of 

by way of 


there 1s (good) reason to believe 
with reason 

due care 

due regard 

with due regard for 

end to end 

figure of merIt 

Ífirst rate 

for comparison with (to) 
for consideration 

for example; for instance 
for lack of 

for Want Of 

frame of reference 

from eXperience 

from time to time 

good reason(s) 

hard and fast rule 

1n accordance with 

in addition 

¡n addition to 

in advance 

in behalf of 

in bulk 


6-DVBKH 


bằng phương pháp, bằng cách 
bắt buộc 

thủ công, bằng tay 

đối ngược lại với điều này 
ngược lại 

nhờ, bằng cách 

đo, vì, bởi vì 

nhờ, bằng cách, nhờ đo, là do 
nhờ, bằng cách, thông qua, bằng 
phương pháp, với mục đích 

có tất cả cơ sở để cho rằng 
không phải không có cơ sở 

cần thận cần có 

tính toán tương ứng 

có tính đến (một cách thích đáng) 
không ngừng 

tiêu chuẩn 

loại I 

để so sánh với 

để xem xét 

ví dụ, chẳng hạn 

do không có 

do không có, do không đủ 

hệ qui chiếu 

từ thực tế, theo kinh nghiệm 
thỉnh thoảng, đôi khi 

đủ cơ sở 

nguyên tắc cứng nhắc 

theo, phù hợp với 

hơn nữa, ngoài ra, thêm vào đó 
1) thêm vào, ngoài; bổ sung vào 
trước (nói về thời gian) 

để, vì 

L) nhiều, có lượng lớn, hoàn toàn 
2) không kể xiết 
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1n Cas€ trong trường hợp, nếu 


in close proximity (to) gần sát với, xấp xỉ 

in common use được sử dụng rộng rãi (phổ biến), 
thường dùng 

1n comparison with (to) SO VỚI 

in connection with liên quan đến 

in consequence do vậy, nhờ vậy, hệ quả là 

in consequence of đo, vì 

In consideration of nếu tính đến, do, nếu xét 

1n contrast ngược lại, trái lại 

in contrast to (with) ngược với, trái với, tương phản với 

in default of vì thiếu, không đủ 

in đetail (về) chi tiết 

in due course; 1n due time đúng lúc, đúng thời gian, đúng giờ, 
đúng thời hạn 

1n effect _ trên thực tế 

in evidence rõ rệt, rõ ràng 

1n ©XC€ss Of lớn hơn, hơn 

In fact; In point of fact trên thực tế, thực sự 

in favo(u)r (oÐ) vì, do, nghiêng về, có lợi cho 

¡n font of trước (nói về không gian, vị trí) 

in full power hết công suất, hết sức 

in full swing hết cỡ, lúc sôi nổi nhất 

in fine with tương ứng, phù hợp với 

im Order theo trật tự, đâu vào đấy 

in order to (that) để, để mà, cốt để 

in outline về đại thể 

1n part từng phần, phần nào 

in place of thay cho, thay vì 

in point đang được xét tới, đang nói tới 

in point of fact trên thực tế, thực ra 

1n practice l) trong công việc 2) trên thực tế, 


trong thực tiễn 
in principle về nguyên tắc, (về) thực chất 
In DrOBTesS đang được thực hiện 


in quantIty 

1n question 

In (with) reference to 

without reference 1O 

in (with) regard to 

1n respect of (to) 

in sequence; In SerIe$; I succession 


1n S€TVice 


in spite of 
1n s†ep 

in time 

¡n turn 

in turn 

In use 


In view of 


n view Of what follows 
in virtue of 
11s OÍ interest 


11 must be borne (kept) in mind 

I† stands no reason 

Just in time 

mnatter oŸ experlence 

the object (purpose) in view 

Of coUrse 

Of far reaching Importance; of preat 
moment 

OÍ Importance 

O interesf 


Of necessity 


of principle 


với số lượng lớn 

được nghiên cứu, xem xét 

đối với, về phần, liên quan đến 
không liên quan đến 

đối với, về phần, liên quan đến 


tuần tự, theo trình tự 

trong công việc, trong sử dụng, trong 
việc khai thác 

dù, mặc dù 

đồng bộ, cùng nhịp độ 

đúng thời hạn, đúng lúc 

thật vậy 

đến lượt mình 

L) được thừa nhận 2) được sử dụng, 
được dùng, thông dụng 

do, vì, xét thấy, vì lý do, theo quan 
điểm của 

đo đó suy ra; vì thế suy ra 

nhờ, do 

(điều) thú vị, đáng quan tâm, đáng 
chú ý 

cần nhớ, chú ý, lưu ý 

rõ ràng, hiển nhiên 

đúng thời hạn, kịp thời 

vấn đề thực tiễn 

mục đích đề ra 

tất nhiên, dĩ nhiên 

có ý nghĩa lớn 


quan trọng, có ý nghĩa 

thú vị, đáng quan tâm, đáng chú ý 

1) cần thiết, bắt buộc, nhất thiết 

2) cần thiết, tất yếu, không tránh khỏi 
có tính nguyên tắc 
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Of reference 
Of use 

of value 

off hand 

on account Of 
on behalf of 
on hand 

on record 
On request 
out of date 
out Of order 


Out Of question 
out of reach 


per day 
poInt of Interest 


point of (much) contTOV€TSY 
the point in question 


pOint Of view 
rule of thumb 


Step by step 

some time or other 

†o adVantage 

to be of advantage 

to take advantage Of 

to be in agreement with 
to be in charge of 

to be in eXcess Of 

to be in order 


to be of concern 
to be of consequence; to be of 
Importance 


ban đầu, theo chuẩn, mốc, qui chiếu 
được sử dụng, được áp dụng 

CÓ giá trị 

lập tức, không có sự chuẩn bị 

do, vì, trên cơ sở, căn cứ vào, bởi lẽ 
thay mặt, vì 

Có trong tay, sẵn có 

được ghi lại, được ghi nhận 

theo yêu cầu 

đã cũ, lỗi thời, không còn phù hợp 
không đúng thủ tục; xấu, hỏng, không 
dùng được 

không thể (có) được 

không đạt được, ngoài tầm với 

trong ngày, trên ngày (bình quân) 

vấn để đáng quan tâm, vấn đề đáng 
chú ý 

vấn đề (nhiều) tranh cãi 

vấn đẻ đáng đề cập đến, vấn đề đang 
nói tới 

quan điểm 

phương pháp (nguyên tắc) thực 
nghiệm (thực hành) 

dần dần, từng bước một 

khi nào đó 

với thành công 

có ích, thuận tiện 

tận dụng, lợi dụng 

trùng, tương ứng, thích hợp với 

lãnh đạo, phụ trách 

VƯỢt 

1) là hợp lý, đúng chỗ 2) theo trật tự, 
đâu vào đấy 

có ý nghĩa quan trọng 

có ý nghĩa 


to be Of first rate importance 
to be Of interest 
to be open to question 


without question 
to be out of line 
to be subJect to 
to be under Way 


to become common use 

to bear (have, keep) in mind 

to bear relationship (resemblance) 
to bring home to 


to bring (cal]) into action 


to bring in evidence 
to bring to date 
up-to-date 

up to dafe 

to calÏ In questlon 


to call into action (being, play) 


to catch hold of 

to claim attention 

to date 

to fall into line 

to follow suit 

tO ø1Ve account of 

tO Ø1v€ atfention †o 

tO ø1V€ Consideration 
under consideration 
without consideration 


có ý nghĩa quan trọng hàng đầu 

đáng quan tâm, đắng chú ý 

còn tranh cãi, còn bỏ ngỏ, chưa 
ngã ngũ 

không còn phải bàn cãi, tất nhiên 
không tương ứng 

phụ thuộc, chịu 

1) đang được thực hiện, đang triển 
khaI, đang tiến hành 

2) đang trên đường, đang đi 

trở thành phổ biến 

nhớ, tính đến, lưu ý, chú ý 

giống nhau, có quan hệ đến 

làm cho rõ, làm cho hiểu, làm cho 
nhận thấy 

đưa vào sử dụng, hoạt động, khai 
thác 

là sự chứng minh, làm bằng chứng 
dẫn tới mức hiện nay 

hiện đại, cập nhật 

cho đến nay, 

đặt thành vấn đề nghi ngờ, đặt dấu hỏi 
nghi ngờ 

thực hiện, tiến hành, đưa vào sử dụng, 
bất đầu hoạt động 

nắm bắt, tóm lấy 

thu hút (đòi hỏi) sự chú ý 

đến bây giờ, hiện nay 

tương ứng, phù hợp 

bắt chước, lầm theo, noi theo 

giải thích, mô tả, nêu đặc trưng 

lưu ý về 

chú ý, xem xét 

đang xem xét 

không tính đến, không chú ý, bỏ qua 
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to g1ve credit for 

to have In mind 

to have In VIew 

to have recourse (O 
WIithout recOurse tO 
to Keep in mind 

to keep In touch with 


to keep pace with 

to lay (place) emphasis on 
to leave out Of account 
to make allowance for 
to make appearance 

to make correction for 
to make provision for 

to make use of 

to meet with failure 

to meet WIth success 

tO pay attentlon †O 

to proceed to completlon 


to put into effect 
tO pu( into operation 


tO pUt Out O account 
toward this end in view 
to take account Of 

to take imto account (consideration) 
to take care of 

to take part in 

to take place 

under discussion 

unđer study 

under test 

wear and tear 


công nhận, ghi nhận 

nhớ, lưu ý, dự định, dự kiến, ngụ ý 

dự định. dự kiến 

viện đến, cần đến 

không cần viện đến 

nhớ, lưu ý 

duy trì liên lạc với, tiếp tục giao 
thiệp với 

theo kịp, sánh kịp 

nhấn mạnh, đặc biệt coi trọng 

không chú ý, không tính đến 

tính đến, xét đến, chiếu cố, châm chước 
xuất hiện 

chỉnh lý 

dự phòng, dự trù 

sử dụng, áp dụng 

không đạt kết quả 

thành công, đạt kết quả 

chú ý (đến) 

tiến tới cùng, tiếp tục cho đến khi 
hoàn thành 

thực hiện 

đưa vào hoạt động, đưa vào sử dụng, 
đưa vào khai thác 

không chú ý, bỗ qua 

với mục đích này 

tính đến, kể đến 

tính đến, chú ý đến 

chú ý theo đối, quan tâm, chăm sóc 
tham gia vào 

điễn ra, xảy ra 

được đề cập, đang được xem xét 

đang được nghiên cứu 

đang được thử nghiệm 

sự hao mòn 


within (the) reach có thể đạt được, trong tầm với 
without regard Íor (khi) không tính đến 


40. Ý nghĩa khác nhau của các từ nưmber, few, little, people tùy thuộc 
vào mạo từ 
Nurmber 


` 


Danh từ ;nber có các ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào mạo từ đứng trước 


nó: the nuinber — SỐ; a nưnber — mộthàng loạt, một số 
Số các nhà khoa học tham gia hội thảo. 
The number OŸ sclentists partaking in the conferencc. 
Một số nhà khoa học đã khẳng định giả thuyết này. 
A niữnber oŸ sclentists have confirmed this suggestion. 
Cần tuân thủ một loạt/số các nguyên tắc phòng ngừa. 
It is necessary to observe a ber of precautions. 
Người ta sẽ thấy rằng sự lựa chọn này kéo theo hàng loạt thoả hiệp. 
It will be found that the choice Involves ø zznber 0Ÿ compromises. 


Tuy nhiên nếu giữa mạo từ không xác định và từ number có tính từ, thì 


“number” có nghĩa là “một số lượng nào đó”. 
Số lớn các nhà khoa học, nhiều nhà khoa học. 
A great ii Of Scientists. 
Điều này đã diễn ra do không có đủ các đồng phân tinh khiết. 
Thịs was due to the unavallability by ø suffficiehf number 0Ÿ pure isomers. 


Cần lưu ý rằng mỗi trạng thái điện tử có thể gắn với một số lớn trạng thái 
quay và dao động. 


Ít is Important to observe that each electronic state can be associated with a 


large nưnber OŸ vibrational and rotational states. 
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Các hợp chất thơm tạo một số lượng lớn các dải đặc trưng rất sắc nét. 


Aromatic compounds give rise to ¿ great nưưnber oŸ very sharp characteristic 


bands. 


Fe, lutle 

Mạo từ không xác định làm biến đổi cơ bản ý nghĩa các từ ƒew và lirtle. 

Nếu a ƒew, a lirile chỉ ra sự hiện diện của cái gì đó, tuy với số lượng không 
lớn và có ý nghĩa "một vài, không nhiều”, thì /ew, /:fle chỉ sự thiếu thốn, ít öi của 
cái gì đó, ví dụ: 

Có một vài bài báo thú vị đề cập đến vấn đề này. 

There are ø ƒew interesting papers dealing with this subject. 

Có rất ít bài báo thú vị để cập đến vấn đề này. 

There are ƒew inferesting papers dealing with this subJect. 

Trong trường hợp này, đối với mỗi phản ứng chỉ có một số điểm (2 hoặc 3) 
được đo. 

In this case only đ ƒew points (two or three) were measured for cach reaction. 

Theo như hiểu biết của các tác giả, hầu như chưa có ai thử biến đổi cấu trúc. 

So far as the authors know, ƒew attempts have been made to modify the 


structure. 


Có rất ít số liệu về ảnh hưởng của các vật thay thế đối với cường độ và vị trí 
của các dạng dao động này. 


Few data have been reported on the influence of substituents on the intensity 
Or pOSition of these modes. 


Tuy nhiên người ta chú ý một chút đến các sai lệch không đáng kể so với 
thực tế thông thường. 


A iiitle attenton 1s given, however, to minor deviations from normal practice. 
Quinơlin hầu như không được nghiên cứu đến. 


Quinolines have been /¿/e studied. 
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Có rất ít số liệu được công bố. 

Very lirrle published information 1s available. 

Có thể khẳng định rằng trật tự đã chỉ ra là đúng đắn. 

There can be litle doubt, that the sequence shown 1S COFTeCI. 

Quá trình khử điện phân ít có ý nghĩa thực tiễn, trừ việc điều chế 
aminophenol. 

Electrolytic reduction is of irfe practical value except før the production of 


aminophenols. 


People 
Danh từ people không dùng mạo từ xác dịnh thường có nghĩa “người”, ví dụ: 
Trên phố đã có nhiều người. 
There were many jøeøpie 1n the street. 
Với mạo từ xác định people thường mang nghĩa “nhân dân”: 
Nhân dân Nga đã đạt được những thành công to lớn trong khoa học. 


The Russian people has achieved great successes In sclence. 


41. Ở mục này trình bày các trích đoạn lấy từ các bài báo được in 
trong các tạp chí hiện nay 


Các trích đoạn này được trình bày để làm tư liệu phân tích đối với việc sử 


dụng các mạo từ đã được nêu làm ví dụ ở các mục trước. 


The problem of keeping a grinding operation going at full load with feed of 
variable síze and hardness, and still produce a grmd with consistent screen analysis 
has been solved by a closed circuit system under full automatic cowrol. An 
outstanding example of /h£ controlled closed circuit system has been in ¿se since 
early 1959 in z large eastern iron ore mine. Automatic controls for /je Installation 
were designed In cooperaiion WÍth the customerS engineers and built by Trans- 
Wiegh Company, Pennsylvamia. The Imstallation ¡includes four closed circuit 


giinding lines regulated by mndividual control systems, plus separate Belt-Meter 
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units that measure and record total tonnages oŸ plant ø/2„f — lron concentrates 


and pyrites. 


Eƒƒfect of Interstitial Gases 


One proposal for he mechanism 0Ý ¡nifiafion OŸ detondation involves grain 
burning started by means of ?£ compressional heating of Interstitial øgases In ứÖi£ 
pressing. Cømipression may be considered to take place by z single shock along the 
Hugoniot, by a series oŸ compressions along a curve approximating an adiabat, or 
even by means of a clearcut shock reflection. Regardless ot these details, fbe 
temperature can be altered at least 500” by choosing gases with widely different 
hydrodynamic and thermodynamic propertIes. In order to achieve extremes in this 
sort of behavior, we have evacuated wedges and replaced fhe air either with argon, 
to produce high gas temperatures, or with øethane, to produce low gas 
temperatures. ÏÙ£ results of these tests are shown in #ig. ố; he fact that these 
depths Of ¿øi4f7on agree within experimental erroz .with the values for a7 ¡s taken 
as strong indication that the temperature oŸ he intersutial gas has nothing to do 
with ?e mechanism 0Ý ¡n/f/afion. Temperature differences of several hundred deg- 
rees would have z profound effect on /£ rate of grain burning or on /ke rate of 
chemical reaction 1Ÿ sụch temperature changes could be brought to bear on these 
processes. Ít Is possible that a change in ef?ciency of the heat transfer process 
compensates for /£ change tmn £#mperature when different øases are used. 


Án experiment was also performed in which ứe pressure of £b£ interstitial air 
was reduced to he range between 50 - I00. The temperature of 7£ compressed 
residual air ¡in this case was not much different from that achieved at normal 
densify, but the total amount 0Ÿ energy available for transƒer from gas to PETN was 
lowered by z factor of about 10, This low-pressure shot is also shown in # lợ. Ố, 
and again demonstrates that the interstitial gases did not affect (he initiation 


prOCess. 


The Elastomer Section 


For this discussion, static compression s/ress or static shear s/ress can be 
considered /j£ stress which ¡is exerted on //:£ elastomer by normal rated torque 


đelivery. Dynamic siress 1s that which is produced by cyclical forces or excitations 
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Originating from ¡£ power source or driven unit, or by ©eXcursions caused when 


misdlighimenf 1S accomrmodated by fhe coupling. 


Static s/ress, If held to pracucal limits, is not f£ major crlterion Íor 
determining service Íiƒ/e Of the elastomer. Fatigue i¡/£ of elastomers Is đ function of 
the severity and frequency of dynamic sírzii. [mportant, too, In obtaining 
maximum service Íe, is prevenfion OŸ a return (O ZeTO 3írain once fhe intuial strain 
due to normal operation is applied. When possible, ¿he coupling design should 
permit static sírzin large enough to avoid z return to Zero sfrđin during deflecfion in 


the elastomer due to dynamIC øjeratiön. 


$election 0Ÿ a specific elastomer to perform the specific duties must include 
constderatlon of many factors. There is no one material which wIll sausfy all 
requirements ¡n all applications. Good fatigue /;jƒ/£, extreme-femperature rsI3/ance, 
and inherent đamjping are propertles which can be «bulilt-in» to đi elastomer 


when required. 


Determination of Real-Gas Stagnation Temperafure Based on Mass-Flow 


ConstderaHon 


One of the major problems encountered in ?e operation of high-enthalpy test 
factlitles 1s /£ determination of high stagnation temperatures (T =4,000° R). Since 
these temperatures normally exceed the capabilitles of avallable thermocouples, it 
IS Olfen necessary tO resort t0 one of the varilous optical methods —- such as 
pyrometry or the sodium-line reversal technique — for fhe determination of these 
temperatures. Á method has been presented whereby real-gas stapnation properties 
in ø high-enthalpy system can be determined If /he mass-flow rate through he 
System and /e stagnation pressure are known. In he present analysis, this method 
was applied to determine stagnation /emperature ÍOr stagnation pressures ranging 
from 100 to 1,000 atm. Nimogen is considered to be (he flowmedium and he 
©xpansion of fhe gas from (he stagnatlon chamber ¡s assumed to be 4 IsentropIc 
and steady-state process. 7Ö maximum temperature deaÌt with (5,000 ° R) was low 
enough so that (h£ gas remained in 4w undissociated state; however, /e method 


may be extended to other gases which may or may not be dissoctated, provided the 
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thermodynamic properties oŸ /he gas in /he desired pressure and temperature range 


are known. 


A one-dimensional analysis of te flow is used to evaluate /e mass flow per 
unit area at the throat Of a nozzle Íor various stagnation pressures and temperatures. 
The evaluation of mass /Ïow per unit area at the throat Of a nozZle 1s ở trlal-and- 
error procedure and was performed In /e following manner. Starting with đi. 
assumed stagnation pressure and temperature, 4 imtial value of stagnation e;ropy 
was obtained from published data. 7?je Ílow In /h£ system was expanded by 
reducing /£ stagnation temperature at ø constant value of siagnation eropy. At 
each assumed temperature the values of /r£ssure, density, and enthaipy were 
obtained from eƒ: 2 or 3; ££ velocity at each point was caÏculated from /£ energy 


equation. 


The result Of fhe analysis is presented In #¡g. 7, wherein mass ƒÏow per unit 
throat area 1s plotted against stagnation ứemperature. The dashed lines represent 
ideal-gas calculations. 7e spread between /e ideal-gas and real-gas curves 
becomes larger as /he stagnation pressure ¡s increased. l may be seen from Ƒ¡g. 7 
that a significant error ¡n stagnation /eriperafure could result by using he ideal-gas 


relationshIp. 
SỐ NHIÊU 


42. Cấu tạo số nhiều của danh từ 


Các danh từ cấu tạo số nhiều bằng cách thêm vào số ít các vĩ tố — (£)s theo 
nguyên (ắc được trình bày ở bảng dưới đây. 


43. Cấu tạo số nhiều của các từ có gốc Latinh và Hy Lạp 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường rất hay gặp các từ có gốc 
Latinh, Hy Lạp với các vĩ từ —is, -ies, -ics, -wsš Ở số ít. Những từ như vậy cũng như 
một số danh từ có gốc Hy Lạp và Latinh vẫn giữ dạng số nhiều của các ngôn ngữ 
ban đầu, ví dụ: scissa — abscissae, addendum — addenda, analysis — analyses, 
đpSIS — pSiSES, aqHariun — aquaria, ad — axes, bacilluy — bacilli, bacterium — 
bacteria, bai — bdse§, COrDHS — CorDOrd, CoFrigendum — corrigeHhda, craHiun — 
CrqH4, Crernaloriin — Crernatorta, datum — data, emphasis — emphases, erratHm — 


errata, exordiuun — exordia, ƒormula — ƒormulae, fungus — fAngi, geHius — genli, 
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8enus — genera, gladiolus — gladioli, hippopotamus — hippopotami, hydrolys — 
hydrolyses, hypothesis — hypotheses, iIterregnum — iHterregna, lacuna — lacunae, 
HaXÙhWM — maxung, medtim — media, memorandum — memoranda, metamorpho- 
sỉs — metamoIphoses, nuưÏÏennium — mHÌÌ€HHIA, HHHÌNHUNH — "HÙNG, H€HFOSIS — 
HeHroses, nucleqs — Huclel, oasiS — 0dses, 0clopuS — octopodes, opHS — 0perd, 
phenomenon — phenomena, quantum — quanta, radiušs — raÄH, rosirum — rostra, 
spalHla — spatulae, spectrum — spectra, sHimuÌHs — stimul, siratlm — strala, 
SIFEPIOCOCCHS — SireptocoCcCiÍ, sympPOSiun — symposia, synthesl — syntheses, 


t€TTEHHS — têFHHL, thexi — theses, uÌtùữnatum — tÌttmadtđ, VaCHHm — vacH4. 
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-£s (y được 
thay bằng ?) 


Trong các từ kết thúc 
bằng y có phụ âm đứng 
trước 








Trong các từ kết thúc 
bằng y với nguyên âm 
đứng trước 










Trong các từ kết thúc 
bằng ø 













-s hoặc -es (ƒ 
được thay 
bằng v) 


Trong các từ kết thúc 
bằng ƒ hoặc ƒe 






Chú ý 1. Do quá trình chuẩn hoá và đơn giản hóa nên nhiều danh từ trong số 
nêu trên có dạng ở số nhiều, được tạo thành theo chuẩn tiếng Anh hiện đại: 
abscissas, aqgHaruHtns, baCHHISẴS, CTAaHIMHS, CremaloriHMS, crWerlons, đdogmas, 
Jormulas, funguses, gemiuses, genuses, gÌadioluses, IyDDODOlđIHS€S, trfếrr€gHHmS, 
Ì4CHHAS, IHAXÙHUUHS, HIỂẢIHHS, mMGIMOTGHIUHS, HÌNHUHHHS, HHCÏẴ€MSGS, OClODUSGS, 


raÄiitS€, SD€CH-HIWS, SVH.OSIHS, F€THHHHSES, HỈHH.1AtUIS, VACHHIHS. 


Khó có thể xác định được mỗi đạng mới trong số các dạng số nhiều này trở 
thành phổ biến đến mức nào. Chỉ có thể thấy rằng trong văn bản khoa học chủ yếu 
thừa nhận các dạng cũ, còn trong văn bản kỹ thuật thường gặp các từ dạng mới. 


Tuy nhiên trong văn bản khoa học dạng mới ƒørmuias trội hơn hẳn dạng 
ƒormidlae, như L và M. Fiezer nhận xét. Ngoài ra, trong một số từ, diễn ra quá trình 
phân biệt nghĩa dạng số nhiều. Ví dụ: aợuzria có nghĩa “bể chứa nước”, còn 
aquariuns = “bể cá gia đình”, genii = “thân thánh”, còn geniuses = “thiên tài, 
imdices = chỉ số, thuật toán còn zđexes = bảng chỉ dẫn theo vần chữ cái trong sách, 
međia = môi trường (hóa học) và phương tiện (quảng cáo), còn mediưms = bà 
đồng, đồng cốt. 

Chú ý 2. Một số từ ở đạng số nhiều chỉ có dạng mới đilemuna — dilemnas, 
eXit — eXIS, rhinoceros — rhinoceroses, syllabus — syllabuses, virus — viưruses. Từ 
đpparatus gặp ở số nhiều hoặc là dưới dạng không đổi (apparatus) hoặc ở dạng 
đpparatIiseS. 

Chú ý 3. Các từ chỉ tên gọi các ngành khoa học và kết thúc bằng từ tố -s, chỉ 
được sử dụng ở số ít, ví dụ: economics, tmathematics, physics, opfiCS, acoustics, 
lìnguistics, phonetics, ví dụ: 

Toán học là cơ sở cho nhiều khoa học khác. 


Mathematics forms the basis of many other sciences. 


Chú ý 4. Trong các từ dạng đnalysis — analyses, alcoholysis — alcoholyses, 
hydrolyss — hydrolyses, synthesis — syntheses, v.v.... từ tố số ít được phát âm là 
{sIs] còn số nhiều là [si:z]. 

44. Các danh từ chỉ sử dụng ở số nhiều: good: (hàng hóa), ciorhes (quần 


áo), stairs (thang), arms (vũ khí), riches (sự giàu có của cải), proceeds (khoản 
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thu, tiền thu), w2ges (tiền lương), øzs (lúa kiều mạch) và đòi hỏi sử dụng 
vị ngữ ở số nhiều. 

45. Sự thay đổi nghĩa các danh từ exporf và import phụ thuộc vào số ít 
hay nhiều 


Các danh từ expørf và ¿mport được sử dụng ở số ít cũng như số nhiều. Các 
dạng số nhiều expor†s và mpor!s không đề cập đến các quá trình mà nói đến chính 


bản thân hàng hóa. 


Hàng xuất khẩu của Nga vào nước Anh cũng như hàng nhập khẩu của Nga từ 
nước này đã tăng lên đáng kể. Russian xpør: to the United Kingdom as well as 


Russian nporrs from that country have greatÌy increased. 


Khi nói đến quá trình hoặc hiện tượng xuất và nhập thì sử dụng các đạng số ít 
éXport Và bnport (trong các trường hợp như vậy cũng thường sử dụng dạng 


€XPOT†đtIoH Và i<mpör†ation), ví dụ: 


Tổ chức này làm công tác xuất khẩu và nhập khẩu các loại máy móc 
khác nhau. 

That organisation 1s engaged In the expøzí and ứmport oŸ different machines. 
46. Sử dụng các danh từ means, works, series, species, apparatus, 

kinetics ở số ít và số nhiều: 

Công cụ để tránh khó khăn này đã được mô tả ở chương 5. 

Means of avotding this particular difficulty have already been discussed in 
Chapter 5. 

Đề tài nghiên cứu chu kỳ cảm ứng nhân tạo là công cụ có hiệu quả để nghiên 
cứu các phản ứng kích thích và ngắt quá trình. 

Studies on the aruificially produced ¡induction period have provided a 
powerful zzeans Of Investigating the Imitiation and 1ermination reactions. 

Năm 1963 một nhà máy thủy tinh mới đã được xây dựng. 

A new glass wørks has been buIlt in 1963. 


Halobenzen phải tạo thành một dãy lớn các hợp chất. 
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The halobenzenes should fomm a splendid series of compounds. 
Bảy loài cá và tám loài chím. 
Seven species of fish and eight species of birds. 


Điều này rõ ràng có nghĩa là chất nhận được bằng phương pháp ôxy hóa 
thuận nghịch hoặc khử trên điện cực giọt không thực sự cân bằng với dung dịch. 


This doubtless means that he species produced by the reversible oxidation or 


reduction at the dropping electrode ¿š not in true equilibrium with the solution. 


47. Các danh từ chỉ vật chất không đếm được như iron, copper, heat, 
friendship và các danh từ dạng advice, information, progress, 
knowledge chỉ được sử dụng ở số ít, ví dụ: 


Anh ta cho tôi một vài lời khuyên tốt. 

He gave me some good zäice. 

Chúng tôi rất ít thông tin về vấn đề này. 

We have little ¿n/ormation on thịs subject. 

Họ rất thoả mãn với các tiến bộ của mình trong chuyên ngành mới này của 
khoa học hoá học. 


They were satisfied with their ørogress in this new branch of chemical 


sclence. 


Tuy nhiên nếu đề cập đến các nguyên tử riêng biệt của các chất thì các danh 
từ như carbon, nickel, iron, copper được sử dụng ở số nhiều, ví dụ: 


Phân tử này còn nối hai nguyên tử cacbon nữa. 
Two more carbons were linked to the molecule. 


Các danh từ money, haữ, frukt, vacation thường được sử dụng ở dạng số ít, 
mặc dù /air và Øuif gặp cả ở số nhiều: ñairš (các sợi tóc), #uifs (các loại hoa quả 
khác nhau). 
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CÁCH 


48. Hệ thống cách tiếng Anh 


Trong tiếng Anh hiện đại danh từ có hai cách: cách thông dụng (the common 
case) không có đuôi đặc biệt và cách sở hữu (the possessive case) còn được gọi là 


dạng Xắcxông. 
49. Cách sở hữu được tạo thành bằng cách thêm 's vào danh từ số ít 
và chỉ thêm một dấu phẩy phía trên vào danh từ số nhiều đã có 
vĩ tố s, 
Ví dụ: 
Thiết kế của kỹ sư này tốt. 
Thịs engineer s design 1s good. 
Công trình của những kỹ sư này có ý nghĩa thực tiễn to lớn. 
These engineers' work 1s O great practical nportance. 


Nếu danh từ kết số ít thúc bằng -s hoặc -x thì để tạo thành cách sở hữu, theo 
nguyên tắc, cần thêm 5, đôi khi chỉ cần ', ví dụ: 

Học thuyết Mác = Marx% (Marx') teaching; các tác phẩm của Dicken = 
Dickens (Dickens) works. 

Cách sở hữu chủ yếu được sử dụng với danh từ chỉ động vật. Tuy nhiên đôi 
khi đó là các danh từ chỉ: 

1) máy móc hoặc chi tiết máy và cơ cấu (ví dụ: các động cơ máy bay = :he 
pÌahe s eHgines); 

2) đất nước, thành phố và tàu biển cũng như các từ world, coumry, city, ship; 

3) khoảng thời gian và khoảng cách (ví dụ: công I giờ = đn hour's work, báo 
hôm qua = yesferday% newspaper; khoảng cách hai dặm = 0wo mile% distance; Ò 
khoảng cách 1 km = ar a kilometre s distance). 

Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật cách sở hữu được sử dụng với các 
danh từ chỉ thời gian hoặc tác giả của phát minh (phương pháp, phương trình v.v..) 


ví dụ: 
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Trong quá trình hoạt động một năm... 
Ín the course of a year operation... 


Sau một tuần nghỉ ngơi, có thể tiêm cho thỏ liều vitamin thứ hai và lấy 
mu lại. 
After a week's rest the rabbit may be given a second dose of vitamins and 


bled agann. 

Các nghiên cứu của Wũrtss đã dẫn đến một phản ứng mới vẫn mang tên ông 
cho đến nay. 

Wburts researches led to a new reaction which still bears his name. 

Sau này phương pháp này được gọi là phương pháp tổng hợp Bederman, tuy 
nhiên sự hoàn thiện duy nhất của Bederman là thay khí quyển hyđro bằng điôxyt 
cacbon. 


Thịs method later became known as the Bedermann synthesis, but the latters 
only refinement was in changing the hydrogen atmosphere to carbon dioxide. 


Giả thuyết Pichler không phải là giải thích duy nhất về các kết qủa quan 
sát được. 

Pichier“ hypothesis ¡s not a unique expÌanation of the observed results. 

Sách giáo khoa về hoá vô cơ do Fiend viết. 

Fiend's textbook on inorganic chemistry. 


Chú ý: Hiện nay trong văn bản khoa học và kỹ thuật rất thường sử dụng tên 
các tác giả làm định ngữ trong cách thông dụng (xem S50), hơn nữa trước tên tác 
giả thường có mạo từ xác định, ví dụ: 


Cơ chế chuyển nhóm diễn ra trong phản ứng Hofman là đối tượng của nhiều 
cuộc tranh luận. : 


The mechanism of the rearrangement that takes place in /he Hofnann 
reactioit has been the subiect of mụch discussion. 


50. Danh từ với chức năng định ngữ 


Cùng với danh từ ở cách sở hữu để biểu thị sở hữu, trong tiếng Anh cũng sử 
dụng cả danh từ với giới từ øƒ, ví dụ: 
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the teacher's question = the question of the teacher; 
the worker s tools = the tools of the worker. 


Hai danh từ trong cách sở hữu ít khi đi liền nhau; danh từ thứ hai thường 
được dùng từ với giới từ øƒ. Ví dụ: thay cho he ¡s my sisters husbands ƒather người 


ta viết he ¡s the ƒather oƒ my sisters husband. 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường gặp vài danh từ liên kết với 
nhau bằng giới từ ø/, ví dụ: 


Chúng ta sẽ chuyển sang thảo luận về bản chất cuả các giai đoạn cơ bản ban 
đầu của phản ứng này. 
We shall pass on to the điscussion øƒ the nature øƒthe main elementary síeps 


Øƒ this reaction. 
Nhiệt kế chỉ nhiệt độ hơi chưng cất của khối. 


The thermometer ¡ndicates the temperature øƒ the distilling vapor øƒ the 
block. 


Định ngữ đối với danh từ có thể là danh từ khác trong cách thông dụng, ví 
dụ: cầu sắt — an ron bridge, cây mía ~ cane sugar, kinh doanh thiếc — ti trade, sản 


xuất gang — jig iroI produUCtOH. 


Trong nhiều trường hợp trước danh từ không phải là một mà là hai hoặc 
nhiều hơn các danh từ ở cách thông dụng với chức năng định ngữ, ví dụ: giá cả thị 
trường nội địa — home market prices, giảm giá thịt — meat price decrease, chỉ số 
sản xuất sợi côtông — cotton yarn production figures, hoạt động của mấy trong các 
điều kiện thời tiết lạnh — cold weather operation öƒ the machine, cung cấp năng ˆ 
lượng ~ power suppÌy; một cuốn sách mỏng 30 trang — 2 thirty page booklef; máy 
tính theo nguyên lý tương tự — andaÌoguHeš COMPHI€FS (COHIIHHOHS qcHon 
coinpufers); quan sát khoa học thời tiết — sciemtfic weather observations; biến áp 
đòng điện xoay chiều — aÍfernafing CHrr€H† trd11SƒOTIM€TS. 

Giá trị tổng diện tích hấp thụ của tất cả các nhóm metyl là đủ chính xác. 

An integrated absorplion dqrea value based on all methyl groups is 


reasonably good. 
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Các phép đo độ hấp thụ có nhiệt độ thấp của nitơ. 
The low temperature nitrogen adsorption measuremers. 


Thông thường các danh từ có chức năng định ngữ trả lời các câu hỏi ar? cái 


ø? nghĩa là chỉ ra chủ thể hoạt động của quá trình, trả lời câu hỏi ở đâu? ví dụ: 
Không phụ thuộc vào phương pháp xử lý bằng axit nào được sử dụng. 
Whichever method of acid treatmenr 1s used. 

Hiện nay vanilin được sản xuất ở qui mô công nghiệp bằng phương pháp xử 
lý lignin bởi sođa kiểm hóa. 

Vanillin 1s being made on a large scale by caustic soda freament of lignin. 

Trước đây phenol được điều chế bằng phương pháp nóng chảy kiểm. 

Phenol was formerly manufactured by the a/kali fusiort píocess. 


Cấu trúc của các sản phẩm này được xác định chỉ để khẳng định là trong 


vòng không có sự thay thế. 


The structure of these products was not established other than to ascertain 


that rzng substitution had not occurred. 
Các sản phẩm của phản ứng chịu sự chưng cất trong chân không. 
The products of the reaction are subjected to vacuiơn distullaHion. 


Chú ý: Trong chức năng định ngữ danh từ ở cách thông dụng thường là số ít. 
Tuy nhiên trong văn bản khoa học và kỹ thuật cũng gặp các trường hợp sử dụng các 
danh từ với chức năng này ở số nhiều, ví dụ: 


Độ nghiêng của đường cong được tìm ra bằng phương pháp bình 
phương nhỏ nhất bằng 1,10; khá phù hợp với giá trị về mặt lý thuyết đối với các 
xúc tác kiểm. 

The least sqạwares slope of the K; plot is 1,10 in fair agreement with the 


theoretical value of unit for base catalysts. 
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NGHĨA MỘT SỐ DANH TỪ TIẾNG ANH ĐẶC TRƯNG CHO VĂN BẢN 
KHOA HỌC VÃ KỸ THUẬT 


51. Alternative 


Từ này có thể vừa là danh từ vừa là tính từ và cho đến nay người ta cho rằng 
nó có nghĩa là “phải chọn một trong mấy giải pháp trái ngược nhau” và “tình thế 
phải chọn một”. Tuy nhiên, như phân tích văn bản khoa học hiện đại đã chỉ ra, 
trong phần lớn các trường hợp afernative không nhấn mạnh hiện tượng loại trừ lẫn 
nhau giữa 2 khả năng, mà chỉ chỉ ra sự hiện diện thêm của một hay một vài khả 


năng (phương án). Vì vậy danh từ mang nghĩa “phương án”, “khả năng” còn tính từ 


31 á&E 


mang nghĩa “khác”, “có khả năng”, ví dụ: 


Hiện nay chưa có quyết định cuối cùng về phương ấn nào trong số tất cả các 


phương án này. 
No final decision between all these various đ/fernafives 1s possible at present, 
Hàng loạt phương án đã được đề ra. 
A number of aifernaiives have been proposed. 
Một phương pháp khử khác là sử dụng hyđro nguyên tử. 
An aÌernarive method of reduction ¡s to use atomic hydrogen. 


Ngoài ra cũng có thể có dạng tạo ổn định khác thực hiện bởi các phân tử thay 
thế âm tính. : 
An affernaive mode of stabilizatlon, by negative substituents, Is also 


possIble. 


Có thể sử dụng đường cong phân bố để nhận được các số liệu bổ sung cho 


phép lựa chọn giữa các cơ chế có thể. 


The distributilon curve may be used to provide additional data to make a 


decision between aÍ/ernafive mnaechanIsms. 
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52. Approach 


3% éC 


Ngoài các nghĩa đã được biết đến là “sự tiến gần”, “đường vào”, “cách tiếp 
cận” trong văn bản khoa học và kỹ thuật từ này còn có nghĩa là “phương pháp” 
“cách giải quyết”, ví dụ: 


Phương pháp thống kê có hiệu quả hơn phương pháp động học vì nó cho biết 
các giá trị số của các hằng số không thể tính được bằng phương pháp động học. 


The statistical approach is more powerful than the kinetic approach because 
1t gives numerical values for constants which cannot be evaluated by the kinetic 


method. 


Cả hai phương pháp này cho phép đo diện tích mà phân tử hấp thụ hóa học 
chiếm giữ trên bề mặt kim loại. 
Both of these approaches make 1t possible to measure the area which a 


chemisorbed molecule occupies on a meta] surface. 


53. Consideration 


Từ này ngoài nghĩa đã rõ là “xem xét”, trong văn bản khoa học và kỹ thuật 
thường có nghĩa là “lĩnh hội”, “nguyên nhân”, ví dụ: 


Khả năng của một vài nhóm alkyl liên kết với một hạt nhân benzen hầu như 
chắc chắn được giải thích bởi các nguyên nhân không gian. 


The ability of several alky] groups to become attached to the same benzene 


ring is almost certainly accounted for by steriC considerations. 


54. End 

Ngoài nghĩa đã rõ là “kết thúc”, từ này còn có nghĩa “mục đích” và được sử 
dụng trong các cụm từ như /ø this end, with thịs end in view, toward this end, có 
nghĩa “với mục đích này”, ví dụ: 

Với mục đích này, methanol đã được đưa vào. 

Toward thís end methanol was administered. 

Với mục đích này, chúng ta đã nghiên cứu một vài hợp chất. 


To thịs end we Investigated several compounds. 
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55. Evidence 


Nghĩa đã rõ của từ này là “sự chứng minh”. Tuy nhiên trong văn bản khoa 
học và kỹ thuật sử dụng rộng rãi cả nghĩa khác của nó là “các số liệu”, ví dụ: 


Các số liệu về hóa học và tia X khẳng định cấu trúc polyme “đầu đến đuôi”. 
The chemical and X-ray evidence Supports a head-to-tail structure Of the 
polymer. 


Các số liệu tiếp theo về phản ứng điện cực này sẽ được trình bày ở chương 


sau. 


Further evidence concerning this electrode reaction will be presented :n the 
next chapter. 


Các số liệu khác nhau cho thấy là dạng ghế có năng lượng nhỏ hơn. 


Several lines of evrdence Indicate that the chalrform is of Ìower energy. 


_ 96. Experience 


Khi biết nghĩa của từ này là “kinh nghiệm”, các dịch giả thường cho rằng nó 
tương đương với từ “thực nghiệm”. Trên thực tế experience có nghĩa là “kinh 
nghiệm tích luỹ được”, “thực tiễn” ví dụ: 

Bởi vì thực tiễn đã chỉ ra rằng độ tin cậy của dụng cụ này phụ thuộc vào các 
chi tiết nhỏ hên cấu tạo của nó sẽ được đề cập đến một cách tương đối cụ thể. 


As experience has shown that the reliability of thís device involves atiention 
to small points its construction will be discussed at some length. 


_ Sản xuất và bảo tồn mạng đàn hồi ở mức độ đáng kể là vấn đẻ kinh nghiệm 
thực tiễn. 


The preparation and conditioning of membranes are very much a matter of 


€Xperieiice. 


57. Instance 
Ngoài nghĩa “ví dụ”, từ này trong văn bản khoa học và kỹ thuật rất thường 
gặp ở nghĩa “trường hợp”, ví dụ: 


Trong một vài trường hợp cả hai dải được phân bố gần nhau trong phổ của 
các hợp chất. 
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In some /„sfances the two bands fall close together in the spectrum of mate- 


rials. 


Trong trường hợp này vị trí lý tưởng được giải thích bởi không có sự dịch 


chuyển. 
In thìs ¿ms/ance the ideal situation 1s based upon no mixing. 


58. Procedure 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật các nghĩa phổ biến nhất của từ này là 


}»é ác Ẩw# #3 t( 


“phương pháp luận”, “phương pháp”, “quá trình”, ví dụ: 

Họ đã đưa ra một phương pháp mới để điểu chế các hợp chất quý này. 

'They suggested a new procedure to obtain these valuable compounds. 
59. Technique 

Trong các mục mô tả thí nghiệm khoa học thì từ này phần lớn có nghĩa là 
“phương pháp”, ít hơn - “dụng cụ”, ít hơn nữa — “kỹ thuật”, ví dụ: 


Nhờ phương pháp hiển vi điện tử tương ứng có thể phân biệt được các hạt có 
kích thước 50 Ả. 


Particles as small as 50 Â in size may be identified by proper electron 


miCTOSCOpIC feCchnique. 


Cả 3 phương pháp được sử dụng trong sắc ký tùy thuộc vào mục tiêu được 
đặt ra và bản chất của thành phần. 


AlI three /ech„igues have been used in chromatography according to the 


object in view and the nature of the component. 
Phương pháp đơn giản này được gọi là phân tích loại trừ. 
This simple ứeclniaue 1s called elution analysis. 


60. Cụm từ ”ío be +of + danh từ” 


Cụm từ này được phổ biến rộng rãi trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật, 
hơn nữa sau o be oƒthường có danh từ dạng ứmportance, interest, vaÌue. Trong các 
cụm từ này, động từ £o be thường có nghĩa là “có”, ví dụ: 
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Vấn để được quan tâm là xét khả năng tồn tại hàm của thế năng các phân tử 
2 nguyên tử. 
HH íš ðƒ imferesf to consider the possibllity of a reduced potential energy 


function of điatomic molecules. 

Phản ứng của hyđro với cacbon tạo thành metan hiện nay không có ý nghĩa 
lớn. 

The reaction of hydrogen with carbon to produce methane is not öŸ greal 
SígHificance at the moment, 

Cần nhấn mạnh rằng “liên kết đôi” trong vòng benzen có tính trơ. 

It should be emphasized that the "double bonds” in the benzene ring ør£ øƒ 
inert character. 

Cụm từ “øƒ + danh từ” không dùng /ø be có thể đóng vai trò định ngữ, ví dụ: 
quan trọng — øƒ ủnportance; thú vị — øƒ interest, quý giá — øƒ value; nổi tiếng — øƒ 
nofe; nguyên tắc — øƒ principle; hữu ích — oƒ use; có ý nghĩa to lớn — øƒ great 


momeni; cần thiết — øƒ necessU. 


61. Cụm từ "whatever + danh từ” 


Cụm từ này thường có ý nghĩa “không phụ thuộc vào”, "cho dù... có thế nào 
đi chăng nữa”, ví dụ: 

Không phụ thuộc vào bản chất hoạt tính của methacrylat, nó dễ dàng bị tiêu 
huỷ bởi các nguyên tử hyđro và phân tử iôt. 

Whatever 1ts nature, the activity of methacrylate ¡is readily destroyed by 
hydrogen atoms and Iođine molecules. 

Diện tích thực của bề mặt phim đôi khi bằng diện tích biểu kiến cuả chúng, 
không phụ thuộc vào trọng lượng của phim. 

The real surface area of films Is sometimes equal to their apparent area 
wliatever the film weight. 
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CÁC TỪ THAY THỂ DANH TỪ 


62. Từ thay thế danh từ: one 


One thường thay thế cho danh từ được nêu từ trước. Thông thường trước danh 
từ là tính từ, ví dụ: 

Chúng tôi đã tìm ra các cắch thức tổng hợp mới, bởi vì các cách thức tổng 
hợp cũ không còn phù hợp. 

We Tound new routes of synthesis, the older ønes being unsatisfactory. 

Đối với các mục dích của chúng ta, chúng ta có thể hình dung là phân tử 
piridin rất giống phân tử benzen. 

For our purposes we may think of a molecule of pyridine as being Just like 
one Of benzene. 

Phản ứng cơ bản trong cấu tạo tổng hợp này là phản ứng quang hóa. 


The fundamental reaction in this synthetic upbuiding is a pho(ochemical 


onwe. 


Chú ý: Cần chú ý trường hợp khi đứng trước one, ở chức năng thay thế danh 


từ được nhắc tới là một mạo từ xác định, ví dụ: 

Quá trình này là quá trình liên kết với phản ứng trong dung dịch kiểm. 

This process is he one to be associated with reaction ¡in alkaline solution. 

Bởi vì paraphin bình thường kém hoạt động nên có lẽ là liên kết ba C = H đã 
phản ứng. 

Since normal paraffins were inert, it was likely that the tertiary C = H bond 
was (le 0ne reacting. 

Không nên áp dụng phương pháp này nếu muốn phân tách alkin tính khiết 
của kim loại kiềm. 

This method is not he one to use if the isolation of a pure alkali metal alkyl 


1s desired. 
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63. Từ thay thế danh từ: (haf, those 

Các đại từ này thường thay thế danh từ đã được nêu ra từ trước. Trong trường 
hợp như vậy sau các từ này thường là giới từ (nhiều nhất là ø/, ví dụ: 

Các kết quả rất khả quan, đặc biệt là kết quả của Jones và các kết quả nhận 
được với các hợp chất mới. 

The results were very favourable, especially ?har of Jones and /ose obtained 
with ew compounds. 

Phản ứng này tương tự như phản ứng được chúng ta quan sát. 

The reaction is simHlar to £haf observed by us. 

Vận tốc này động nhất với vận tốc của phản ứng không kìm hãm. 

The rate 1s identical with £š4f øƒ the uninhibited reaction. 

Các tính chất của hợp chất cộng hóa trị hoàn toàn khác biệt với các tính chất 
của hợp chất điện hóa trị. 

The properties of covalent compounds are quite different from /øse of 
electrovalent compounds. 

Thế năng của carbon và nitơ tăng so với thế năng của bo do điện tích hạt 
nhân lớn hơn. 


The potentials of carbon and nifrogen Increase over /haf of boron owing to 
the greater nuclear charges. 


64. Từ thay thế danh từ: the former, the latter 

The former...the lafter (cùng trong một câu hoặc tách rời) thường được sử 
dụng trong các trường hợp văn bản tiếng Anh cần thay thế hai hoặc một trong số 
hai từ cho trước, fhe former thay thế danh từ thứ nhất, còn £h£ ia/er thay thế danh 
từ thứ hai, ví dụ: 

Các điện tử x dễ phân cực hơn các điện tử õ, vì vậy điện tử thường được gọi 
là điện tử động. 

The m-electrons can be more easily polarized than ð-electrons, so he forrner 


are commonly referred to as mobile clectrons. 
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Vận tốc và khối lượng phân tử đều chịu ảnh hưởng của nhiệt độ giảm, lúc 


này vận tốc giảm, còn khối lượng phân tử thì tăng lên. 


The rates and molecular weighs are affected by lowering the temperature, 


the former being decreased and the latfer increased. 


Chú ý. 7e /a/er cũng có thể tương ứng với danh từ cuối cùng của dãy từ 


hoặc ứng với danh từ duy nhất trong câu với nghĩa '““đã được nhắc tới”. 


TÍNH TỪ 


65. Cấp so sánh của tính từ 
Đối với tiếng Anh có hai phương thức tạo thành cấp so sánh của tính từ. 


Các tính từ đơn âm tiết và hai âm tiết có trọng âm ở âm thứ nhất tạo thành 
cấp so sánh tương đối bằng hậu tố -er, còn cấp so sánh tuyệt đối, bằng hậu tố -es¿. 


Khối lập phương này nhỏ nhưng khối kia còn nhỏ hơn. 
This cube 1s smaill but that cube 1s smaler, 

Đây là khối lập phương nhỏ nhất. 

Thịs 1s fhe smaÌJest cube. 

Sau cấp so sánh tương đốt dùng liên từ than 

Đoạn AB dài hơn đoạn CD. 

Segment AB ¡s ionger than segment CD. 


Trong tiếng Anh khi so sánh thường sử dụng từ thay thế danh từ ø»e (xem 
§62) và (hat, those (xem §63), sau các từ này thường là các giới từ oƒ, ¡n, for, at. 


Tính từ nhiều âm tiết tạo cấp độ so sánh bằng phương pháp phân tích: so 
sánh tương đối bằng cách sử dụng từ zzøre còn so sánh tuyệt đối bằng cách sử dụng 
the mosi trước tính từ để nguyên dạng, ví dụ: đjƒfcult - more difficuit, the most 
dificuh. 


Một vài tính từ hai âm tiết có cả cấp độ so sánh đơn cũng như phức, ví dụ: 
clever = more clever, cleverest = the most clever; Ìuckier = more lucky; the 


luckiest = the inost lucky. 
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Cấp độ so sánh của một vài tính từ trong tiếng Anh dược tạo thành từ gốc 
khác, ví dụ: good — better — the best; bad — worse — the worst; HHÌe — less — the 
least; múCh — more — the Moat. 

66. Cụm từ ”"as + tính từ + as” 


Để so sánh 2 vật có chất lượng như nhau, tính từ để nguyên dạng được đạt 


giữa cặp liên từ đs...zs, có nghĩa “cũng...bằng/như”, ví dụ: 
Phản ứng này cũng nhanh như phản ứng được mô tả ở trên. 
Thís reaction 1s as ƒ/asf as that described above. 


Tính từ và trạng từ ở dạng khẳng định giữa các liên từ as...as trong cụm từ với 


các từ chỉ số lần /rce, rhee từnes cũng mang nghĩa so sánh tương đối, ví dụ: 
Phương pháp mới cho hiệu quả gấp 2 lần so với phương pháp cũ. 
The new procedure is tWice as ¿ffective as the old one. 


Chú ý. Đối với tiếng Anh khoa học và kỹ thuật điểm đặc trưng là sử dụng 
“thừa số” ít hơn đơn vị để biểu thị sự so sánh. Trong trường hợp như vậy khi dịch có 
thể sử dụng tính từ hoặc trạng từ, đối ngược về nghĩa, ví dụ: “nhanh hơn” thay vì 


“chậm hơn” và đổi thừa số sang số nguyên (nghịch đảo của thừa số cũ). 


Chất này phản ứng chậm hơn 2 lần (so với chất kia). Chất này phản ứng 
nhanh bằng một nửa (chất kia). 


Th¡s substance reacts haÌf as ƒasf (as the other one). 

Chất này phản ứng chậm hơn 3 lần (so với chất kia) . 

This substance reacts one third as ƒ2s7 (as the other one), 

Chất này phân ứng chậm hơn 10 lần (so với chất kia) . 

Thịs subsfance reacts one tenth as ƒzsí (as the other one). 
67. Cụm từ “as + tính từ ( trạng từ)+ as possible” 


Tính từ hoặc trạng từ ở cấp so sánh tương đối được biểu thị trong tiếng Anh 
cũng bằng cụm liên từ “2s + tính từ ( trạng từ) + øs possible” mang nghĩa “đến mức 


có thể” “nhiều đến mức tối đa”, ví đụ: 
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Các số liệu của thí nghiệm được biểu thị khá đẩy đủ và được thảo luận một 
cách cẩn thận đến mức có thể. 

Experimental data were presented in some đetaH and discussed as ?:oroughly 
as possible. : 

Để đảm bảo (nhiêu đến mức) tối đa bê mặt làm lạnh , người ta sử dụng ống 
vòng có chất xúc tác. 

To provide as /nmuch: cooling surface aš possibie, annular tubes are used, the 


catalyst berng 1n the annulus. 


Như vậy chúng ta lưu ý hơn đến quan điểm thứ hai để có khả năng xem xét 


càng nhiều các phản ứng càng tốt. 


We shall, accordingly, lay the greater emphasis upon the second po¡nt of 
view in order to be able to treat as large a ruunber OÏ reaction as poss:bFe. 


Cần chú ý dể bao bì đóng gói đồng đều đến mức tối đa. 
Care should be taken that the packing 1s 4$ form aš possible. 
68. Cụm từ ”nof so + tính từ (trạng từ) + as” 


Cụm từ này được dùng khi so sánh tính chất cuả vật với nghĩa “không như...” 
“không... bằng”, ví dụ: 


Hóa ra là chất xúc tác này không hiệu quả như ôxyt nhôm. 
Thịis catalyst proved zø so eƒfective as aÌumina. 
69. Cụm từ ”the + tính từ... he + tính từ” 


Cụm từ này được sử dụng khi dịch tính từ hoặc trạng từ so sánh tương đối với 
các liên từ “càng...càng”. 

Điện âm của kim loại càng thấp thì khả năng phản ứng của các hợp chất kim 
loại hữu cơ càng cao. 


The lower the electronegativity of the metal the higher the reactivity of its 


organomeiallic compounds. 


Chú ý. Trước tính từ hoặc trạng từ thứ nhất ở cấp so sánh tương đối có thể bỏ 


qua mạo từ, ví dụ: 
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Hợp chất được coi là càng ổn định nếu thế năng của nó càng nhỏ. 
A compound is considered ;nore stable, the smaller 1ts potential energy. 
MỘT SỐ TĨNH TỪ (VÄ TRẠNG TỪ ĐƯỢC CẤU TẠO TỪ TĨNH TỪ) TIẾNG ANH 
ĐẶC TRƯNG CHO VĂN BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70. Careful, carefully 


Trong số nhiều nghĩa cuả các từ này thường phổ biến nghĩa “thận trọng”, 
“một cách thận trọng”. Túy nhiên ở cụm từ với danh từ đi sau nó trong văn bản 
khoa học và kỹ thuật, careƒfzi thường có nghĩa “cần thận”. Trạng từ careƒfu!ly tương 


ứng thường có nghĩa “một cách cẩn thận”, ví dụ: 

Vẻ phần nhiệt của phản ứng thì cần được điều chỉnh một cách cẩn thận. 

As to the heat of the reaction ít had to be carefuily controlled. 
71. Characteristic of 

Mặc dù sau từ characteristic là giới từ oƒ — một trong các dấu hiệu cơ bản 
của đanh từ chí quan hệ và đi sau nó là danh từ hoặc cụm danh từ chứ ít khi là tính 
từ hoặc trạng từ, ví dụ: 

Các phản ứng này là phản ứng của nhóm chức năng đặc trưng cho dãy 
đồng đẳng. 

These reactions are those exhibied by the particular functional group 
characteristic oƒ that homologous series. 

Trong số các este chu kỳ phức thì khả năng chịu polyme hóa thuận nghịch là 
đặc trưng và đặc thù cho vòng 6 thành phần. 

Among cyclic esters the property of undergoing reversible polymeiization is 
characteristic oƒ and pecuHar to the 6ö-membered rings. 


72. Convenftional, conventionally 


Ngoài nghĩa “theo qui ước, có tính ước lệ” tính từ convenfional còn có nghĩa 
“phổ biến” “thông thường”, “bình thường”, còn trạng từ cowveniionally có nghĩa là 
“thông thường”, ví dụ: 
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Các nguyên tắc này thuận tiện bởi vì chúng được biểu thị bằng các ký hiệu 


hóa học phổ biến, rất quen thuộc với tất cả các nhà hóa học hữu cơ. 


These rules are convenient because they are ¡in terms of cowvenftonal 


chemical symbols that are familiar to all organic chemIs(s. 


Thông thường hệ đồng đẳng được xác định như một hệ thống mà tính chất 


của nó là như nhau trên toàn bộ dải của nó. 


A homogeneous system is one which 1s conuve,ronaliy defined as one whose 


propertles are the same throughout its exfent. 
73. Different 
Tính từ đ/#erent có thể mang nghĩa “khác nhau”, “khác”, “khác biệt”, ví dự: 


Sử dụng quay quang học để thể hiện tương quan giữa cả 2 dãy là vấn đề hoàn 


toàn khác. 


The correlation of one series with another by the use of optical rotations ¡s a 


very diƒferen! matt€r. 


Tính chất cuả các hợp chất cộng hóa trị hoàn toàn khác với tính chất của các 


hợp chất điện hóa trị. 


The propertles of covalent compounds are quite đ/7eren? Írom those of 


electrovalent compounds. 

Chúng tôi đã nghĩ rằng có thể nhận được kết quả khác. 

We meant that we could obtain diferem resuÏts. 
74. Extra 

Ngoài nghĩa “thêm”, “bổ sung” từ ex/ra trong văn bản khoa học và kỹ thuật 
còn có nghĩa “dư”, “cao hơn”, ví dụ: 

Cấu trúc này không thích hợp với số liệu về phổ do hiệu quả không gian đáng 
kể từ thành phần metyl dư ở chuỗi bên. 


- this structure is not compatible with the spectral data, in virtue of the 
marked steric effect expected from the exrz methyl snbs(ituent ¡n the side chain. 
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T5. Fair, fairly 

Trong văn bản khoa học và kỹ thuật tính từ @z thường chỉ nghĩa “có thể 
chấp nhận được”, “không tồi”, “không ít”, “đủ lớn” mà không phải là đẹp, ví dụ: 

Trong trường hợp tốt nhất năng lượng liên kết này chỉ là giá trị xấp xỉ có thể 
chấp nhận được so với năng lượng thực tế cần thiết để phá vỡ mối liên kết này. 

At most these bond energles are only a ƒ' approxXimation to the actual 
energy required to rupture a given bond. 

Thiết kế máy có độ tin cậy cho mục đích này thường gặp không ít khó khăn. 

The design of reliable apparatus for this purpose Involves a fair number of 
difficulties. 

Tương tự với nghĩa của tính từ ƒœz, nghĩa “đẹp” không đặc trưng cho văn 
bản khoa học và kỹ thuật, trạng từ ƒzrly thường có nghĩa “tương đối”, “khá”, “rất, 
ví dự: 

Toàn bộ đây dẫn có điện trở tương đối yếu đối với dòng điện. 

All conductors offer ƒ4¡rÏy low resIstance to the flow oÍ electric current. 

Các chất này được lựa chọn sao cho giữ được số lượng khá lớn các loại hợp 
chất khác nhau. 

These substances have been chosen ¡n such a way as to cover a ƒđrÌy large 
number of different types oŸ compounds. 

76. Marked, markedly 


s19 


Bởi vì động từ fø mark có nghĩa là “nhận thấy”, dạng arked với chức năng 
làm định ngữ thường bị hiểu sai nghĩa là “được đánh dấu”, mặc dù nó thường mang 


nghĩa “thấy rõ” “rõ rệt” “đáng kế”. Trạng từ markedly có nghĩa “một cách rõ rệt”, 
ví dụ: 

Cảm ứng cũng gây ảnh hưởng rõ rệt lên mật độ điện tử của vòng. 

[nduction too has a markeđ effect on the electron density of the ring. 

Rõ ràng là điện áp cân bằng ban dầu biến đổi rõ rệt. 

The equilibrium initial stress 1s seen to be markediy affected. 


8-DVRKH 
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Ở giai đoạn này cường độ dòng điện giảm rõ rệt. 

At the point the current decreases markediy. 

Beeck đã cho rằng số lượng tạp chất rất nhỏ có thể gây ảnh hưởng đáng kể 
đến bề mặt. 


Beeck has suggesied that a very smalÏl amount of mmpurity can have a very 


marked effect on surface. 

Cũng cần lưu ý rằng chất khí là vật chảy (chất lưu) thay đối rõ rệt thể tích của 
mình cùng với thay đổi nhiệt độ. 

It must also be borne in mind that the gas ¡s a fluid which changes its volume 
markedly with change of temperature. 


77. Occasional, occasionally 


Tương tự từ 2ccasion = “trường hợp” “dịp”, các từ occasional, occasionally 
thường được sử dụng để dịch các từ “ngẫu nhiên” và “một cách ngẫu nhiên”. Tuy 
nhiên các nghĩa này không phải lúc nào cũng là đặc trưng cho phong cách khoa học 
và kỹ thuật, mà ở đây theo nguyên tắc, occasionai mang nghĩa “không hệ thống, 
“thỉnh thoảng”, “từng lúc”, “nào đó”, còn øccasionaily — “thẳng hoặc”, “từng lúc, 
“đôi khi”, “thỉnh thoảng”, ví dụ: 

Bởi vì các mạch rất dài nên chúng chỉ kiên kết với nhau tại vài điểm nào đó 
và tạo cấu trúc phi pÌastic. 

Since the chains are exceedingly long they are linked together only at 
ØCCaSional points to produce a non-pÏasfiC strucfure. 


Tế bào ban đầu có thể chứa một, hai lớp, đôi khi nhiều hơn. 
Unit celÏ may contain one, tWo, or, occasionally, more than two layers. 
78. Particular 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật thường gặp các ngữ cảnh trong đó tính từ 


này có nghĩa “đã cho”, “cụ thể”, ví dụ: 


Rõ ràng là nên có thang nhiệt độ không phụ thuộc vào tính chất riêng biệt 
(cụ thể) của một chất cụ thể nào đó. 
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H is obviously desirable to have a scale of temperature independent of a 


particular property oŸ a particular substance. 
Đối với dạng cụ thể bất kỳ V() tôn tại các phép giải đối xứng cầu. 
Whatever the parffcular form of V (r), there are solutions, which are 


spherically symmetrical. 


Các số liệu đã dẫn biến đổi phụ thuộc vào mục đích và dung lượng của từng 
nghiên cứu cụ thể. 


The data provided vary with the purpose and scope of each particular 


Investigation. 


79. Previous, previously 


A éF 


Chúng ta đã biết rõ ý nghĩa của các từ này là “trước” và “sơ bộ”, “ban đầu” 
ví dụ: 

Chiết xuất thân cây ngô đã được hyđro hóa trước bằng axit clohydric pha 
loãng theo phương pháp Morgal. 


Extraction of cornstalks, previously hydrolyzed with diute hydrochloric acid 
according to Morgal. 

Trong văn bản khoa học và kỹ thuật các từ này thường có nghĩa “trước”, “từ 
trước”, “trước đây”. Sự khác nhau giữa các nghĩa “trước” và “ban đầu” là rất cơ 
bản. “Ban đầu” có nghĩa là tác giả bài báo đã tiến hành công việc chuẩn bị nhất 
định. “Trước đây” cho thấy công việc này tác giả tiến hành không phải trong quá 
trình chuẩn bị bài báo này mà hoặc vì nguyên nhân khác, hoặc thông thường đã 
được tiến hành trước đó bởi các tác giả khác. Câu “These compounds have been 
previously assigned the following structure” hầu như không luôn mang nghĩa 
“Trước đây các hợp chất này đã được gán cho cấu trúc sau”, ví dụ: 


Nghiên cứu có hệ thống từ trước về keton không đối xứng trong phản ứng 
Schmidt chủ yếu đề cập đến ảnh hưởng của các phân nhánh trong nhóm alkin”. 
Previous systematic 1nvestigatlon of unsymmetrical ketones ¡in the Schmidt 


reaction have been concerned principally with the effect of branching In 


alkylgroups. 
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80. Repeated, repeatedly 


Tương tự với nghĩa của động từ to repca = “nhắc lại”, tính từ repeafed 


thường được dịch bằng từ “lặp lại”. Tuy nhiên re/eateđ thường hay chỉ tác động 
nhiều lần với nghĩa ''không chỉ một lân”, “nhiều lần” và cũng được thay bằng cụm 
từ on repeated occasions = “không chỉ một lần” và trạng từ repeziediy, ví dụ: 


Sau khi cân bằng không chỉ một lần với natri clorua, thậm chí sau lần cân 
bằng thứ 7, người ta đã tìm ra số lượng không lớn có khả năng chuẩn độ hydro. 


Ủpon repezed equllibraion with sodium chỉioride small amounts of 


tiratable hydrogen were 'found even after the seventh equilibration. 


Sử dụng nhiều lần các đồ thị BET để đo diện tích bể mặt đã tạo ra một vài ưu 


thế so với phương pháp điểm B. 


The repeared use of BET plots for measuring surÍace areas revealed several 


advantages over the point B method. 
Có thể sử dụng các cột không chỉ một lần. 
Columns may be used repeafedly. 

81. Suitable 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật tính từ này thường mang nghĩa “tương 
ứng” (đặc điểm so sánh) khác với “ thích hợp” (đặc điểm chất lượng), ví dụ: 


Dưới tác dụng của các thuốc thử tương ứng. 
Under the action of s¿abÏe reagents. 


Sau một thời gian (ương ứng người ta xác định được số lượng sản phẩm 


nitro hóa. 
After a suifable tìme the amount oÝ nitration products is deiermined. 


Người ta phát hiện ra rằng các chất xúc tác tương ứng làm giảm đáng kể 


nhiệt độ cần thiết để thực hiện crăckinh. 


Suifable catalysts have been found to greatly reduce the temperature required 


to effect cracking. 
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82. Tentative, tentatively 


Tính từ renarive có thể được sử dụng khi dịch các tính từ với nghĩa “sơ bộ”, 
“thử nghiệm”, “tạm thời”, “có tính định hướng”, ví dụ: 


Thí nghiệm của chúng tôi dẫn tới kết luận sơ bộ là các hệ thống chất hoà tan 
hỗn hợp này đảm bảo phản ứng xeluloza. 
Our experiments have led to the /enafive conclusion that these mixed solvent 


systems facilitate cellulose reactlons. 


Hiện nay không thể nêu ra dạng dao động cụ thể nào thoả mãn tương quan 
này, do đó, chỉ được coi tương quan này là tương quaốcc tính định hướng. 


No particular vibrational mode can be suggested at present which might 
account for this correlation which must thereÍore be regarded as a ¿#afive one. 
Trạng từ /ewafively có thể sử dụng khi dịch các từ “sơ bộ”, “tạm thời”, “có 


1+ é( 


tính định hướng”, “giá sử”, ví đụ: 


Có thể nhận được các số liệu tiếp theo về mức độ đúng đắn của phản ứng 
điện cực được nêu ra có tính định hướng. 


Further evidence bearing on the correctness oÍ a fen/aiively assigned 
electrode reaction can be secured. 


TRẠNG TỪ 


83. Vị trí trong câu của trạng từ chỉ thời gian dạng: generally, 
Ppreviously, recently, already, long, now, then, since, never 


Rõ ràng là trạng từ chỉ thời gian đứng trước động từ thời hiện tại và quá khứ 
đơn giản, sau động từ vị ngữ nối /ø be, còn trong các dạng động từ ghép trạng từ 
thời gian đứng sau động từ phụ trợ (hoặc tình thái thứ nhất), ví dụ: 


This reduction 1s generally made by choosing the critical state as the 
reference state. Such a reaction would generally be held to proceed throuph a 
substituted carbonium Ion. They generally considered this reaction as proceeding 
Via tWO routes. We have jurherfo, studied the metal complexes of the bidentate 
ligands, 2,2-bipyridyl and 1,10-phenan throline. The simple modification of 
Trontons rute has not previousỈy been employed as a basis for the comparison of 
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liquids. We have previousiy given reasons for disfavouring this model. The other 
solution ¡is that of Melander and Myhre, who have recenly poInted out, that the 
unsymmetrical «structure» of composition SH” need not correspond to a potertial 
minimum along the reaction co-ordinate. The rates have øeady been measured at 
+20° by ft rapid-reaction technique. Evidence thai these reactions are pro(on- 
transfershas aeady been given. The first stable crystalline ethơxyformic anhy- 
drides ha%e only recerily been reported, although two methoxyformic anhydrides 
with similar properties have /2ng been known. We have nøw developed an apparafus 
to follow reactions photometrically at temperatures down to —— 140”. We have (hen 
examined the lability of the bis-series of complexes. It has s¿uce been shown that this 
reSult is not conũned to the aqueous acids first studied. There has s¿:ce been little 


Systematic work on the complexes formed by thís interesting ligand. 


Tuy nhiên trong văn bản khoa học và kỹ thuật trạng từ thời gian rất hay được 
đặt sau động từ ghép thứ hai và thậm chí sau động từ ghép thứ 3, ví dụ: 


Since Werners time it has been generaily assumed that sulphurmetal bonds 
are involved in such compounds. Spectroscopic studies of ”living” polystyrene have 
been recemiy reported by Kuwata. The infrared specrum of N-, N'-, N”- 
triethylborazole has not been ørev:ousiy described. Filter-sheet separations on 
3MM paper were cffected on paper which had been previousÍy extracted. We have 
now prepared a series of dimercapto-alkanols, the only other representative of this 
clas to have been prepared ro being L3-dimercapiopropan-2-ol, 3,4- 
dimercaptdbutan-l-ol, and 4,5-dimereaptopental-[-ol. The two glycosides have 
been :solated øreviousiy from the bark of Engelhardua formosana engeliun and 
Isoengelitin. In particular, the magnetic properties of ammonium vanadiun alum 
have bcen studied previowsiy. 


84. Vị trí trong câu của các trạng từ chỉ trạng thái hành động tạo đặc 
trưng về chất lượng cho các động từ như: /zainly, largely, markedly, readily, 
easly, accuralely, slowly, gradually, closely, cƒfectively, trmmediately, 
reversibly, exclusively, satisfactorily, normal]y, qnequivocadlly, unambiguously, 
tentatively, virtually. Cũng như trạng ngữ chỉ thời gian, các trạng từ này không 
có vị trí xác định trong câu, ví dụ: 
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In other cases, where some of the products do not crystallise eas¿Íy, these 


could not be ¡solated, 


Osmium pentafluoride melts at 70° to a green, viscous liquid whích does not 
easily recrystallise. The liquid changes colour reversibly as the temperature is 
raised and at the boiling point (2339) ¡s bright blue. Osmium pentafluoride can be 
handled and stored in glass under rigorously dry conditions. This cannot readily be 
achieved without introducing steps the chemistry of which cannot be visualised in 
đetail. Analytical results prove that reduction occurs more rez¿ily in 24n- than in 
lồn-sulphuric acid. Their susceptibiliues obey a Curle law quite cỉosely. The 
liquids selected do not follow the principle of corresponding'States øccurafely and ït 
is concluded that their intermolecular forces are not conformal. The pronounced 
effect of additions of acetaldehyde shows It to gIve more vigorous branching than 
crotonal-dehyde despite the fact that radical attack takes place preƒereniially on the 
latter. In another experinent, ammonia and ammomium chloride were added and 
the ammonia was /mmediately removed at low temperature to minimise 
ammonolysis of the aminoborine. At room temperature, the solid gradually lost 
hydrogen. As ¡s to be expected, this effect is displayed most mmưrkedly by the 
strongest acid used. The ultraviolet and ¡nfrared spectra of ocotine are cÏoseÌy 
related to those of sepeerine and rodiasine. The group is found to conslst of 
molecules all of which are ¿ƒf£ectiveiy spherical. It 1s virfxally tdentical with the 
.Spectrum given by a solution of acetophenone and m-dinitrobenzene in alkali of the 
same concentration. This model has mainjy been buIlt up from physical evidence. 
For condensed phases, however, conformity of physical properties to corresponđing 
siates has not been so exfensively investigated. Previous “rules” relating to the 
entropy of vaporisation have been concerned zmzimdy with the entropy diÍference 
between a liquid and vapour. Thís lack of interest has been /zrgeiy due to the 
difficulty of synthesis. In most cases iodometric thiol determinations showed that 
acylation had occurred almost exclusively on the hydroxyl rather than on a thiol 
group. The titanium atom is normally considered to have a covalency maximum of 
sIx. The presence of these compounds has not been established unequivocally. At 
these temperatures the reaction 1s complex, and ít ¡s đifficult to set up a mechanism 
which satisfes wzmbiguously aÌl the observed facts. Ocotine can be assigned 
tentatively the molecular formula C;;H;gN;O,. Ít ¡s ứenrafively suggested that, in the 
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solid, the anions are polymeric. They suggest the formation of B-K bonds In the 
pyrolysis product, which might therefore be £e»fazrively formulated as follows. The 
structure of the long-known series of compounds has never been sa(iš/aciorlly 


explained. 


Đoạn văn dưới đây minh họa các phương án phân bố khác nhau của các trạng 
từ chỉ trạng thái hành động trong nhóm vị ngữ: 

Although acid-hydrolysis of the product KH;N, B;H, was ƒamijy rapid, 
alkaline hydrolysis was slow and incomplete. Tho solid sal siowjy evolved 
hydrogen at 1509, but no diborane or borazoie. Irinethylamine reacted very s/owly 
and mcompletely. These facts đo not support a formula KN;B—NH,.BH; for the 
salt, from which diborane or borazoie would be expected as pyrolySIs products, 
from which trimethylamine might zeađ¡Ïy remove a borane group as Me;N.BH;, 
and which would be hydrolysed readily in acid or alkaline solutlon. The rapid acid 
and slow alkaline hydrolysis observed are however characteristic of an alkali-metal 
borohydride, this would not react z£zđ¡ily with trưmethylamine and would not 
đecompose ezs/y when heated. lf the apparent KH,N, B,H, does contain the 
borohydride KBH,, then the other constituen ¡sĩ pøobzbiy polymerised 
aminoborine, H;N, BH; and this also would not reac(t with trimethylamine and 
would s/owly yield hydrogen on being heated. The difiiculty oŸ cømplerely 
replacing the methyl groups could then be explained !f these Were present ¡n the 
polymeric aminoborine; their presence in the borohydride amon ¡is much less 


probable. 


Potasstum borohydride ¡is soluble ¡in liqud ammonia wihoutreaction; 
aminoborine !s s/owly ammonolysed. The solid KH;N, B,H,, in liquid ammonia 
only evolved hydrogen very s/owiy even above 33°, but addition of amamonium 


chioride produced rapid evolution at low temperature. 


85. Vị trí trong câu của các trạng từ đặc trưng cho các quá trình khoa 
học và kỹ thuật như: mechanically, electrically, clectrolyically, 
botanically,  conductometrically,  colorimetricaly,  potentiometricdliy, 
exotherinally, therrmodynamically, đzeoltropically, gravunetrically, 


stereochermically, fractionally, structuralÌy, quantitatively, qualitatively, 
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Các trạng từ tương tự rất thường gặp trong văn bản khoa học và kỹ thuật và 
theo nguyên tắc, đứng sau động từ đặc trưng cho phong cách khkoa học kỹ thuật, 


ví dụ: 


The technique consisted of making up mole-fractions by weight, sealing In 
Pyrex tubes, and rotang mechanically mm a thermostat. The temperature was 


confrolled eiecrricaliy to + 0,05”. 


Today over 90 per cent of all tin plate is produced eÍec(rolytically. The 
authors wish to acknowledge the kindness of Mr. B. J. Rendle for examining the 
timbers bø/ưnically. The stopwise replacement of aquo- by amine-groups can be 
followed by tirrauing sulphitotriaguopalladum (I) with ammonia, both 
conductometrically and potentiomeirically. The compound dissolves exothermally 
in Water to øive a brown solution and a small precipitate of hydrated osmium dio- 
xide. The criterion adopted ¡s related fhermodynanucally to the Barclay-Butler 
equation between heafts and entropies of vaporisation. Benzene was added and the 
water was removed zzeotropically. lodine was đetermined gravimetrically as silver 
lodide. It was considered that thịs would sfereochemically be unfavourable Íor 
proton loss, and would therefore allow this process to occur predominanmtly ïn the 
methyl groups. The acid-insohible SPNG was ƒactionally crystallised to give 712 
g. Of tetramer (m. 122”), 515 ø. of a mixed polymer Ífraction (69% of trimer, 20% 
of tetramer), 808 ø. of a mixture of oil and crystals, and a light yellow oil. 


86. Vị trí trạng từ mà nghĩa có liên quan đến câu nói chung như: 
fortHnately, regreltably, unƒortunately, undoubtedly, surprisingly (enough), 
obviously, origimally, subsequemly, cventually, finaly, mathematically, 


physically, pohtically, sciemfically, industrially, qualitatively, quantitatively. 


Các trạng từ tương tự như vậy thường đặc trưng cho tất cả các câu và là từ 


đệm. Phần lớn các trạng từ này được đặt ở đầu câu, ví dụ: 


Fortunaiely the methanol solvate of the ester (VII) could be converted into 
the solvent-Íree compound without loss of crystallinty. Regrertably there have been 
no new world shaft-sinking records established during Congress, though indications 
are that at least one attempt wWill be made later this year. [n/ortfunafcly, the 
structure of Meinhards compound is open to doubt. Undoubiediy, the syrupy 


121 


triketal fraction was a mixture oŸ varlous isomeric Íorms. $//?¡siigiy, perhaps, 
chromatographically hormogeneous 1 ,3-0-benzylideneglycerol showed absorption at 
3633 and 3593 cm'. Oðviowsly, the product formed from benzyÌisodium on 
prolonged storage is a poor initiator. F/nally, positive proof of the presence of a 
methyl group on N (a) excludes:structures in which N(a) is common to twO rings, 
as In mavacurine and hunterine. Sbseguenfly a number of the reactions with metal 
salts were Investigated. #Ƒ„zily, heating at 200° produced more hydrogen than 
required by the reaction. Evenudiiy, the system will contain only N- and O- 
acetylethanolamine, the latter ín an amount equivalent to that of acid ortginally 
added. Mathematically, there is no difference between thís treatment and that 
described later in Section V. Pys:caliy, this may be regarded as an aitraction of the 
surface for the ions mmmediately below 1t. Quantaively, thí 1n not unexpected. 


Chú ý. Tuy nhiên, các trạng từ đã nêu trên đôi khi gặp ở giữa câu, có lẽ, 
trong các trường hợp khi có trọng âm lôgic yếu hơn, ví dụ: 

Reaction between to Reaction between 1wo benzyl radicals could lead 
evenially to phenanthrene or anthracene. 

87. Vai trò của trạng từ đặc trưng cho quan hệ của tác giả đối với lời 
nói và là tương đương của động từ đặc trưng cho phong cách khoa 
học kỹ thuật (xem §215) như: 2đmiftcdly, announcedÌly, apparertiy, 
conceivably, reportedÌy, reputedly, seermingly, supposedly. 

Các trạng từ này đôi khi được sử dụng thay cho câu vô nhân xưng đối với 
động từ - đặc trưng cho phong cách khoa học kỹ thuật, ví dụ: ¿ ¡s ađmirted, ' is 
announced, I† is apparet, tt is conceived, t is reported, ¡I Is reputed, ¡f seers, Í† ¡$ 
Supposed và tương đương của chúng trong đoản ngữ “ Danh từ với động từ nguyên 
thể” (xem §205). Mặc dù sử dụng chúng rút ngắn câu một cách đáng kể, chúng gặp 
tương đối ít hơn, ví dụ: 

Người ta cho rằng các lý giải này là giả định. : 

Thesc interpretations are ađifedïy conjectural. 

Theo thông báo dây là chất phản ứng rất mạnh. 


Thịs 1s, announcediy, a very powerful reagent. 
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Có vẻ như các nhóm ở vị trí động gây cản trở phản ứng này. 
The groups ¡n the "trans poisition” apparenty preVent thịs reaction. 


Có thể giả định rằng dibromohydrin VỊ được tạo thành như hợp chất 


trung gian. 

Dibromohydrin VI eonceivably could be produced as an Intermediate. 

Như đã thông báo, silica hyđrogel được điều chế bằng cách trộn silicat natri 
pha loãng với axit sunphuric trong các thùng gỗ. 

Silica hydrogel reportedly was prepared by combination of dilute sodium 
silicate and sulfuric acid in woođen tanks. 

Có vẻ như, hợp chất này khó hòa tan trong dung dịch amôniắc hyđrôxýt. 


The compound is seemingly difficuldy soluble in concentrated ammonium 


hydroxide solution. 
Hình như mâu thuẫn này, chỉ ra các cơ cấu tạo thành benzen khác nhau. 


This discrepancy seemungly indicates different mechanisms of benzene 
formation. 

Có thể giả định rằng raxem hóa từng phần có thể có vị trí. 

Á parttlal racemization could supposediy take place. 

Đối với trường hợp đơn giản có thể hình dung là sự phân chia được thực hiện 
bằng dụng cụ rất đơn giản. 

In › simple case, a separatlon could conceivably be carried out with very 
simple equipmeIt. 


88. Vai trò và vị trí trong câu của các trạng từ như ñowever, nevertheless, 
again, also, now, thus, on the other hand, alternatively, further, [urthermore, 


conversely, therefore, in fact (xem cụ thể hơn trong các mục 89- 94). 

Trong văn bản khoa học và kỹ thuật các trạng từ như vậy đóng vai trò hết sức 
quan trọng, bởi vì chúng nối kết các lập luận riêng biệt và đảm bảo tính liên kết 
lôgïc giữa hai câu. Trong tiếng Anh chúng luôn ở giữa câu, còn khi có vị ngữ ghép 
chúng đứng sau động từ bổ trợ hoặc động từ vị ngữ nối, ví dụ: 


123 


Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như ở trường hợp 3-phenyl -2 pentyl 
tOs vla1. 

Tuy nhiên khó có được sự khẳng định trực tiếp rõ ràng về sự có mặt của 
nhóm amino. 


Thịs is not so, however, in the case of the 3-phe-ny]-2-pentyl tosylates. 


Unequivocal direct confirmation for the presence oŸ an amino-group wWas 


nevertiieless difficult to obtain. 
Hoặc ví dụ: 
Quantum-mechanical tunnellng !n proton-transfer should be more easily 


detected the lower the temperature, and it 1s //ercfore OÝ Interest to measurc the 


rates Of such reaciions at temperatures as Ïow as possIble. 


We have a/so shown that with Grignard reagents aromatic thiolacids give 


trrarylmethanethiols. 


We have /:o2w examined ín some đetail the reaction of titanium (1V) chloride 


with three primary aliphatic amines. 


We have ¡ ƒác: found that solvolysis is greater with primary than with 
secondary amines. Both types of structure, owever, contain phosphorus in three 
different environments, and should therefore exhtbit three nuciear magnetic 
resonances. Ônly the intramolecular second moment was /¿reƒore calculated from 
the published data. At temperature above the optimum, øn the other hand, the 
reaction takes pÏace more rapidly but the catalyst !s more rapidly destroyed. Á 
given carbohydrase, on the other hand, has always the same opimum pH, even 


when acting upon different substraftes. 


Hơn nữa thường có thể có các trường hợp sử dụng các từ đệm ở đầu câu, 
ví dụ: 

Ít may be that an mternal radical or lon rearrangement ¡is occurring. 
Alrernatively the radical might be formed by attack by D or D` when the Incoming 
particle might be confined to certain geometrical paths by vtue of the crystal 
structure. n the other hand there are a number of elements, whose salts form 
sironger adducts with sulphides than they do with oxygen-ethers. On (he other 
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hand, the polymerization Initiated by the transformed benzylsodium produced a 
polymer. urther, the Imntensity of the characteristic peak at 505 in was a maximum 
Immediately the ketone had been mixed with alkalI; ¡n conrast, the Intensity Of the 
absorption band in a mixture of acetophenone, m-dinitrobenzenc, and alcoholic 
potassium hydroxide íncreased steadily with time. Furthermore, $peCtTOSCOpIC 
examination of the coloured solutions produced in the test shows that the maximum 


absorption ín the visible region ¡s shifted to longer wavelength. 


MỘT SỐ TRẠNG TỪ TIẾNG ANH ĐẶC TRƯNG CHO VĂN BẢN 
KHOA HỌC VÃ KỸ THUẬT 


89. However 


L. và M.Fieser so sánh bốn phương án của một câu với vị trí iowever khác 
nhau: 
1. The Schmidt reaction has been run with as much as six moles of hydrazoic 


acid at one tìme, 2ever. 


2. However, the Schmidt reaction has been run with as mụuch as sIx moles of 


hydrazoic acid at one từne. 


3. The Schmidt reaction has been run, however, with as mụch as six moles of 


hydrazoIc acid at one time. 


4. The S%chmidt reaction, bowever, has been run with as much as six moles of 


hydraZoic acid at one time. 


Các tác giả nhận thấy rằng trong trường hợp thứ nhất ov»ever chiếm vị trí 
không quan trọng. ở trường hợp hai trọng âm lôgíc không được chứng minh, trong 
câu 3, however không rõ nét và trọng âm chính rơi vào at one time. Bởi vì câu này 
là một phần của đoạn văn có so sánh giữa phản ứng Schmidt và các phản ứng 
khác, các tác giả kết luận rằng đạt hiệu quả hơn cả là phương án 4 và điều này, 
thực sự được khẳng định bởi nhiều ví dụ khi phân tích văn bản tiếng Anh khoa 
học và kỹ thuật: 


In addition to these permissive arpguments, øwever, there is more direct 
evidence that the hydrogen atom is taking part in the ratecontrolling step of the 
reaction. Ït has, høwever, been pointed out that the only available experimental 
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measurements do not support this suggestion. Theoretical studies of this model 
have, owever, not been taken far enough to establish whether it provides an expla- 
nation of the behaviour of the quasi-spherical polyatomic molecules described in 
the present paper. They are generally in good agreement, owever, with the results 


from the densimetric and Xray methods within the limiis of experImentaÌ error. 


AII these features suggest aromatic character. The rỉng dIÍfers, however, 
from that in benzene ¡n that the formation of -bonds requires the use of a d-orbital 


at the phosphorus atom. 


Trong “Style Book” do O. Gorchakov soạn thảo đã lưu ý rằng hoiwever cần 
đặt sau đơn vị có nghĩa thứ nhất, chủ yếu là tương ứng với các ví dụ đã nêu trên. 


Song song với điều này còn phải chú ý đến nhiều trường hợp sử dụng 
however ở đầu câu. Có thể trong trường hợp như vậy #owever có nghĩa kiên quyết 


hơn: “tuy nhiên”, trong khi đó, do nằm ở giữa câu nên owever gần với nghĩa “hơn 


nữa” hơn, ví dụ: 


Neither preparatlon had a sigmificant effect on the production of maltose 
from amylopectin-B-amylase or Floridean starch-B-amylase systems; by this 
Criterion øross contamination with-đ -amylase could be ruÏed out. #owever, when 
amylose, amylose -dextrin, or amylopectn -dextrin was used as substrate, and 
assay Was by iodine-staining arid reducing poWer or viscosity, the presence of a 


trace of d -amylase was established. 


Although the tendency of trans-l,3,0-benzylideneglycerol to Isomerise in the 
presence of acid has not been studied the cis-isomer 1s known to be sensifIve to acid 
and to be rapidly and predominantly converted Into 1,2,0-benzylideneglycerol. 
However, treatment ot cis- and trans-1-3-0-benzylideneglycerol with pyridine- 
benzenehydrogen chloride at 30° for 24 hr. had little effect. 


From Table 2 it is obvious that the behaviour of the remaining three tervalent 
vanadtum complexes we have studied 1s very similar to that of the alum. #Jowever, 
in view of the Weiss constant of 14°, not too much significance can be placed on 
the result for, the malonate. : 


All of the points obtained fell on a plateau, and the form of the ¡s otherm at 
loWer pressures can only be supposed to be similar to that for untreated firebrick. 
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Howøver, 1L is clear from the diaprams that saturation of the treated firebrick Is 
reached at about one tenth of the equdibrium pressure for saturated untreated 


firebrick. 


In principle the estimation of relative nucleopbilicities in this system should 
not be difficult because the reactions are effectively ¡rreversible, and so product 
yields should be directly proportional to the individual rates of reaction. #owever, 
other factors complicate such an analysis. The comparison of hydroxide and 
ethoxide ions, for example, is impracticable because of the base catalysed 
exchange of OH by OEt with the hydroxy-compound (T) in ethanol. Ïfowever, 1t 
can be shown that ethoxide lon 1s a stronger nucleophile towards the N- 
cyanoquinolinium ion than ¡s /Öze t-butyl hydroperoxide ion, for only the ethoxy- 
compound (II) can be recovered from an equimolar solution with sodium t-butyl 


peroxide and sodium othoxide ¡n ethanol. 


Như vậy có thể cho rằng các trường hợp khi giữa 2 câu có sự đối lập rõ ràng 
thì từ đệm owever được đặt ở đầu câu, ví dụ: 

Khi tiến hành công việc ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu thì còn có 
antraxit chưa biến đổi và vài lượng tạp chất đậm màu. Tuy nhiên với nhiệt độ bằng 
hoặc lớn hơn nhiệt độ tối ưu thì dễ đàng nhận được antrakinon có độ tính khiết lớn 
hơn 99%, 


When operating below the optInum temperature, unconverted antheracene 
and some highly colored Iimpuritles Wwere present. #/owever, when operating at 
temperatures above the optimum, anthraqguinone of greater than 99 per cent purity 


Was readily obtained. 


Chú ý. #owever trong cụm từ với tính từ hoặc danh từ sau đó có nghĩa là 
“cho dù... đến thế nào”, “kể cả... đến như vậy”, ví dụ: kể cả liên kết kém đến như 
vậy — however weak the bond...; cho dù tiến hành phản ứng này như thế nào... - 
however the reaction is carried out...; kể cả công thức được viết ra như thế nào...- 
however a formular Was written... 


Vì vậy trong các trường hợp có thể xảy ra sự lẫn lộn nghĩa owever — “tuy 


An” 


nhiên” với nghĩa “kể cả...đến thế nào”, sau từ đệm cần đặt dấu phẩy, ví dụ: 
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These fractions. however, trivial in themselves, Interfere with 1solatIlon of the 


main product. 


However, the reaction may proceed with Inversion. 


90. Again 

Trạng từ này thường không chỉ có nghĩa thông dụng là “lại” mà còn có nghĩa 
“mặt khác”, "cả trường hợp này”, “đến lượt mình” và có thể ở đầu câu cũng như 
cùng với vi ngữ (xem §88), ví dụ: 

Phương pháp mới cho khả năng khắc phục những khó khăn đã nêu. Mặt khác 
diễn ra sự giảm cầu đột ngột đối với sản phẩm này. 

The new procedure enabled us to overcome the above difficulties. Again 
there took place an unexpected drop In the demand for thís product. 

Ví dụ, kim loại được xay nhỏ tạo thành chất xúc tác rất hoạt động, mặc dù, 
cả ở trường hợp này, đốt nóng bề mặt kim loại đến thiêu kết lập tức dẫn đến mất 
hoạt tính xúc tác. 

Thus finely powdered metals form very actIve catalysts, whilst ga the 
heating of metallic surface until sintering occurs ¡invariably leads to a loss of 
catalytlC aCtiVIty. 

Cả trong trường hợp đã cho điều này phù hợp với thực nghiệm. 


Again this ¡s im accord with eXperIment. 


Cả trong trường hợp này diện tử hóa trị chuyển động theo quỹ đạo của nó 
tương đương với dòng điện tích theo quỹ đạo chuyển động của nó. 

The motion of a valency electron ïn its orbital 1s 2gđ¡ equivalent to the flow 
Of ä current in the locus of IIs motion. 
91. Afso 

Ngoài nghĩa thông dụng “cũng”, trạng từ so được dùng làm từ đệm thường 
tương ứng với nghĩa “ngoài ra” và được đặt trước vị trí giữa động từ phụ và thành 


phần vị ngữ hoặc ở đầu câu (xem §88). 


Toàn bộ những quan sát này được tiến hành đối với dung dịch, ngoài ra, hàng 
loạt các hợp chất được nghiên cứu cả ở trạng thái rắn. 
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All these observations were made ¡n solution, but a number of compounds 


were alsø examined In the solid state. 

Axít propionic được sử dụng để sản xuất este phức. Ngoài ra, nó cũng được 
sử dụng để điều chế propinat canxi. 

Propionic acid is used fcr the manufacture of esters. Ít is đsø used for 


calcIum propionate. 
Hoặc ví dụ: 


It has a/so been shown that p-nitrotolilene and 2.4-dinit-rotoluene exchange 


with deuterium oxIde 1n the presence of bases. 


Probably the most convincing reaction ¡is the addiuon of hydrogen atoms to 
carbon monoxide, which has been shown by míraed and ultraviolet 
§pectrophotometry to give rise to formyl radicals. Áfso the experiments with 
đeuterated methanol and formic acid are significant in that they show the strongly 


coupled proton 1s attached to carbon ¡n the parent compounds. 


Thus It appears that polyanion formation ¡s relatively easy with & transition- 
metal lon. Ai/so !f the radius ratlo is smalÏ protonatton of the oxygen seems tO OCCUI, 
weakening the metal-oxygen bond sufficlentÌy for expansion to the octahedraÌ state 


{O OCCUT. 


92. Now 


Trạng từ này ngoài nghĩa “hiện nay” thường được sử dụng để biểu thị liên kết 


lôgích giữa hai câu với nghia “tiếp theo”, “như vậy”, “trong quá trình việc này” 
(xem §88), ví dụ: 

Như vậy, nếu giả sử rằng dãy quay với các góc hoá trị được bảo tồn, thì các 
nhóm bên sẽ xích lại gần. 

IÝ the chaim 1s m„øw „mmagined (o be rotated with the preservauon of the 
valency angles, the side groups wIll become cÌoser together. 


Tiếp theo sẽ nhận được các phương trình này trên cơ sở thống kê. 


The equations will now be derived on a statisttcal basis. 
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Như vậy, nảy sinh vấn đề là cần loại năng lượng nào (nếu cần) để thực hiện 
vòng quay như vậy. 

The question 2w ¡s what energy, If any, 1s requtred to bring about such a 
rotation. 

Trong quá trình tiến hành công việc này người ta đã phát hiện ra rằng có thể 
điều chế aldehyde với sản lượng 46%. 

It has now been found possible to prepare the aldehyde in 46% vield. 


93. Thus 

Trạng từ /s rất phổ biến trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật. Ngoài các 
nghĩa “như thế”, “như vậy” ¿hs thường được sử dụng để biểu thị liên kết lôgích 
giữa hai câu với nghĩa “ví dụ là”, “vì vậy”, “do đó”, “hơn nữa”. Trong trường hợp 
đó rhu+s thường đứng ở đầu câu (xem §88), ví dụ: 

Sự hình thành inđol thường kèm theo tạo thành lượng lớn hắc ín, tuy nhiên ở 
các trường hợp khác nó diễn ra hoàn toàn dễ đàng. Ví dụ như phenyl hyđrazon cho 
hầu như toàn bộ lượng tetrahydrocarbazol khi đun sôi trong vài giây với axit axêtIc 
đóng băng. 

The formatlon of the mdole 1s often accompanied by the production of much 
tar, but in other cases It takes place remarkably easlly. 7Öh„s the phenylhydrazone of 
cyclohexa none gives an almost quantitative yield of tetrahydrocarbazole when 
boiled for a few seconds with glacial acetic acid. 

Ở nghiên cứu này kali được bổ sung để làm giảm hằng số tốc độ. Do đó, có 
thể sự trao đổi được quy định bởi các đặc trưng hoá học. 

In the present study the addition of potassium reduced the rate constant, 7s 
1 appears that the change is due to the chemical characteristics. 

Ở các giai đoạn phân huỷ ban đầu chất thăng hoa giàu hyđro và vì vậy hấp 
thụ nhiều ôxy. 

. In the early stages of decomposition, the volatile material is rich in hydrogen 
and /js takes, up much oxygen. 
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Mặc dù không có phương thức tính ảnh hưởng của biến đổi cấu trúc lên các 
lực này,-đo đó lên cả độ nóng chảy. hàng loạt nguyên tắc mang tính thực nghiệm có 


cơ sở lý luận nào đó cũng đã được thảo ra. 


Although no means ¡s avallable for calculating the effects of variation of 
siructure on these forces, and /„s on the melting, a number of empirical rules 


having some basis in theory have been developed. 


Chú ý 1. Có vẻ như là (hs với nghĩa “ví dụ như” là dạng rút gọn của các 
cụm từ (lu, for examjple, thus, for instance, dạng đầy đủ gặp trong văn bản khoa 


học và kỹ thuật ít hơn đáng kể, ví dụ: 


Ví dụ như etyl natri thường phản ứng với benzen để tạo thành phenyÌ natri và 


etan. 


Thuy, for example, ethylsodium wIll not react with benzene to form phenyl- 


sodIum and ethane. 
Chú ý 2. Đôi khi £h„š có thể đặt giữa các thành phần vị ngữ, ví dụ: 


These conditions are far more vigorous than those employed ¡n the formation 
of the boron compound by hydro-boration of 3,3,3-trifluoropropene. Ït is ?hs 
apparent thai the l,l-điluoropropene found after treatment of 3,3- 
trifluoropropene with diborane ¡s not formed by decomposition. The siability of a 
ketal to the Huang-Minlon conditons for the Wolff-Kishner reduction was (hs 


demonstrated. 


94. Alternatively 


Nghĩa của trạng từ này là rất đặc trưng đối với văn bản khoa học và kỹ thuật 


có thể rút ra từ các nghĩa của tính từ aÏ/ernaiively và địch là “mặt khác”, “ và ngược 


lại”. Ngoài ra, trạng từ này tương ứng với nghĩa “lần lượt”, ví dụ: 


Mặt khác, phản ứng giữa ctylen glycol và etyl cloroformat với pyriđin hoặc 
natri dẫn đến tạo thành 1,3 - đioxaÌan - 2 mội. 


Alternatively ethylene glycol and ethyl chlioroformate in the presence of 
pyridine or sodium leads to I,3-dioxalan-2 one. 
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Chúng ta đã lọc dung dịch qua dụng cụ bằng sứ đồng thời rửa lần lượt bằng 
nước và etanol. 

We filtered the solution through a porcelain crucible, washing aernatively 
with water and ethanol. 
95. Badiy 

Xuất phát từ nghĩa của tính từ bađ = “kém”, trạng từ bzđiy thường được hiểu 
là “kém”. Tuy nhiên, bz¿điy rất thường mang nghĩa “mạnh”, “rất”, “hoàn toàn”. 
Liên kết nghĩa duy nhất giữa tính từ bađ và trạng tì bađỉy trong trường hợp này là ở 
chỗ trạng từ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh chỉ ra phần khuyết của cái gì 
đó, kết quả âm tính v.v.., ví dụ: fo wanf badly — “rất cân”, to cụt oneselƒ badly — “bị 
cắt mạnh”. 

Phương pháp này chịu hậu quả nhiễu mạnh. 

The method suffers bađ2ly from disturbance effects. 

Về vấn đề này còn cần phải làm việc rất nhiều. 


Further work on this problem ¡1s özđiy needed. 


96, Unfortunately 

Thông thường trạng từ này có nghĩa là “không may”. Tuy nhiên trong văn 
bản khoa học và kỹ thuật trạng từ „/or?aa/eÌy được sử dụng với nghĩa là “đáng 
tiếc”, ví dụ: 

Đáng tiếc là chúng ta không thể nhận được các kết quả tốt hơn. 

Un/ortunately we could not obtain better results. 

Đáng tiếc là khả năng này không phải lúc nào cũng được tính đến khi triển 
khai các phương pháp phân tích thực tế. 

[1s uortunafely true that thìs possibility has not always been kept in mind 
during the development of practIcal methods of analysis, 


97. Unlikely 


Tương tự với trạng từ /;kely, trạng từ un/;kely thường được hiểu một cách sai 
lâm với nghĩa “không có lẽ”, mặc dù trên thực tế nó mang nghĩa “khó có thể”, “ít 
có khả năng”. Từ này gặp ở cụm từ  ¡s „kely — “ít khả năng”, là tương đương 
của động từ đặc trưng cho phong cách khoa học và kỹ thuật (xem §208). 
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Ít có khả năng sự phù hợp tốt giữa tất cả 6 chất đã nêu đều là trùng hợp 
ngẫu nhiên. 

The close agreement of the six compounds listed is „niikely to be a 
coincidence. 

Ít có khả năng là phản ứng này sẽ xảy ra. 

This reaction is ¿z//keÌy to take place. 

98. Well 

Thông thường wwei đứng sau động từ và có nghĩa là “tốt”, ví đụ: 

Họ làm việc tốt. 

They work well. 

Tuy nhiên trước động từ nguyên thể đứng sau zmay (mmighf), well tương đương 
với nghĩa “có thể là”. Các câu Ì may be well và It may well be thoạt nhìn tưởng là 
đồng nhất, nhưng chúng có các nghĩa hoàn toàn khác nhau, được xác định bởi vị trí 
well trong câu. Ở trường hợp một chúng ta dịch: “Có thể, điều đó là tốt”, còn trường 
hợp 2 là “Hoàn toàn có thể”, ví dụ: 

Có thể, đã xảy ra tác động nào đó lên gương chì, mặc dù tác động đó có thể 
là không đáng kể. 

Some attack on the lead mirror must have occurred though 1t may well be 
minute. 

Hàng loạt phản ứng bậc đưới hoàn toàn có thể cho ra một hằng số tốc độ 
tương ứng với phản ứng bậc cao hơn. 

A series of lower-order reactions ;zay welÏ result in a velocity constaBt 
Corresponding to a higher-order reaction. 

Chú ý. Trạng từ wei! với giới từ hoặc liên từ đi sau đó cũng có thể có chức 
năng nhấn mạnh với các nghĩa còn “lâu”, “đáng kể”: cao hơn (lớn hơn) đáng kể — 
well above (over); muộn hơn đáng kể — well afier; trước đó khá lâu — welj before. 


Cụm từ ?o be welÏ spaced có nghĩa “ở khoảng cách lớn với nhau”. 


99. Trạng từ sau động từ 

Trong tiếng Anh thường gặp trạng từ có dạng thức trùng với giới từ, ví dụ: He 
Is íz. Anh ấy ở nhà (in — trạng từ). He 1s the room. Anh ấy ở trong phòng (in — 
giới từ). 
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Đôi khi trạng từ liên kết chặt chẽ với động từ đến mức tạo thành với chúng 
tổ hợp nghĩa thống nhất. Trong trường hợp này trạng từ làm thay đổi nghĩa của động từ 
đứng trước. Trong tiếng Anh các trạng từ kiểu “giới từ” như vậy không đứng trước, mà 
đứng sau động từ: ;o go = đi, fo go away = đi khỏi. to go ouf = đi ra, fø go tị = đt vào, to 
@o through = đi qua v.v... Các trạng từ sau động từ phổ biến nhất là abØu, across, 
along, around, away, back, by, down, in, on, o[Ƒ, out, over, through, tp. 

L. và M. Fiezer cảnh báo việc lạm dụng trạng từ sau động từ khi mô tả phương 
pháp thực nghiệm. Ở ví dụ dưới đây hai tác giả đã để trong ngoặc các trạng từ nên bỏ. 

Heating ¡s continued as long as the alcohol distIlls (over). 

.„ .crystallizes (but). ;. precipItates (out). 

The material 1s pressed (down) well with a spatula. 

.. .tO eVaporate (off) the ether. 

Wash (out) the flask with water. 

The funnel is rinsed (out) with a little ether. 

.. .Taction boiling (up) to 150. 

Ở đây họ chỉ ra rằng evaporafe øƒƒ có thể có nghĩa là este đã được tạo cho 
khả năng bay hơi vào không khí; rinse ouf the funnel có thể mang nghĩa là chỉ nên 
rửa bình cầu từ phía ngoài. Tuy nhiên f#er øƒƑ the precipitafe không thể rút gọn 
thành fifer the precipifate được bởi vì điều này không phải là “lọc chất kết tủa”, mà 
là “cho chất kết tủa qua bộ lọc” và v. v... 

Chú ý. Rất thường gặp trạng từ sau động từ đứng trước giới từ, ví dụ: 

Vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học tìm cách giải quyết. 

Thịs problem was worked ø by many scientists. 

Anh ấy vẫn ngồi trên ghế. 


He sat on on the chai. 


GIỚI TỪ 
100. Các từ đòi hỏi giới từ xác định 
Vấn đề sử dụng giới từ là một trong các vấn đề phức tạp nhất khi dịch ra 
tiếng Anh. Trong phần này tác giả giới thiệu danh mục các từ tiếng Anh đòi hỏi 
giới từ xác định. 
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abandoned, íø ˆ 

abhorrence, øƒ 

abhorrent, /ø 

abide, , by, in, with 
abominable, £ø 

abound, In, with 

abridge, from 

absent, #om 

abstain (abstinence), ##øm 

abut, øn 

accede, fø 

acceptable, fø 

aCCesSs, f0 

accessory (accessary) aƒ†er, before, to 
accommodate, to, wi(h, in 
accompanied, by, with 

accord (intrans.), wih (trans.), f2 
accordance, with 

according, /2 

account, for, øƒ, to 


accountable (person), to (thing), for 
aCcuse, øƒ Í 


acquaint (acquaintance), wih 
ACQUI€SC€, in, fØ 

acquit, oƒ 

adapt, /o 

add, fo 

address, (o 

adept, in, af 

adequate, /ø 


adhere, fo 


adjacent, f2 

adjourn, 4, for, to 
adjudge, 

adJunct, fo, øŸ 

adjust, £o 

admission (access), /ø (entrance), tro 
admit, øƒ, ro 

admonish, agatmst, by 
advantage, øƒ, over 
adVerse, /2 

advise, oƒ, to 

advocate, for 

affinity, between, to, with 
afraid, øƒ 

agreable, £ø 


agree (person) wih: (proposal), to 
(pÌans, conditions), tpon 


aim, đf 

alienate, froin 

allude, ?ø 

alteration, /m, ?Ø 
ambitious, øƒ, f2 
amenable, £ø 

analogous, fø 

analogy, beween, to, with 
angry (person), with (thing), at 
animadvert, on, ipon 
annex, fo 

answer, for, fo 
antecedent, fø 


antipathy, agaimst, between, t0 
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anxious, 2bout, for, to (do something) 
apologIse (person), to (act), ƒor 
apology. or, to 


appeal, from (one) to (another), for 
(heÌp) 


appertain., /o 
applicable (apply), to 


apprehensive, øƒ[_ (danger), ƒor 
(oneseff) 


4PTOpTIaI€, /2 
approve, ø# 


Aargue, 4øau„t, for (Derson, opinion), 
MU (Someone), on (ad suBJect) 


arraign, or 

arranse, /o'  (something) wnh 
(SÓ1eone) 

arfray, øaInsL (enemy), in, with 
(clothes) 

arTIV€, đf, ín, with 

ashamed, dƒ, for 

ask, afer, for, oƒ(person), to (a party) 

ASpIre, /o 

asSent, 

assimllafte, ?ø 

âSSOCIate, í, with 

asSUr€, ð£ 

astonished, a/ 

astriđe, øƒ 

atone, (or 

attach, /ø 


attack, øw 
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attaim, fø 

attend (attentIve), fØ 
aVerSe (aversion), "0m, to 
ballot, for 

banish, #2, ro 


banter (someone), ƒOr (someltling) 
bare, öƒ 


bargain, /ør, with 
battle, /or 


bear (argunert, event), Hpon, with, 
(wittesš), iH favour of; dgainat 


begulle, ø£, swvith 


believe, in 


- belong, rø 


bereave, 2ƒ 
bestow, 0n, on 


betray, /ø (someone), to (doing 
Sormething) 


betroth, /ø 

bind, /ø 

blame, or 

blush, z (oneself), for (others) 
boast, oƒ 

border, ở, 0pon 


born, izØ (the world) öøƒ (wvoman), to 
(good luck) 


bound, /o, for 

brag, øƒ 

call, at, for, on, don 
capable, øƒ 

care, Íor, t0 


careful, ƒo, fo 


careless, bout, øƒ 

CATp, đf 

catch, a/ 

Caution, gaiist 

Certain, øƒ 

change, /or, vuữh 
Characteristic, øƒ 
charge, against, on, with 
clear, for, from, øƒ 
coaÌesce, with, to 
coincide, in, wi?h 
comment, ø?¡ 

commIt, f2, for 
common, fo (/wo ðr more) 
commune, ›ifh 
Communicate, /ø, wịth 
compare, f2, with 
compatible, w/i 
compete, with, af 
complain, øŸ 
complement, øƒ 
comply, with 
composed, by, øƒ 
concede, /o 

COIIC€IV€, đ6đins†, Øƒ 
concerned, ar, for, about, vvith 
COnCUT, in, on, with, at 
condemn, /o 
condescend, /ø 

conduce, /ø 


ConductIve, fø 


confer (bestow, grant), on 
confer (consulQ, øn, tuửh 
confide, In, fø 

conform (conformable), í¡ 
conformity, fø, nh 
Congenlal. rø 

Congratulate, ø, toon 
connect, with, to 

COIsclous, øƒ 

COIS€CTate, f2 

COnsent, £o 

Consequent, øn „ HpDon 
Consign, ức 

COnSISL, ít, Øƒ, with 
Consistent, ww//Ì 

COnsonant, /o, w/h 

consult, about, with 
contend, aeaist, for, svvữh 
contradiction, , ?o 
Contrast ("ou1), benveeh, to 
Contrast (verÐb), with 
COnVefsant, bout, ïn, with 
COnvert (cause, fo change), to 
conver† (clhange), tito 
COnVIct (convince), øƒ 
CODy, đƒfer, ƒroim 
Correspond (correspondence), /o, vwvith 


covered, wi/h, ứ¡ 


cure, øƒ ( thíng obtained, person), øƒ 
(thing not obtained) 


dash, against, ito, through, upon 
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deal, by, ín, with 

debar, #rom 

đecide, 4gaim31,  fVour ðƒ, 0H 
defend, ag4imst, ?om 

defer (deference), zo 
defiance, ø# 

deficiency, øƒ 

deficient, in 

defraud, øƒ 

delighied, đ, rn, ?o, with 
đemand, #øm, oƒ, upon 
denounce. /2r 

depend (dependent), ø, npon 
deprive, øƒ 

đerIve, oi 

derogate (derogation), on 
derogatOory, f2 

đescended, /-om, øƒ 
đeserving (desirous), of 
desist, on 

đespaIr (despoil) øƒ 

destined, £ø 

detach (detract, devtate), #øn 
devolve, ø/, 0on 

devote; dictate, /ø 


điffer, from (person, thing), + (some 
quality, opinion), with (sormeone) 


diference, beMeen (thing$), im 
(qualitex), on (quesHons) 


different, oi 


difÍiCuÌty, conCeriNg, í" 
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dinimish, #røn 

điminution, øƒ 

disabled, #øm 

disapree, /o, with 
disapreeable, ¿2 
đisappointed, /, vi 
disapprove, @Ÿ 

discourage, ƒrøim 
điscouragement, /o, with 
disengaged, #⁄ont 
disgusted, 4, 1h 

dislike, to, for, of 

dismiss, om 
đisparagement, /o, 2ƒ 
dispense, / 

dispose, øƒ, fØr, fØ 
dispossess, øŸ 

đispute, 4øng, beteen, with 
disquallfy, for, from 
disregard, øƒ 

dissastisfled, wifi, af 
dissent, #om 

đissimilar, £ø 

dissuade, ƒrom 

distinct, on 

đistinguish, befween, from 
distrustful, đivested, øƒ 
divide, betweceh (IWwo), among (Inore) 
dote, ø¡ 

doubt (doubiful), abouf, øƒ 


dwell, at, in, on 


eager, aƒ/†er, for, ín 
embark, Íor, In, ứpon 
embellish, with 

emerge, ƒrom 

employ, abøu, in, on 
emulous; enamoured, øƒ 
€nCOUTI€T, wwi!Ùt, 
©€ñcouragemeit, /ø 
encroach, ø, u?on 
endeavour, 4fer, to 
endowed; endued, wirh 
engaged, /ör, in, øn, víth 
ent€r (€ntrance) 12, 0H, HD0H 
€nVIOUS, đf, @ƒˆ 

equal, with 

equivalent, 2ƒ, to 
estimated, zí 

exception, aøgainst, roi, to 
excluded, form 
exclusive, øƒ 

expelled, #oin 

eXIKIt, đf, En 
explanation, øƒ 

exposcd, /ø 

€Xpr€SSIVe, Øƒ 

fall, from, on, upon, unđer 
familiar, to, with 

fearfUl, øƒ 

feed, on, upon 

fight, against, for, vwith 
filled, with 


find a fault, in 

find fault, with 

fond, øƒ 

fondness, ƒøz' 

foreign, fø 

founded, rm (quality), on (fact) 
lree, from, ín, ðƒ, with 
friendly, fo, with, rovards 
Ífrightened, aí, by 

ÍroWn, đ†, Ø1, HDOH 
fruitul, in, øƒ 

full, øƒ 

furnished, wifi 

glad, a:, øƒ 

glanc©, 4f, OVểf, 0001 
gÌow; grapple, with 
grateful, for (favour), tơ (person) 
greedy, øƒ, for 

gTIeve, at, for, over, abouf 
guard, 4gainst, Í'om 
gulỦlty, of 

hanker, afer 

happen, øn, fø 

hardened, against, by 
have regard, /ø, for 
healed, øƒ 

hesitate, /Ø 

hinder, #øm 

hold, in, from, øƑ 

hope, 2ƒ, for 

hostility, f0, fowards 
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iđentical, nh 

tgnorant, 2ƒ 

Iimmersed, ¡ 

Impart, fö 

Impatlent, œ, (or, öƒ 
Impenetrable, by, 2 
Hnp€TVIOUS, f2 

imIOS€, Ø/1!, H11 
InaccessIble, /ø 

Incapable, øƒ 

Incentive, /o 

1ncongruous, + 
1nconsistent, w/⁄l: 
ìCOTPOFaL€, 2/2, H20 
Independent, øƒ 
Indifferent, /o 

Indignant, wzth persot), ar (thing) 
indulge, ¿, with 
induløent, /ø 

influence, øø, over, with 
inform, 4öo¿!, oƒ 

Initlate (In1L14t1On), ¿, it 
inquIre, about, af†er, for, oƒ 
mroad, ¡0 

¡nsensIble, øƒ, to 
inseparable, ƒrom 

Insipht; Insinuafe, ¡7o 
ISIST, Ø/!, HDØU 
1nspection, øƒ/; ovef, 1o 
1IStUCI, 


Intent, on, 20 
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Interfere, , i2 

Iniervene, 1, Dehveein 

InHmate, w/h 

Introduce, 0, /Ø, to 

Intrude, 712, Øn, 

Inured, /o 

Invasion, 2£ 

invested, ivử°h 

initated, ag4isf, by (person), at, by 
(thung) 

Jealous, ø£ 

Jeer, œf 

JoIn, in, ro, with 

knock, at, øø 

known, fø 

laden, ii 

land; laugh, 

lean, a@đ11s†f, 0n, HUD0n 

level, with 

liberal, oƒ, to, suith 

liken, to 

live, a, ín, on, with 

loaded, wÙ 

long, aq#er, for 

made; make sure, øƒ 

meddle, w;fh 

medlate, Đefveen 

medltate, Ø!, Hpon 

meelt, nh 

militate, ø4isf 


mingle, with 


minister, f2 
mistrustful. øƒ 

mix, with 
necessarV, 2#, f2 
need; neglectful, øƒ 
negotiate, with 
obedient. f2 


Ooblect, 4gđ11st, to 


oblivious: observant, øƒ 


obtrude, øn, pon 
Obvious, £2 

offend, agđinsf 
offensive; offer, rø 
OpCrat©, Ø1 
ODpOSIf€, f0, øƒ 
overwhelÌm, Öy, with 
pAarcel, 4/1210, out 
parley, with 

part, om, with 
partake, øƒ 

partial, fo 

partiality, ƒor, fo 
pArticipate, /, øƒ 
passion, ƒ2 

patlent, ð/, wuder, with 
paved, ›wi/b 

pAY, ƒor 

pecullar, rø 
penetrate, ¿o, through 
D€TS€V€re, ¡0! 


pertain, (ø 


pItch, fø 

pÏay. øn, npon, with 
pleasant, /ø 

plunge, /o 

pOSS€ssed, ø", H0ó0 
pOUT, /"†0, ón 

DralS€ (1210), for 

pray, (or, sth 
predisposed, ?ø, rowards 
predominate, ¡n, Øver 
prefer, (o, qbove, before 
preferable, £o 
preference, 4bove, before, 0ver, to 
prefix, fo 

pregnant, ›vih 
pr€Judice, 4g4insf 
preJudicial, £o 

pIepare, for 

preserve, for, ƒrom 
presIde, ower 

DI€SS; Dfesume, on, 0/22 
pretence, øƒ 

pretend, /ø 


prevall (persudde). on, tpon, wHh 
(OV€TCOIH©), đg411š†, OUeF 


prevenI, ƒroi 
DI€ViOUS, fØ 
PI€Y, Ø1, upon 
pIiOr, f2 
productIve, øƒ 


profit, by 
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profitable; prone, íø 

pronouncement, 4gđ/u3f (Deršon), on 
(thing) 

prOpOSe, /2 

protecL (øihers), ƒom (oneself), 
dgaiH31 

prOt€ST, 48đ1/15f 

proud. øŸ 

provide, against, for, with 

pfoXimIty, fo 

purge, øƒ, ƒ#ØI 

pursuance; pursuit, 2ƒ 

puTSUäNI, fở 

quarrel, 2bout, mong, with 

qUAFrt€T, Ø1, t/2Ø0 

questioned, Õy, øn, abouf 

ral, af 

reckon, øn, th 

recline, Øn, tøn 

recoll, ro 

reconclle, fo, with 

TeCOveT, from 

reduce, f2, uuder 

refer, fo 

reflectL, Ø1, Đón 

refrain, ƒoin 

regard, /or„to 

regret, for 

regular, 

TeJOIC€, đf, 1, ØH đCCOUf OŸ 


relate, /o 
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release; relieve, #om 
relevai, 2 

relish, /r, øƒ 

reÌy, ởi 

remain, đ, ¿0 
remark, 2n, Hpoi 


remit, /o 


remonstrate, øasf (thing), for 
(action), with (person) 


remove, r2 

repent, øŸ 

replete, ¡it 

T€pOSe, Ø/! 

repugnant, /ø 

T€Scue, ƒ?'2in 
resemblance, Đefweei, to 
TeSIstance, /ø 

T€SOÌVe, Óñ, H00H 

T€S(, đf, /H, ØH 

T€SfOr€, #Øn, fo 

restrain, oi 

reSsuÏlt, #2, in 

retire, Ø7, to 

rịch, in 

rid, rob, øƒˆ 

TOV€, đÖOØuf, OVeF 

Tub, đøđ11sf 

rule, over' 

rush, 4øđ1st, on, npon, to, Ouf oƑ 


sated, satiated; satisfied; saturated, 
with 


saved, from 

seek, afer, for, to 

Se17G, 0H, HDÓn 

send, for, tø 

sensible, øƒ 

SensitIve, 2 

sick; sigmficant, øƒ 
similar, fo 

sink, beneath, in, tho 
SI(, 1, ÓH, HDON 

skiful, at, rm 

snap; snatch; sneer, af 
solicItous, 4Ð2uf, Íor 
SOrrY, ƒor 

Sfay, at, rn, with 

stlck, by, f2 

stTIp, øƒ 

strive, against, for, with 
subject; submissive, submit, f2 
subsequent, fø 
substitute, for, by 
subtract; suffer, ƒ#om 
suitable, ƒor, fø 

SUD€TIOT, f0 

surprIsed, aí, by 
suscepttble (aảdmutting), oƒ 
susceptIble (sesifive), ro 
suspected, by, øƒ 
SWerve, ƒrom 
sympathise, wi/h 


_ take account, øƒ 


tamper, with: 


taste, for (somethimg— weanted),o0ƒ 
(sommething possexsed) 


taX, (or, tuủh 

tend, fowards, to 
tendency; testimonial, fø 
thankful, for 

think, abøut, öƒ, on 
thirst, đ/ier, for 
touch, đa, with 
triumph, øver 
troublesome; true, £o 
Irusf, 1, f0 

unison, w⁄¡Ï 

unit€, f0, vuith 
useful, , for, fø 
value, ó1, 2o 
Varlance, with 

Vary, from, in, wIth 
versed, in 

vest, in" (person), with (thíng) 
vexed, wih 

Walt, đt, ÍOr, 0h 
W€aFTY, OŸ 

weep, at, or 

with, a View, fo, Of 
WItR€SS, /Ø 

worthy, øƒ 

yearn, for, /Øards 
yield, fø 

yoke, with 


zealoUs, for 
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101. Ba chức năng của giới từ wi(h: 


1. Wữh với nghĩa “với”, “trong trường hợp”, “đối với”, “phụ thuộc vào”, “khi 


35 6€ 


có”, "'nhờ”, “trên”. 

2. Wirh chỉ các quan hệ (xem §130) 

3. Wirh ở đầu cụm từ tính động từ tuyệt đối (xem §192) 

Dưới đây là các ví dụ trích dẫn từ văn bản khoa học và kỹ thuật về nghĩa từ 
vựng ít phổ biến của giới từ wih: 

Sự bắt lửa khi tiếp xúc với không khí được thấy trong trường hợp có số lượng 


lớn các hợp chất kim loại hữu cơ. 


Ipgniion upon exposure tO amr 1s observed wớử a large number of 


organometallic compounds. 


Bởi vì Fisher đã nhận được các phần tử đầu tiên dạng này, ông cùng với 
Abderhalden ắy những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu hoạt động của các phần tử 


này đối với các enzym. 

Inasmuch as Fisher had prepared the first molecules of th1s type, he, toøether 
wi: Abderhalden were the earllest workers to Investigate their behavior with 
enzymes. 

Tính chất của các hợp chất này biến đổi phụ thuộc vào hàm lượng nitơ. 

The propertIles of these compounds vary w/r the nitrogen. 


Các từ có tính chất chung là biến đổi nghĩa của mình phụ thuộc vào việc sử 


dụng; các thuật ngữ được sử dụng trong hoá học không là ngoại lệ. 


Words have the common property of changing their meaning w? use, and 


the terms used In chemistry are no excepftion. 
Khi có lượng nhỏ các tế bào thì tất cả các tế bào đều dính lại. 
With smaller numbers of cells, all of the cells are agglutinated. 
ˆ Toàn bộ khoảng không chết trong bình được xác định nhờ heli. 


The total dead space In the bulb ¡s determined w helium. 
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402. Ba nghĩa của giới từ over 

Ngoài nghĩa phổ biến là “trên”, từ này còn hai nghĩa khác thường hay gặp 
trong văn bản khoa học và kỹ thuật: 1) “trong khoảng”, “trên toàn bộ...” 2) “so sánh 
với”, ví dụ: 

Công nghiệp thép được phân bố rộng rãi trên toàn đất nước. 

The steel Iindustry 1s widely đistributed over the country. 

Nguyên tử natri được ưu tiên hơn một chút so với nguyên tử hyđrô. 

The sodium atom 1s favored slightly over the hydrogen ion. 

Tiềm năng của cacbon và nitơ tăng so với tiềm năng của bo. 

The potenttals of carbon and mtrogen increase øvez that of boron. 


Lisbonne và Carrere đã khẳng định hiệu ứng muối này trên ba thể thực khuẩn 


khác nhau. 
Lisbonne and Carrere confirmed this salt effect with three different phages. 
103. Giới từ by + danh động từ (dạng -ing) 


Cụm từ này cũng tương ứng với cấu trúc: “bằng cách + danh từ” ; “bởi + 


đanh từ”; ví đụ: 


Một trong các nguyên tử của vòng khác với 5 nguyên tử còn lại là nó gần với 


các điện tử hơn. 


One of the atoms of the ring 1s distinguished from the remaining five by 


hayttg a greater attraction for electrons. 
Cân bằng được xác lập bằng cách điều chỉnh vị trí các lõi. 
Balancing is done by ađ/usfing the position of rods. 
Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hai đường khí và dây dẫn. 


Thịs 1s done by enploying two gas channels and wires. 
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104. Giới từ in + danh động từ (dạng -ing) 


Cụm từ này tương ứng với các cấu trúc: “khi + động từ”, “ở chỗ + động từ”, 


ví dụ: 
Các chất này chỉ khác biệt ở chỗ là hình chiếu của nhau. 
These substances differ only ¿z being miror tImages. 


Còn một phương pháp cuối cùng đáng được đặc biệt nhắc tới, bởi vì nó 


thường được sử dụng khi đo điện tích bề mặt chất xúc tác. 


One final method deserves special mention because 1t has from time to tiine 


been used : /measuring the surface area of catalyst, 


Thang độ ngắn đến mức sai số tương đối khi xác định độ sai lệch trở nên 
đáng kể. 


The scale 1s so short that the relative error 7w readng the deflection becomes 


appreclable. 


Có thể, khi xác định tốc độ của quá trình polime hoá thì tính chất bề mặt 
đường phân pha có ý nghĩa to lớn. 


The nature of the Interface appears to be of 8T€eat Importance ¡1! Jefcrimimng 


the rate of polymer1zation. 

105. Giới từ under + danh từ 
Cụm từ này được dịch là “đang được... ” 
wnđder investigation = đang được nghiên cứu, đang được điều tra 
under consideration = đang được xem xét. 
Ở giai đoạn này người ta dưa vào chất đang được nghiên cứu. 
At this poInt the material #wđer exarmination 1s fed. 

106. Cụm giới từ nof until (tilj) + từ chỉ thời gian 


Cụm từ này thường được sử dụng trong câu phủ định, tương ứng với câu 
khẳng định có các từ “chỉ mới”, “chỉ đến”, “mãi tới (tận)” (xem §122), ví dụ: 


Phản ứng chỉ được bắt đầu vào sáng hôm sau. 


14ó 


The reaction địd nơi starL H0HiÌ thể H€XE HOTHIHS. 

Các khía cạnh lý thuyết của hiện tượng này sẽ chỉ được thảo luận về sau. 

The theoretical aspects of the phenomenon wIll of be treated u_afiÌ lafter. 

Chú ý. Cụm từ này thường được sử dụng khi nhấn mạnh lôgích, ví dụ: 

Mãi tới năm 1959 các nhà hóa học mới điều chế được hợp chất này. 

It was nót ni] 1959 that chemists succeeded in obtaining thịs compound. 

Mãi tới rất gần đây các luận điểm cơ bản của học thuyết này mới bị nghi vấn 
một cách nghiêm túc. 

Hư hay nót been untiÌ Very recently that the baslic assumptlons of thịs theory 


have been serlously called in question. 


107.Cụm giới từ ïn terms of 
Cụm từ này có 4 nghĩa: 1) “xuất phát từ ”, 2) “dưới đạng”, “qua”, “với chức 


năng”, 3) “tính bằng đơn vị”, 4) “với nghĩa”, “ở nghĩa”. 

Nghĩa một thường gặp trong phong cách hoá học đặc trưng cho việc mô tả thí 
nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm, thường di với các động từ “nhận được”, 
“tiến hành”, '*đi đến kết luận” và v.v... 

Chúng ta dã nhận được các giá trị này xuất phát từ công thức sau. 

We obtained these values in ferms ðƒ the following formula. 


3 (6 + 6 


Nghĩa hai — “dưới dạng”, “qua”, “với chức năng” - đặc trưng cho phong cách 


toán học, thường được sử dụng khi tính toán mang tính lý luận dối với các công 


thức và thường đi với các động từ “cho”, “biểu thị”, “tính tổng, tổng cộng”. 
Chúng ta có thể biểu thị các mối quan hệ này dưới dạng công thức sau. 
We can express these relationshIps ír fers öƒ the following formula. 


108. Sự thay đổi nghĩa của động từ to subsfitute và danh từ 
substitution phụ thuộc vào các giới từ by và for 


Nghĩa của các câu với các từ này phụ thuộc vào giới từ sau chúng: ro 
substitite by có nghĩa là “thay thế” (chất, vật...) thứ nhất bằng (chất, vật...) thứ hai, 
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còn /ø subsfirate for chỉ quan hệ ngược lại, “thay thế (chất, vật...) thứ hai bằng 
(chất, vật...) thứ nhất. 

Cũng có sự khác nhau như vậy nghĩa giữa s/Ùs(ion by — thay thế cái thứ 
nhất bằng cái thứ hai và s/bsfwion for - thay thế cái thứ hai bằng cái thứ nhất, 
ví dụ: 

Hyđro được thay thế bằng ôxy. 

Hydrogen was substituted by oxygen. 

Hyđrô được thay thế cho ôxy. 

Hydrogen was substituted /or oxygen. 

Nguyên tử hyđro của các nhóm CH; được thay thế bằng nhóm carbon hyđro. 

The hydrogen atoms of the CH; groups are substituted by the hydrocarbon 
8TOUD. 

LIÊN TỪ 


109. Liên từ or 


Liên từ ør — “hay là” có 2 nghĩa đối lập nhau. Liên từ ør xác lập liên kết 
lôgích giữa các danh từ hoặc là căn cứ vào sự khác nhau giữa chúng, hoặc theo sự 
giống nhau và trong trường hợp thứ hai tương ứng với các từ “nghĩa là” hoặc “hay 


N3 € 


là”, “nói cách khác”, ví dụ: 

Chúng ta thấy rằng hằng số tốc độ khêng thay dối khi tạo thành pôÏyme có 
trọng lượng phân tử đến 10.000 nghĩa là khi tăng độ nhớt của hỗn hợp tham gia 
phản ứng lên hơn 2000 lần. 

It was shown that the velocity constant was unaffected ¡n the formation of 
polymers of molecular weights up to 10 000, ør by an increase im viscosity of the 
reaction mixture of over 2000-fold. 

Động hóa học, hay động lực học của phản ứng là sự nghiên cứu số lượng vận 
tốc mà tại đó diễn ra các phản ứng hoá học. 

Chemical kinetics, or reaction kinetics In the quantitative study of the rate øœ/ 


which chemicalÌ reactions ocCur. 
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110. Liên từ for 

Liên từ này được sử dụng trước chủ ngữ với nghĩa “bởi vì”, “do”, ví dụ: 

Không thể xét các số liệu đã nhận được như một chứng minh cho phân 
ứng được để xuất, bởi vì hệ thống bị phức tạp hoá một cách đáng kể bởi các 
phản ứng khác. 

The data obtained cannot be regarded as evidence of the postulated reaction 
ƒor the system is greatly complicated by other reactions. 


111. Các liên từ provided, providing 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật rất thường sử dụng các liên từ 


3% ẲV 


provided (that), providing (that), có nghĩa là “với điều kiện là”, “nếu chỉ”. Sau các 
liên từ này là chủ ngữ và vị ngữ của mệnh đề phụ thuộc, động từ — vị ngữ chỉ hành 
động trong tương lai và có dạng thời hiện tại — Present Indefinite, Present Perfect 
(xem §117), ví dụ: 

Sự việc diễn ra đúng như vậy với điều kiện các phân tử dãy được rút ngắn 


hơn. 
This 1s the case providing the chain molecules are shortened. 


Chú ý. Không nhầm lẫn các liên từ đã nêu với ngôi thứ ba và đạng -ing của 
động từ /o provide có các nghĩa sau: £ø provide (for) = “cho, đảm bảo”, to provide 


with = “cung cấp”. 


Phổ Raman cho thông tin về cấu trúc thậm chí của các phân tử lớn và phức 


tạp. 


Raman specra /ovide structural ¡informaton even for large, and 


complicated molecules. 


112. Liên từ kép bo(h ....and, and.....both 
Cả 2 cụm liên từ này có nghĩa là “cả... lẫn”, “cả khi... cũng như khi”, ví dụ: 
Cả paraphin đơn lẫn isoparaphin cùng tham gia phản ứng trao đổi. 


Both normal paraffins and isoparaffins underwent exchange. 
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Hiệu quả phân chia chịu ảnh hưởng có hại của vận tốc khí cả khi rất thấp, 


cũng như khi rất cao. 


Very low and very high gas rates bøfh adversely afÍfect the elficiency of 


Separation. 
113. Liên từ kép either....or 


Cụm liên từ này không chỉ có nghĩa “hoặc... hoặc”, mà còn mang nghĩa 


‹ 


"cả.... lân”, ví dụ: 
Nhóm acyl này có khả năng chuyển vị lớn hơn cả nhóm alkyl bậc nhất lẫn 
nguyên tử hyđrô. 


This acyl group has a greater migratory aptitude than ¿//er a primary alkyl 


8roup ør a hydrogen atom. 


Chú ý. Trong câu phủ định eữher.... or tương ứng với “không... cũng 
không”. 


Sản phẩm đồng phân hoá không phải là điketon cũng không phải là pyrazol. 

“The isomerisation product was not ehez the diketone or the pyrazole. 
114. Liên từ kép whether ....or (not) 

Ngoài nghĩa thông thường “không phải... hoặc là” các liên từ này trong 
nhiều trường hợp có nghĩa là “không phụ thuộc vào .... hay”, ví dụ: 

Phương pháp này được sử dụng không phụ thuộc vào việc sản phẩm có tỉnh 
khiết hay có tạp chất. 

Thịs procedure 1s applicable wherher the product 1s pure or contaminated. 

Các polyme này được gọi là polyme mạch thẳng không phụ thuộc vào mạch 
hở hay đóng. 

These polymers wHl be called linear wberher the chann is open or closed. 
115. Liên từ as + động từ chỉ sự biến đổi trạng thái 

Liên từ 4s ở cụm từ này trong nhiều trường hợp tương ứng với “theo...”, 


“cùng với... ” ví dụ: 
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Lý thuyết chỉ ra rằng hiệu suất phân chia trong cột khí lỏng được cải thiện 


theo mức/đà giảm kích thước mẫu. 


Theory shows that the efficlency of separation in a øaschromatographic 


column improves as the s1ze Of the sample ¡š reduced. 
116. Các liên từ when, while, if +V-ing, danh từ, tính từ hoặc giới từ 


Cụm liên từ ''when, while, jƒ + V-¡ng” thường tương ứng với nghĩa “khi”, 


ví dụ: 


Điều này cần chú ý khi so sánh các số liệu nhận được lúc có và không có 


chất xúc tác. 


This must be taken ¡nio account wlheu comparing đata secured in the 


presence and in the absence of a catalyst. 
Khi trộn hỗn hợp không thấy nhiệt độ tăng. 
While agitating the miXture no temperature rise was observed to take pÌace. 


Câu tiếng Anh với liên từ when, wiile, /ƒ trong cụm từ với being tương Ứng về 
nội dung với mệnh đề phụ thuộc, mà vị ngữ của mệnh đề này gồm dạng nhân xưng 
của động từ £ø be với nghĩa “ở”, động từ nối hoặc động từ phụ dạng bị động, ví dụ: 


Khi nước là tỉnh khiết, nó không màu. 

When being pure, Water 1S a colourless liquid. 

When water ¡š pure 1t 1s colourless liquid. 

Tuy nhiên dạng vô nhân xưng being có thể bỏ qua, vì vậy văn bản khoa học 
và kỹ thuật thường sử dụng các tập hợp từ sau: 

when, while, + being + dạng phân từ II của động từ; 

wheh, while, tƒ + (being) + danh từ (tính từ) 


Khi sử dụng các tập hợp từ này cần chú ý đến chức năng của động từ /ø be 


phụ thuộc vào các thành phần sau của nó, ví dụ: 


Khi sôi trong khoảng 1 giờ trong hỗn hợp axit bromhydric và axit aXeUc, 
metyÌ keton cho 9 metyÌ phenanthren 80%. 
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When (being) refluxed for one hour in hydrobromic and acetic acid, the 
methyl ketone afforded 9-methyl-phenanthrene ¡n 80% yield. 


Khi xử lý trong vài giờ, hợp chất đó trở thành đỏ thẫm. 
Wjule (being) treated for several hours the compound turned dark red. 
Phần lớn este lỏng chậm phân huỷ khi bảo quản ở nhiệt độ phòng. 


Many of the liquid esters decompose slowly ÿ (being) kép! at room 


temperature. 
Khi ở trong dung dịch, chất này có ít khả năng phản ứng hơn. 
When (being) in solution the compound was Ìess reactIve. 
Người ta thấy rằng khi ở trạng thái lỏng, chất này không đồng nhất. 
When (being) a liquid the substance was found to be heterogeneous. 
Khi còn là một cậu bé, anh ta đã tỏ rõ năng khiếu lớn về hóa học. 
While (being) yet a boy he showed a great aptitude towards chemistty. 


117. Sự biểu thị hành động trong tương lai sau liên từ : if, unless 
provided (that), providing (tha0, unti, ti, once, as soon as, as 
long as, when, after, before 
Trong tiếng Anh sau các liên từ này động từ ở các mệnh đề phụ chỉ điều kiện 

và thời gian ở thời hiện tại, ví dụ: 

Nếu dung dịch được xử lý tuần tự bằng các liều lượng bổ sung nhựa biến đổi 
cation thì sẽ đạt được mức độ chuyển đổi cao hơn. 

If the solution ¡š successively treated with further quantities of the cation 
exchange resin a higher degree of conversion wIll be obtained. 

Dải này luôn là dải yếu và khó xác định được nếu nó không được tăng cường 
bởi liên kết ngoài. 

This band ¡s always weak and dIffieult to detect ¿n/ess 1t ¡š made stronger by 


external con7ugation. 
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Chúng tôi có thể giao thiết bị vào tháng giêng với điều kiện chúng tôi nhận 


được đơn đặt hàng của các ông trong vòng 10 ngày tới. 


We can deliver the equipment in January provided (that) Wwe receive yOUT 


order within the next ten đays. 
Cho đến khi dung dịch trở thành axit... 
DntïÏ the solution ¿ý acid... 
Cho đến khi cháy hoàn toàn chất hữu cơ ... 
Ung all organic matter hay burned aWay. .. 
Cho đến khi hạt nằm bên trong hạt nhân ... 
Once the particle ¡š Inside the nucleus. .. 


Sau khi phản ứng diễn ra trong một khoảng thời gian, một lượng không lớn 
của các nhóm OH và một lượng đúng bằng ngần ấy của các nhóm COOH sẽ tham 
gia phản ứng, tạo thành một số mạch có độ dài khác nhau. 

After the reaction ủzš proceeded for a certain time, a certain number of the 


OH groups and an cqual number of the COOH groups wIll have reacted and a 


certain number of chains of various length have been formed. 
118. Liên từ kết hợp và liên từ đối lập and, or, but 

Trong câu tiếng Anh các liên từ anđ, or, bưí (và đấu phẩy) ở phần lớn các 
trường hợp được đặt giữa các thành phần đồng chức của câu. Ở đây, khi sử dụng 
động từ :ø be, nó thường không được nhắc lại, mặc dù trong câu động từ này thực 
hiện các chức năng ngữ pháp hoàn toàn khác nhau. Khi lặp lại động từ nguyên thể, 
thường không nhắc lại trợ từ /ø, khi lặp lại danh từ đứng sau giới từ thì thường bỏ 
qua g!ới từ và v.v..., ví dụ: 

Chúng ta sử dụng nước để rửa đồ vật hoặc rửa tay. 

We use wafter for cleaning things ør washing our hands. 


Phương pháp phổ biến tạo vòng keto este VI là ở chỗ loại bỏ nhóm este bằng 
thủy phân, khử keton và thực hiện loại nước ở vòng khỏi rượu. 
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The regular method for cyclizing the keto ester VÌ consists ¿ removing the 
ester group by hydrolysis, reducing the ketone œZ effecung a cyclodehydration of 
the alcohol. 

Loại thứ hai tạo ra các sản phẩm hai phân tií và da phân tử mà không cho ra 
các sản phẩm đơn phân tử. 

The second class gøves dimolecular and polymolecular productls œ»đ no 


monomolecular products. 

Fomalđêhyt có thể được xác định bằng cách cho dư bisunphua vào dung dịch 
của nó và chuẩn độ hóa. 

Formaldehyde may be determined »y addition of excess bisulfite to ¡ts 


solution 4đ tirating. 

Hyđrôcácbon n-heptacontan đã được tổng hợp và người ta thấy rằng nó có 
điểm sôi 105° và có thể chưng cất trong chân không cao. 

The hydrocarbon n-heptacontane has been :vnthesized ad found to have the 
melting point 105° and to be distillable in high vacuum. 

Vì vậy nếu nhận được kết quả đúng về hyđro, nhưng thấp về carbon, có thể 
dòi hỏi phải thay đổi phương pháp đốt cháy. 

If, therefore, correct hydrogen, bwr low carbon results are obtained, the 


combustion iechnique may requtre modification. 


Chú ý. Trong tiếng Anh khi có hơn hai thành phần đồng chức trước liên từ 
kết hợp đứng trước từ cuối cùng thì thường hay dùng dấu phẩy. Ở đây, nói riêng có 
liên quan tới việc liệt kê các tác giả công trình, ví dụ: 

Các số liệu này do Á. N. Nesmeyanov, R. Kh. Freidlina và L. I. Zakharkin 


nêu ra. 


'These data were presented by A. N. Nesmeyanov, R. Kh. Freidlina, and L. 
1. ZakharKkin. 
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ĐỘNG TỪ 


119. Vị trí trợ từ phủ định not trong câu tiếng Anh 
Trong câu tiếng Anh chỉ có thể có một từ phủ định, ví dụ: 
Nobody bas ever told anybody anything anywhere. 


Trong các câu trần thuật, trợ từ phủ định nø/ đứng sau động từ - vị ngữ (dạng 
nhân xưng của động từ ) hoặc trước dạng không dạng nhân xưng của động từ, ví dụ: 
Anh không kêu lên = You must nøf shoui. 


420.Vị trí của phủ định no trong câu tiếng Anh 


Đối với tiếng Anh đặc trưng là việc sử dụng phủ định nø trước danh từ. Trong 
trường hợp như vậy động từ — vị ngữ ở dạng khẳng định. Wø được tạo thành do hợp 
nhất phủ định với mạo từ không xác định a/an hoặc đại từ không xác định a»y. Phủ 
định 0ø trước danh từ làm cho toàn bộ câu trở thà^h phủ định và thường được dịch 


ra bằng từ “chẳng có ... nào”, ví dụ: 
Chẳng có gì cụ thể. Không có chỉ tiết nào cả. 
No detalls are avatlable. 


Chất hoà tan không gây ảnh hưởng đến một hằng số nào trong số các hằng số 
K¿, K: và Kị. 


The solvent exerfs no influence on any oÝ the constants K;, K; and K:. 

Trong các điều kiện này ziriconi không tách khỏi nhựa. 

No zirconium was removed from the resin under these conditions. 
121. Phủ định được biểu thị bằng đại từ hoặc trạng từ 


Nếu trong câu tiếng Anh có đại từ hoặc trạng từ như ›obody, never, one, 
nothing, nowhere hoặc tập hợp neither.... nor, thì động từ — vị ngữ sẽ ở dạng khẳng 
định, ví đụ: 


Không bao giờ hy vọng là phản ứng này sẽ xảy ra trong: các trường hợp này. 


Never could thịs reaction be expecfed to take place under these conditions. 
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Phân tử hoạt động của chất phản ứng được giả định là Al;S;C;, tuy nhiên 
người ta chưa biết gì về cấu trúc của nó. 

The active moỉecule of reactant ¡is suppose Í to be Al;S,Cl;, but ofing ¡r5 
khown OŸ 1S structure. 

Tuy nhiên trên thực tế chưa xác định được phương pháp làm lạnh đột ngột 
hoặc phương pháp nào đó khác lại cho được sản phẩm hoàn toàn không định hình. 

In fact, neiher shock cooling nor any other method has yet been ƒound (0 
gIve an entIrely amorphous product. 
122. Phú định kép trong một câu 


Đôi khi trong một câu có thể gặp tập hợp trợ từ, phủ định øør với tiếp đầu 
ngữ phủ định của tính từ hoặc trạng từ -, ứm-, ¿¡-, địš-. Câu như vậy tương đương 


⁄Z?33®Ó (C24139 CC 


với câu khẳng định với các từ “khá”, “rất”, “chỉ”, “hoàn toàn”, ví dụ: 
Hợp chất này được điều chế vào năm 1865, nhưng mãi chỉ đến năm 1879 nó 
mới được thừa nhận. 


The compound was prepared In 1865, aihough ¡f Wwas not recognized as a 
thiazole „u 1879. 


Các nhận xét mang tính lý luận về hiện tượng này sẽ chỉ được thảo luận đến 
Sau này. š 


The theoretical aspects of the phenomenon wilÏ noi be treated unfil later. 
123. Tập hợp more than trong câu phủ định 


Tập hợp này thường gặp trong các câu phủ định tương ứng với câu khẳng 


?339 é( 
1 


định có các từ “chỉ”, “chỉ có”, ví dụ: 

Các ion kim loại này này chỉ chiếm không quá 9% chất lưỡng hợp. 
These metallic tons account for ;:ø ;nore than 9 per cent of đimer. 
Để tiến hành phản ứng này họ chỉ cần 2 giờ. 


Ít dưa nót take them more than tWO hours to carry out thís reaction. 


Chú ý. Câu với tập hợp /i/12 more than cũng tương ứng với câu khẳng định 


3 ká 


có các từ “chỉ”, “chỉ có”, ví dụ: 
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Phương pháp thứ nhất, cũng như thứ hai chỉ đảm bảo 5% sản phẩm. 


Both the former and the latter procedure gave ÌHfle more than 5 peT 


cent yield. 
124. Tập hợp for no other reason than 


Tập hợp này tương ứng với tập hợp “chỉ vì”, “chẳng qua bởi vì”, ví dụ: 


Người ta thường cho rằng sản phẩm của các phản ứng như vậy là chất lưỡng 
hợp chỉ vì rõ ràng chúng không phải là đơn phân. 


The products of such reactions have frequently been assumed to be dimeric 
or no other reason than they were obviousÌy not monomeric. 


125. Tập hợp rather than 


Tập hợp này tương đương với “mà không phải” “chứ không phải”, “thay vì”, 
ví dụ: 


Chúng tôi đã thu được các hợp chất đơn phân tử chứ không phải hai phân tử. 
We obtained monomolecular rafher than bi-molecular compounds. 


Xét vấn để hấp thụ hóa học từ quan điểm nhiệt động học , mà không phải từ 


quan điểm thống kê sẽ rất thuận lợi. 


[ is very convenien(t to treat the subject of chemisorpilon Írom a 


thermodynamical point of view ra(her than Írom a statistical one. 

Thay vì tăng tốc độ của phản ứng, hợp chất này đã gây gián đoạn mạch. 

Rather than accelerate the reaction the compound brought about the rupture 
of the chain. 

Chú ý. Trong câu phủ định rather than tương đương liên từ “mà”, ví dụ: 

Khó có thể hiểu được tại sao các ion halogen hoặc xianua không tác dụng 
trực tiếp lên cation diazoni, mà đóng vai trò trung gian phối hợp với muối của đồng 
1 hóa trị. 

Ít is đifficult to understand, why the halide of cyanide ions đø noi, directly 
đftack the diazonium cation ra(her than coordinating with the cuprous saÌt as an 


intermediate step. 
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126. Cụm động từ fo fai! với động từ nguyên thể 


Trong văn bản khoa học và kỹ thuật tập hợp zø /¿i! + động từ nguyên thể 


tương ứng với trợ từ phủ định không + động từ + được, ví dụ: 


Ảnh chụp bằng tia X đã không khẳng định được giả thuyết này. 


X-ray pattern ƒ4ileđ to affirm this suggestion. 


DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ 


127. Sự khác nhau giữa dạng chủ động và bị động 


Đây là phạm trù của động từ chỉ quan hệ của chủ thể hoặc khách thể với 


hành động. 


Dạng chủ động — active voice — cho thấy chủ ngữ là chủ động, nghĩa là 


người, vật hoặc hiện tượng đóng vai trò chủ ngữ thực hiện hành động, ví dụ: 


Hiện tượng sắt än mòn gây tổn hao lớn về kinh tế. 
CorF010n OÏ IrORi causeš gT€at economIIC ]Oszes. 
Hợp chất này dã xúc tác cho phản ứng. 

TÌis compound catalysed the reaction. 


Dạng bị động — passive voice - cho thấy chủ ngữ là bị động, nghĩa là 


người, vật hoặc hiện tượng đống vai trò chủ ngữ chịu tác động của hành động đã 


nêu, ví dụ: 


158 


Tổn hao kinh tế lớn do sắt bị ăn mòn gây ra. 

Great economic Ìosses re caused by corrosion of Iron. 
Phản ứng do hợp chất này làm xúc tác. 

The reaction was catalysed by this compound. 

Passive voice được sử dụng khi dịch các câu dạng: 

Bài báo được thảo luận — The article 1s translated. 
Người ta chỉ cho anh ta thiết bị mới. 


He was shown the new equIlpmeIi. 


Người ta nói về nhiều bài báo này. 

Thịs article is mụch spoken about. 

Thiết bị đã được di lấy. 

The equipment was sent for. 

Lực đã được tác động lên. 

The force was acted upon. 

Câu hỏi đã được trả lời. 

The question was answered. 

Cần quan tâm đến... 

Care should be taken of... 

Trật tự từ nghiêm ngặt trong tiếng Anh tạo điều kiện cho việc sử dụng rộng 
rãi dạng bị động và việc sử dụng thường xuyên của các ngoại động từ. 

Trong văn bản khoa học và kỹ thuật bị động còn phổ biến hơn trong văn học, 
chủ yếu là do ba nguyên nhân: 

1. Trong văn bản khoa học và kỹ thuật thường không hay mô tả hành động từ 
ngôi thứ nhất 

2. Phần lớn các động từ chỉ hành động, phản ứng hoặc quá trình là ngoại 
động từ; 


3. Tạp chí và các tài liệu xuất bản khác có đãng các công trình khoa học và 


kỹ thuật đòi hỏi nội dung trình bày rất cô đọng, ví dụ: 
Con người đã được phóng lên quỹ đạo quanh Trái Đất. 
The man was orbred around the Earth. 
Phản ứng được tiến hành ở nơi lạnh. 
The reactlon ¿s ru ¿na the cold. 
Hóa ra độ pH cuối cùng của dung dịch đã gây ảnh hưởng mạnh lên giai 


đoạn này. 
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This step proved to be greatly in/Tuenced by the final pH of the solution. 
Vấn đề này phải được tiếp cận từ quan điểm khác. 
The problem ;sf be attacked from another point OŸ view. 

128. Dạng bị động thay thế dạng chủ động khi dịch 


Do tính đến sự sử dụng phổ biến trong tiếng Anh các cấu trúc bị động nên 
khi dịch ra tiếng Anh có thể thay thế đạng chủ động bằng dạng bị động. 


Có các loại polyme chúng ta sẽ gọi là thắng phụ thuộc vào chuỗi mở 
hay đóng. 
There are polymers which wil! be called linear whether the chain ¡s open or 


closed. 


Dennis đã không có ý định giải thích điều gì đã xảy ra với 77,3% gecmani 


còn lại. 


No attempt was m„ade by Dennis to ascertatn what became of the remaining 


77,3 per cent of germanium. 

Euler đã đưa ra học thuyết này vào thế kỷ trước. 

Thịs theory was advanced by Euler in the last century. 
129. Phân biệt dạng bị động và chủ động khi dịch 


Bản dịch đúng có ý nghĩa quan trọng bởi vì lỗi có thể dẫn đến sai lệch về 
nghĩa, ví dụ: 


Nhiệt độ tăng (tự nó tăng) — The temperafure rIses. 

Nhiệt độ được tăng lên (Người ta tăng nhiệt độ) - The temperature ¡s rised. 
Bông được trồng ở miền Nam. 

Coftton 1s grown ¡n the South. 

Bông mọc ở miền Nam. 

Cotton grows In the South. 

Khi dịch không đúng có thể gây hiểu nhầm hành động của người làm thí 


nghiệm thành ra sự biến đổi tự phát của chính sản phẩm, ví dụ: 
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1) Rượu dễ dàng bị axetyl hóa. Dịch không đúng: 

The alcohol zcefyÌates eastly. 

dịch đúng: - 

The-alcohoL 1S acetylated easlly. 

2) Rất khó thủy phân ester. 

Dịch không đúng: The esters ¿yđrolyse with great difficulty; 


Dịch dúng: The esters are hydrolysed with great difftculty. 


130. Sử dụng các giới từ by và with ở dạng bị động 


Người hoặc vật được biểu thị bằng danh từ hay đại từ được thể hiện ở cấu 


trúc bị động với các giới từ w¿if: hoặc by để chỉ các quan hệ được dịch ra là “do” 
“bởi” “bằng”, ví dụ: 


ví dụ: 


Nhiều phân xưởng được trang bị bằng máy móc tự động hóa. 
Many Si DE are equiped with automatfiC machihery. 

Các thí nghiệm đầu tiên do một vài nhà khoa học tiến hành. 
The early eXperiments Were carrled out by several scientiStx. 


Giới từ tiếng Anh by đồi hỏi câu hỏi do, bởi ai2, còn 7h — với, bằng cái gì2, 


Phương pháp nitro hóa đã được mô tả bởi một số nhà nghiên cứu. 
Thịs method of nitration has been reported by several Invest1ØatOTsS. 


Protein đã được lọc, rửa kỹ bằng nước, còn các muối đệm đã được loại bỏ 


bằn nhựa biodeminmrolit. 


Ỉ 
The protein was filtered, washed thoroughly with water, and the buffer salts 


were removed with biodeminrolit resin. 


Tuy nhiên trên thực tế vấn đề sử dụng giới từ by, wi:: phức tạp hơn nhiều: 


khi trong câu chỉ ra cả chủ thể và phương tiện hành động thì chủ thể được biểu thị 


bằng giới từ by không phụ thuộc vào việc đó là động vật hay không, còn phương 


tiện hành động — bằng giới từ with. Do vậy, trong văn bản khoa học và kỹ thuật có 


11-DVBKH l1 


sự phân hóa phức tạp về sử dụng ở dạng bị động giới từ öy, w: phụ thuộc vào điều 
là người viết coi tân ngữ này là chỉ chủ thể hoặc phương tiện hành động hay không. 


Danh từ bất động vật thường được sử dụng trong văn bản tiếng Anh khoa học 
và kỹ thuật với giới từ by gồm các từ như “phương pháp, phương pháp học, trình tự, 
quá trình, phản ứng, biến dạng và các nhóm từ rất phổ biến biểu thị các quá trình 
thí nghiệm riêng biệt, ví dụ: cách thức, tiến trình, gia công, chưng cất, biến đổi, 
phân tách, kết nối, v.v; thủy phân, tổng hợp, nhiệt phân tích v.v.; khử, ôxyL hóa, 


nitro hóa, lọc v.v.; hyđro hóa, phospho hóa v.v.. ví dụ: 


Tantalum penaiodide was prepared in part by (he method oŸ Alexander and 
Fairbrother and in part by fhe more conveniow( method described by Rolsten. All 
the halides were purified by factional sublimuiion and sealed in vacua Into fragile 
hook-ended ampoules from which they were sublimed ¡nto the reaction sysiem. 
Uridine-2'-3, cyclic phosphate (0,17 mmole) was prepared by the ethyl 
chloroformate ;z⁄/2đ and drled overnipht. The halogonouridylic acids were then 
converted into the respective 2,3' cyclic phosphates and polymerised by methods 
previously described. The cis-syn-diketone was reduced by he Ponndorƒ reaction 
in propan-2-ol with aluminium isopropoxide as described above, affording a crude 
cream-coloured solid. In this case the intermediate butyric acid derivatives are 


apparently not stabilised öy reactzon with methanol, 


The following compounds were pure commerclal samples, or were prepared 
by standard metathetical reactions: lithium, sodium, potassium, rubidium caesium, 
ammonium, tetramethylammonrum, silver, thallous, thorium, lead, mercurous, and 
mercuric Iodates. The corresponding ammonium salt was prepared by a similar 
procedure. Potassiam hexalodatotitanate was prepared by a modification of the 
literature method. Conversion of the acid (v; R=H) ¡nto 2,3-benzoxanthone .(XIV) 
Was carried out Öy /wo rortes. Thus the v (CH) absorption of ethyl propiolate shIfts 
and broadens considerably as compared with the hexane spectrum, and this ¡is 
supported Òy the observed shửf 1n v (CO). Potassium borohydride (4 g.) was added 
to the soluuon of the periodate-oxidised polysaccharide and, after 3 days, excess of 
borohydride was destroyed by /reatment wiủh Amberiie resin IR-120(HT'), the 
soluuon was concentrated, and the reduced periodate-oxidised polysaccharide (3.5 
Ø.) was precipitated öy (he addifion of acetone (3 vol.) by fracHonal distiation and 
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collectedobver narrow ranges. In a trial exJeriment, a paper chromatogram of 
dextran degraded by acefolysis showed the expected resuit, that the "nigerose” 
component was now present In a mụch greater quantity than was formed by 


aqueous acid ydrolysis. 


Most of the latter was removed by disttllaton. The acid Was removed by 
addiion Of a few mÌ. of 0.5% methanolic hydrogen chloride, followed by 
distillation with repeated additions of methanol. The final polymer was readily 
hydrolysed by dyullatron with water. Most studies of the kinetics ofŸ reacilons 
involving two proton transfers have been made indirectly, e. ø., Ðy raceimisaHion, 
Isotope exchange, or halogenation. This assignment 0Ÿ structure Was supported by 
cleavage of the substance by the boron trifluoride-ether complex to material shown 
by is ultraviolet absorpton spectrum to cont:in a 1Ob, 11-double bond. The most 
likely explanation for the increased entroples Is provided by “bưilr-in solbafion”, 
suggested by Bunnet and Morath. The yields of major products formed by 
pyrolyis Of n-octy] nitrate at L16” and 132” are shown in the Table. Concentrations 
Of oligosaccharide solutions were measured by acid hydrolysis to glucose, unless. 
otherwise stated. The solvent was removed from the dried ethereal extract to leave a 
thick brown oil (3,8 g.), which was purified by repeated sưbiimation at LOO— 
120°/0,5 mm, affording colourless prisms, m. p. 84—86°, identical with the product 


of the preVious eXperIment. 


4,5,5-Trimethyl-1-pyrroline (2 g.) was converted In its hydrochlorzde by 
treatment with the equivalent amount of concentrated hydrochloric acid. The 
isomaltose component was removed by chromatography on thicK paper t0 give 
chromatographically pure material. The mixture of sugars Was separated by 
chromaftography on thịck filter paper mo glucose. The compound was shown by 
inữrared specira to be identical with the trans-anti-ketone. This was confirmed by 
inưared SÐ£CfroyC0py. 


131. Sử dụng tân ngữ dưới dạng danh động từ sau giới từ by 


Sau giới từ by tân ngữ thường được biểu thị dưới dạng danh động từ tức dạng 
-ing (xem §103), ví dụ: 


The hydrochloride of the di-Iodo-compound ¡is very sparingly soluble in 
boiling 2N-hydro-chloric acid, and traces of 3-iodo-L-thyronine are easily removed 
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from 3',5-di-iodo-L-thyronine by rrearmem with hydrochloric acid. 3-iodo-L- 
thyronine was conventiently prepared by /reariig thyrofline with an excess oÝ 
iodine and zemoving the di-iodo-thyronine as 1s hydrochloride. 


Slow linear sweep of the field for phase-sensitive detection was obtained by 
feeding the output from a Miller sweep generator into the control amplifter of the 
power unit. The purity of the stable ¡isotopes was established by andlysing the 
solutions of the dissolved metal beads, but only limited quantities could be spared 
for the analysis and the limits of tmpurity given in Table 2 reflect this. After the 
soluuon had been kept for 17 hr., the acid was removed ðy srring 1n barium 
carbonate, and the precipitate was removed In a centrtffuge. Identification of this 
material was confirmed by comparing 11s Infrared spectrum with that of authentic 


material. 


Potassium hydrogen di-iodate (bi-iodate) was obtained by crystallising 
equimolar quantities of the constituents fron hot water, and deuteroiodic acid 
from a solution of iodine pentoxide (dried for several days at 200—210°) in 


đeuterium oxide. 


Anhydrous nickel iodate Wwas prepared by hea/ing together nickel n¡itrate and 
Iodic acid in 8N-nitric acid, and ferric iodate by adđïng ferric nitrate in 4Ñ-nitric 


acid to boiling aqueous iodic acid. 


Potassium hexalodatomanganate (IV) was obtained by boøiling together 
freshly precipitated manganese dioxide, :odic acid, and potassium Iodate, according 
to Bergs method. 


The alkaloids, recovered by extraction with chloroform (4x300 c. c.), were 
converted In(o therr hydrochlorides by đissohsng them in methanol (150 c. c.), 
ađaing concentrated hydrochloric acid (20 c. c.), and precipifating the salts with 


cther, 


132. Sử dụng giới từ with sau các động từ một gốc từ với danh từ chỉ 
quá trình 
Khi quá trình được biểu thị không phải bằng danh từ mà bằng động từ chia 
ngôi dạng bị động, ví dụ: ¿š (are, was, were) oxtdised, chứ không phải oxidation, 
0xidising; ¡3 (are, was, were) treated, chứ không phải treatmen, treating, tên gọi 
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các chất được sử dụng để thực hiện các quá trình này thường được biểu thị bằng 
giới từ wirh:, ví đụ: 

When 3-nitropurinn or 2-hydroxy-3-niroanthra-l,4,9,10 — điịquinone ¡š 
oxidised in methanol with lead dioxide or potassium permanganate, 2-hydroxy-3- 
niroacetyl-l.4-naph-thaquinone (IH) ¡s formed directy, After being stored 
Overnight, the soutions were newtralzed wHh acetic acid and evaporated. The 
products were on.y partly soluble im water, so the deacetylatlon was repeated to 
øive material completely soluble in water. Thịs was frea/e with biodeminrolit resin 


and evaporated to a syrup. 


(a) 3-Nitroalizarin. When 3-nitroalizatin wax oxidised in methanol witr lead 
dioxide the first relatively stable product was a methyl ether (I) of 3-niropurpurin, 
which on hydrolysis with aqueous hydrobromic acid was converted Iimo 3- 
nitropurpurin (1). Solvent was removed and the polymer wøs precipitated with 1:1 
ether-cyclohexane (3 c. c.), then dissolved in water and øœeuzralied with 
tributylamine. Thụ: trisaccharide (10 mg.) was reduced with sodium boro-hydride 
(20 mpg,) for 24 h:. When 1t was hydrolysed wih 1,SN — sulphuric acid for 6 hr. 
the gÌucose liberated amounied to 65% of that Írom an equivalent weight oŸ 
unreduced trisaccliaride. The acetates were extracted with: chloroform (3x100 mì), 
and the combined extracts were washed with sodium hydrogen carbonate solution 
and water and then dried (Na;SO,). In a trial experiment the đextran was 
hydrolysed with dịlute suÌphuric acid to degrees of conversion into glucose ranging 
from 20 .to 51 %. 


Optical spectra were measured with a Cary recording spectrophotometer. The 


column was eÍufe¿` with water to remove glucose. 


133. Sử dụng giới từ with và by trong các ngữ cảnh như nhau chỉ sự 
không phân biệt có ý thức giữa phương tiện hành động và chủ 
thể trực tiếp, ví dụ: 

The acid pơlysaccharide (3 g.) was hyẩrolysed by N-sulphuric acid (50 ml.) 
at 10Q° for 4 hr. Since chromatography showed several oligosaccharides, both 


neutral and acidic; the miXxture w4s rehydroly. ed with N-sulphuric acid (30 ml.) at 


100° for 2 hr. In a similar reaction but with decomposiion by water qnả ¡ce, 
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sulphur (0,7 g.) was obtained from the ethereal and thiolbenzotc acid from the 
aqueous layer. In a similar reaction đecømposiion with wafer afforded an 


unidentified oi] from the ethereal layer and benzoic acid from the aqueous layer. 


Thus 1 mol. of đibenzoyl disulphide with 3 mols. of phenylmagnesium 
bromide or phenyl-lithum afforded tríphenylmethyl thiolbenzoate after 
decomposiion by acid. Decomposiion wHh antmoniurnt chỈoride in case oŸ the 
magnesium compounds and wi/h w/er in case of lithtim compounds gave, as 


expected, the triarylmethanols.' 


2-Phenylethanol has been found to be øx¿ised by ammonium metavandate 
to benzaldehyde, benzole acid, and formic acid under conditions in which (a) 
dehydration to styrene did not occur and (b) phenylacetilc acid was noi oxidised, 
whilst (c) benzyl alcohol was rapidly oxidised. This olefin is only slowly oxidised 
by vanadium (V), and ¡it cannot be the immediate precursor. Mild øxi4afion øƒ 
eiher T-oxo-T-2-xanthenylbutyric acid (ÏI) or ñis methyl ester by potassium 
permanganate In aqueous acetone yielded T-oxo-f-2-xanthenylbutyric acid (lI; 


R=H) or Its methyl ester respectively. 


Oxidation OŸ the sugar with: periodate gave 0,06 mol. of formaldehyde. 
Reduction Of the sugar with: potassium borohydride followed by oxidarion with 


periodate gave 0.87 mol. of formaldehyde. 


Ít may be emphasised that in dioxan solution no significant phosphorylation 
of 5-hydroxyl groups by diphenyÌ phosphorochloridate occurred under the 
conditions employed. The present paper deals with the chemical oxidaion of 3- 
niro-alizarin and - purpurn ðy lead dioxide and poftassium permanganate im 
methanol containing some acetic acid; in the following paper we compare the 
course of this oxidation with the photochemical degradation. Óx¿dafion of the sugar 
with) sodium metaperiodate in the presence of sodium hydrogen carbonate gave 
0,04 moi. of formaldehyde. #ydrolysis of the diketo-ester (II; R=Me) w 5% 
alcoholic potassium hydroxide gave the diketo-acid (II; R=H), but 0reatment with 
10% aqueous sodium hydroxide led to a phenolic acid. When this procedure failed 
to provide crystalline sulphone, the mixture was đecømposed by ice and dilute 
hydrochloric acid, and the ethylene dichloride layer was separated and dried after 
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being washed suc;essively w//h water, dilufe sodium hydroxide solution, and water 
again. 

In control experiment, reafmenf of £-galactan wih: N-sulphuric acid at room 
temperature for 32 min. afforded no detectable reducing sugars. However, Kulkarni 
and co-workers obtained mixtures of c¡s- and trans-3, 4-diols on zeduction of 
dihydrofisetin ahd đihydro 4-methoxy-6-methylflavonol by Ithium aluminium 
hydride. Bognar and Rakosi found that the reducton of dihydroflavonol by 
hydrogen over a supported palladium catalÌ+st gives the trans-3,4-diol in both 
solvents. Ređucf‡sn of the derived methyl ester methyl gÌycosides with: potassium 


borohydride, foll»wed by hydrolysis, gave galactose only. 


Oxidation of the disaccharide wih periodatec gave only traces of 
formaldehyde, whereas oxidaton of the acidic disaccharde alcohol (from 
reductton by borohydride) gave 0,85 mol. of formaldehyde, a resuit consistent only 
with the presence of a 1,5- or 1,6-linkage. Conversion ¡nto the methyl ester methyl 
glycosides, reduztion with: potassium borohydride, and hydrolysis gave arabinose 
and galactose (chromatography). Similar treatment of the disaccharide alcohol 
(from reduction by potassium borohydride) gave only arabinose. Aliquot 
(arabinose) were withdrawn at Intervals, excess of - periodate Was destroyed by 
ethylene and thc: liberated acid was f0rared with 0,015 N-sodium hydroxide. The 
ether was remcved and repiaced by xylene, and the solution heated at 90° 
overnight. In contrast to the rapid reaction of these anilides, the quinoxalines (VI 
a—) and the prazine (VIID were all uachanged by concentrated sulphuric acid at 
room temperatu:e. In pyridine solution the 5'-hydroxyl group was phosphorylated 
by P'P-dibenz/l P”?-diphenyÌ pyrophosphate, tetra-allyl pyrophosphate, and 
tetrabenzyl pyrophosphate in that order of reactivity. The normal wave-guide 
connected to the heat-break was warmed by a small heater, to prevent condensation 


of moisture. 


134. Không í! trường hợp để thay thế giới từ by và with người ta sử 
dụng tậr: hợp by means of 


Ví dụ: 


The magetic field was measured by ;neans oƒ a marginal oscillator proton 


T€SOnanc©e met€ :. 
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The second harmonic of the frequency of the resonance was measured y 


means øfa T74 frequency meter, raanuractured by Telemechanics Ltd. 


The values of «g» were calculated directly, the microwave Írequency being 


measured by means øfa Philips wavemeter, type RP4290X. 


Exinite and micrinite, which are richer and poorer respectively than vitrinite 
¡in hydrogen, differ in density and can be fractioned, though with difficulty, y 
means øƒ]iquids differing in specific gravity. 


135. Cần thấy rằng giới từ by có trong thành phần của một số cụm 
động từ và trả lời câu hỏi bởi ai? bằng cái gì?, ví dụ: zo be ƒollowed 
by, to be accompanied by, to be provided by, to be substituted by, to be 
affcted by và v.y.. 


Phản ứng kèm theo sự tỏa nhiệt rất mạnh. 
The reactlon Was øccønpanied by violent evolution of heat. 


Các nguyên tử hydro của nhóm CH; được thay thế bởi nhóm hydro cacbon 
bằng phương pháp thông thường. 


The hydrogen atoms of the CH; groups are substruted by the hydrocarbon 


ðTOUp In a regular manner. 

Các kết quả chịu ảnh hưởng của các tạp chất. 

The results were afected by the presence 0 Impurifies. 

Tốc độ và phân tử lượng chịu ảnh hưởng của việc giảm nhiệt độ. 

The rates and molecular welghts are aƒfected by lowering the temperature. 
136. Sử dụng trong một câu cả dạng bị động và chủ động 


Trong tiếng Anh khoa học và kỹ thuật thường có thể gặp cả dạng chủ động 
và bị động trong cùng một câu, ví dụ: 


Ôxy được lấy thẳng từ xilanh và đi qua vòi thu nhỏ của xilanh. 
Oxygen ¡s đrawn: directly from a cylinder and passes through the cylinder 


reducing valve. 
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